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1. MỞ ĐẦU

1.1. Lý do và sự cần thiết lập điều chỉnh quy hoạch
Bình Thuận là tỉnh thuộc vùng kinh tế miền Nam Trung Bộ, có mối liên hệ chặt chẽ với vùng Đông Nam Bộ và nằm trong khu vực ảnh hưởng của địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam. Tỉnh nằm cách Thành phố Hồ Chí Minh 200 km, cách Thành phố Nha Trang 250 km, cách Thành phố Vũng Tàu 120 km, có Quốc lộ 1, Đường sắt Thống Nhất chạy qua nối Bình Thuận với các tỉnh phía Bắc và phía Nam của cả nước; Quốc lộ 28 nối liền Thành phố Phan Thiết với các tỉnh Nam Tây Nguyên, Quốc lộ 55 nối liền với Trung tâm dịch vụ dầu khí, du lịch Vũng Tàu với Bình Thuận và Lâm Đồng.  

Với vị trí địa lý như trên, bên cạnh mối quan hệ kinh tế truyền thống với địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam, Bình Thuận sẽ có điều kiện mở rộng mối quan hệ giao lưu phát triển kinh tế với các tỉnh Tây Nguyên và cả nước. Sức hút của các thành phố và trung tâm phát triển như Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt tạo điều kiện cho tỉnh đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa, sản xuất hàng hóa, tiếp thu nhanh khoa học kỹ thuật.

Thị xã La Gi tiếp giáp trực tiếp với biển Đông, có Quốc lộ 55 chạy qua, có vị trí thuận lợi cho phát triển du lịch. Thị xã La Gi nằm cách Vũng Tàu 120 km, cách Thành phố Hồ Chí Minh 160 km theo đường Quốc lộ 1 hiện trạng.

Với các ưu thế về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên, tỉnh Bình Thuận có một tiềm lực phát triển du lịch rất lớn. Hiện nay, Mũi Né đang là một trong những điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước lớn nhất của Việt Nam.

Như vậy, ta có thể nhận thấy một điều song song với sự phát triển về kinh tế, các nhu cầu về dịch vụ du lịch, vui chơi, thể dục thể thao cũng không ngừng tăng theo và trở thành một trong những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống.

Nắm được nhu cầu trên, Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (577) đề xuất việc xây dựng và phát triển Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De LaGi nhằm đáp ứng nhu cầu về ở, nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng, dịch vụ, vui chơi giải trí... của xã hội.

Quy hoạch chi tiết Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De LaGi đã được phê duyệt vào năm 2010 tại Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 11/01/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De LaGi tại xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Từ khi quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De LaGi được phê duyệt tới nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy đã tiến hành các thủ tục triển khai công tác đầu tư theo luật định.

Tuy nhiên, trong quá trình tiến hành công tác kiểm đếm, đo đạc và giải phóng mặt bằng đã phát sinh một số vấn đề về ranh giới dự án. Trung tâm phát triển quỹ đất đã xác minh một số tiểu dự án chồng lấn trên diện tích đã được quy hoạch của dự án tại vị trí phía Nam đường Lê Minh Công.

+ Khu du lịch Đông Đô.
+ Khu du lịch Ngọc Vĩnh (đang triển khai)

+ Khu du lịch An Tiêm 

+ Khu du lịch Việt Rạng Đông

+ Khu du lịch Thế kỷ 2


+ Khu du lịch Lê Huỳnh.
Do không thể thu hồi hoặc di dời các tiểu dự án này, nên dự án “ Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De LaGi ” đã điều chỉnh quy mô từ 216,38 ha còn 124,7 ha. Ranh giới dự án đã được xác định lại kèm theo Giấy chứng nhận đầu tư số 48121000413, chứng nhận lần đầu ngày 04/8/2009, thay đổi lần thứ nhất ngày 17/12/2014 và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Mã số dự án: 8577515058) chứng nhận thay đổi lần thứ 3 ngày 03/4/2019 với tổng diện tích đất quy hoạch sử dụng khoảng 124,53 ha.

Ngày 23/02/2016, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 492/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De LaGi tại xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. 

Ngày 08/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 1142/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De LaGi.

Ngày 10/11/2023, Chủ tịch UBND thị xã La Gi ban hành Quyết định số 770/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De LaGi tại xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.
Đồng thời, dự án cần phải tuân thủ những yêu cầu theo quy định tại QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng và cập nhật hành lang an toàn bảo vệ bờ biển theo quy định của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 ngày 25/6/2015, các tuyến đường theo Quy hoạch chung thị xã La Gi đến năm 2035 đã được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt tại Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 và phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 20/10/2023, cập nhật đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực ven biển xã Tân Phước, thị xã La Gi đã được UBND thị xã La Gi phê duyệt tại Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 16/11/2023 và phù hợp mục tiêu của dự án, các nội dung điều chỉnh cụ thể như sau:

· Đất khu dân cư từ 84,59 ha và đất khu nghỉ dưỡng cao cấp từ 39,94 ha điều chỉnh thành 102,66 ha đất dịch vụ du lịch kết hợp dân cư và 21,87 ha đất giao thông theo quy hoạch, đất bãi cát, cây xanh cảnh quan ven biển (Tổng diện tích quy hoạch 124,53 ha không thay đổi so với Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 và Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 08/5/2019); Điều chỉnh đất khu dân cư chỉ phục vụ tái định cư tại chỗ.

· Cập nhật đất giao thông theo quy hoạch (17,66 ha) và đất bãi cát, cây xanh cảnh quan ven biển (4,21 ha).

· Cập nhật lộ giới Đường Lê Minh Công tăng từ 27 m lên 42 m, lộ giới Đường D1 giảm từ 31 m còn 30 m, bổ sung các tuyến đường theo quy hoạch và đường nội bộ.

· Quy mô dân số khu dân cư dự kiến giảm từ 4.000 người thành 488 người (giảm 3.512 người so với Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 và Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 08/5/2019).

· Quy mô dân số lưu trú khu nghỉ dưỡng cao cấp dự kiến tăng từ 5.000 người thành 15.290 người (tăng 10.290 người so với Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 và Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 08/5/2019).

· Tăng hệ số sử dụng đất toàn khu từ 0,64 lần thành 0,79 lần do điều chỉnh tăng tầng cao một số khu vực từ 4-5 tầng thành 6-12 tầng và giảm tầng cao một số khu vực từ 4 tầng thành 2 tầng.
· Bố trí lại các khu chức năng theo định hướng là khu nghỉ dưỡng cao cấp với nhiều loại hình đa dạng.

· Bố trí các công viên cây xanh len lỏi vào các khu nghỉ dưỡng đáp ứng các nhu cầu và nhiều loại hình nghỉ dưỡng, du lịch.
· Không bố trí các chức năng công cộng nhóm ở đơn vị ở.

· Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, DTM được cập nhật, tính toán và điều chỉnh theo các thay đổi của quy hoạch điều chỉnh.

Việc thay đổi quy mô diện tích chức năng dịch vụ du lịch và chức năng ở, cập nhật các tuyến đường đã ảnh hưởng quy hoạch sử dụng đất của dự án. Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn tiến hành nghiên cứu, rà soát tổng thể các nội dung quy hoạch điều chỉnh, nay trình xin UBND thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận chấp thuận điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De LaGi.

Dưới đây là Thuyết minh điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De LaGi

1.2. Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch 

1.2.1. Mục tiêu

· Đảm bảo các mục tiêu đề ra tại quy hoạch đã được phê duyệt.
· Góp phần cụ thể hoá chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của thị xã La Gi nói riêng và tỉnh Bình Thuận nói chung.

· Hình thành Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De LaGi với 02 chức năng: 


1 - Khu nghỉ dưỡng cao cấp đáp ứng nhu cầu du lịch, giải trí và lưu trú của khách du lịch trong nước và quốc tế; 


2 - Khu dân cư nhằm đáp ứng nhu cầu tái định cư.
· Xây dựng Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De LaGi thân thiện với môi trường, gắn liền với cảnh quan khu vực: cảnh quan bãi biển thị xã La Gi, cảnh quan khu vực đồi cát đặc trưng và thảm thực vật đặc trưng của khu vực.

· Tạo lập ra các không gian ở và sinh hoạt đa dạng, phong phú và phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay.

· Các lô nhà có kích thước vừa đảm bảo theo Quy chuẩn, vừa phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay.

· Tạo không gian cảnh quan cây xanh, công viên nước thành trục cảnh quan kết nối công viên cây xanh trung tâm với cảnh quan bờ biển.

· Tạo cơ sở pháp lý hướng dẫn và quản lý quy hoạch xây dựng các bước tiếp theo.

· Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với điều kiện tự nhiên, đồng bộ và hiện đại.

· Đồ án được lập là cơ sở triển khai các dự án đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xây dựng các công trình nhà ở, biệt thự, căn hộ du lịch, khách sạn du lịch, ... các loại, công trình dịch vụ phục vụ cho khu nghỉ dưỡng cao cấp và khu dân cư.

· Đồng thời, nghiên cứu điều chỉnh lại quy hoạch phù hợp với ranh giới, diện tích quy hoạch, tuy nhiên vẫn đảm bảo khả năng cung ứng số lượng biệt thự, căn hộ du lịch, khách sạn du lịch vào thị trường du lịch Bình Thuận nói chung và cả nước nói riêng. Đồng thời đảm bảo nhu cầu tái định cư khi dự án hình thành.
1.2.2. Nhiệm vụ

· Rà soát lại quy mô diện tích, điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất, chỉ tiêu sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật phù hợp với việc điều chỉnh và quy mô quy hoạch. 

· Cập nhật Quy hoạch chung thị xã La Gi, Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực ven biển xã Tân Phước, thị xã La Gi, tuyến đường ven biển theo quy hoạch chung với lộ giới 26 m và bãi cát, cây xanh cảnh quan ven biển. 

· Cập nhật hành lang an toàn biển đảo.

· Cập nhật khoảng cách đầu hồi các dãy nhà liền kề đảm bảo khoảng cách giữa 2 dãy nhà.

· Rà soát, kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng tại khu vực nghiên cứu.
· Đề xuất các giải pháp quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan phù hợp với điều kiện tự nhiên của khu vực nghiên cứu lập quy hoạch.

· Đề xuất các giải pháp thực hiện và phân đợt đầu tư xây dựng.

· Cân đối hợp lý việc sử dụng đất đai và xác định các chỉ tiêu trong quản lý quy hoạch xây dựng đô thị, đề ra các tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế hạ tầng kỹ thuật làm căn cứ triển khai các bước tiếp theo.

1.3. Các căn cứ lập điều chỉnh quy hoạch

1.3.1. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 và Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-VPQH của Văn phòng Quốc hội ban hành ngày 15/7/2020;

- Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; 

- Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội về sửa đổi, sổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 40/2019/QH14;

- Căn cứ Luật Kiến trúc ngày 13/6/2019;

- Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;
- Căn cứ Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của Chính phủ quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường;
- Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật;
- Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

- Căn cứ Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh; 

- Căn cứ Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 “Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De LaGi” tại xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận;

- Căn cứ Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 “Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De LaGi” tại xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận;

- Căn cứ Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung thị xã La Gi đến năm 2035;

- Căn cứ Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy để đầu tư xây dựng Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De LaGi tại xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận (đợt 1);

- Căn cứ Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc giao đất, cho thuê đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy để đầu tư xây dựng Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De LaGi tại xã Tân Phước, thị xã La Gi (đợt 2);

- Căn cứ Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chung thị xã La Gi đến năm 2035;
- Căn cứ Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của Chủ tịch UBND thị xã La Gi về việc phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De LaGi tại xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận;

- Căn cứ Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 16/11/2023 của UBND thị xã La Gi về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực ven biển xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận;
- Căn cứ Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 206/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cấp cho dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De LaGi tại xã Tân Phước, thị xã La Gi;

- Căn cứ Công văn số 3501/UBND-QLĐT ngày 20/11/2023 của UBND thị xã La Gi về việc có ý kiến về nội dung điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De LaGi tại xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận;
- Căn cứ Công văn số 3257/SXD-QHKT ngày 01/12/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận về việc góp ý hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu nghỉ dưỡng De LaGi;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến cộng đồng dân cư (về việc Điều chỉnh quy hoạch 1/500 dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De LaGi) ngày 29/9/2023 tại hội trường UBND xã Tân Phước, thị xã La Gi;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 48121000413 do UBND tỉnh Bình Thuận chứng nhận lần đầu ngày 04/8/2009, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 17/12/2014 đối với dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De LaGi tại xã Tân Phước, thị xã La Gi của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy; 

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Mã số dự án: 8577515058) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận chứng nhận lần đầu ngày 04/8/2009, chứng nhận thay đổi lần thứ 2 ngày 28/02/2019 và thay đổi lần thứ 3 ngày 03/4/2019 đối với dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De LaGi tại xã Tân Phước, thị xã La Gi của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.
1.3.2. Căn cứ quy chuẩn, tiêu chuẩn

- Căn cứ Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành;

- Căn cứ QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư;

- Căn cứ QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Căn cứ TCVN 9411:2012 Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế;

- Căn cứ TCVN 12872:2020 Nhà thương mại liên kế - Yêu cầu chung về thiết kế;

- Căn cứ TCVN 12870:2020 Biệt thự nghỉ dưỡng - Yêu cầu chung về thiết kế;

- Căn cứ TCVN 4319:2012 Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản thiết kế;

- Căn cứ TCVN 4451:2012 Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản thiết kế;

- Căn cứ TCVN 5065:1990 Khách sạn – Tiêu chuẩn thiết kế;

- Căn cứ TCVN 4391:2015 Khách sạn – Xếp hạng;

- Căn cứ TCVN 9257:2012 Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế.

1.3.3. Các tài liệu có liên quan

- Kết quả điều tra khảo sát và các số liệu, tài liệu về khí tượng, thuỷ văn, địa hình, địa chất, hiện trạng khu quy hoạch và các số liệu khác có liên quan.

- Các loại bản đồ địa hình, địa chính, bản đồ đo đạc phục vụ công tác thi công, thu hồi đất của dự án và các tài liệu khác có liên quan; Các bản đồ Quy hoach chung thị xã La Gi, Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực ven biển xã Tân Phước, thị xã La Gi và các bản đồ quy hoạch lân cận.

2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG KHU VỰC QUY HOẠCH
2.1. Vị trí, điều kiện tự nhiên

2.1.1. Phạm vi, quy mô diện tích lập quy hoạch 

Khu vực lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De LaGi thuộc xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, có quy mô diện tích 124,53 ha, được giới hạn như sau: 

· Phía Đông giáp : Đường Đào Duy Từ, khu dân cư Hồ Tôm và đất sản xuất của dân;

· Phía Tây giáp   : Đất dịch vụ du lịch và đất sản xuất của dân;

· Phía Nam giáp  : Biển Đông;

· Phía Bắc giáp   : Quốc lộ 55 và đất sản xuất của dân.
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	- Cách Thành phố Hồ Chí Minh 160 km (4 giờ đi ô tô) theo Quốc lộ 1A về phía Tây.

- Cách Thành phố Vũng Tàu 120 km về phía Tây Nam.

- Cách Quốc lộ 1A 20 km về phía Bắc.

- Cách Thành phố Phan Thiết 68 km về phía Đông Bắc.

- Cách huyện đảo Phú Quý 200 km về phía Biển Đông.




2.1.2. Khí hậu

Khu vực nghiên cứu mang chế độ khí hậu nhiệt đới hải dương đặc trưng của vùng Nam Trung Bộ. Khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt, mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10, mùa khô bắt đầu từ tháng tháng 11 đến tháng 3. 

a) Nhiệt độ: 
Khu vực có chế độ nhiệt độ cao quanh năm.

Nhiệt độ không khí trung bình năm 26,8(C. 

Nhiệt độ không khí trung bình cao nhất 34,6(C.
Nhiệt độ không khí trung bình thấp nhất là 18,5(C.

B¶ng 1: Bảng nhiệt độ trung bình các tháng trong năm

	Năm
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Cả năm
	26,7
	26,6
	26,3
	26,6
	26,8
	26,5

	Tháng 1
	24,5
	24,6
	25,0
	24,0
	25,0
	25,3

	Tháng 2
	24,8
	26,0
	24,8
	25,6
	26,2
	25,0

	Tháng 3
	26,5
	27,1
	26,5
	26,2
	26,7
	27,3

	Tháng 4
	28,4
	28,3
	28,2
	27,8
	28,4
	28,3

	Tháng 5
	28,4
	27,8
	27,9
	28,6
	28,3
	27,6

	Tháng 6
	27,4
	27,6
	26,5
	27,7
	27,4
	26,7

	Tháng 7
	27,3
	26,7
	26,3
	26,7
	26,8
	26,7

	Tháng 8
	26,6
	26,9
	26,0
	27,1
	26,5
	26,4

	Tháng 9
	26,5
	26,4
	26,4
	26,8
	26,6
	26,8

	Tháng 10
	26,7
	26,4
	26,3
	27,0
	26,8
	26,5

	Tháng 11
	26,7
	26,2
	26,4
	26,9
	27,0
	25,8

	Tháng 12
	26,7
	24,8
	24,8
	25,2
	25,9
	25,5


b) Nắng


Số giờ nắng trung bình 2.924,4 giờ/năm. 

Số giờ nắng trong ngày 9 - 10 giờ vào mùa khô, 7 - 8 giờ vào mùa mưa. 

Giờ chiếu nắng trung bình 7,5 giờ/ngày.

B¶ng 2: Bảng số giờ nắng trong năm tại trạm Hàm Tân

	Năm
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Cả năm
	2.821 
	2.654 
	2.765 
	2.460 
	2.664 
	2.333 

	Tháng 1
	295
	281
	281
	255
	227
	183

	Tháng 2
	259
	275
	284
	266
	266
	284

	Tháng 3
	302
	298
	275
	300
	260
	254

	Tháng 4
	299
	305
	279
	265
	289
	250

	Tháng 5
	250
	135
	208
	232
	241
	192

	Tháng 6
	185
	205
	160
	192
	177
	171

	Tháng 7
	206
	186
	213
	146
	163
	160

	Tháng 8
	170
	191
	155
	166
	163
	145

	Tháng 9
	161
	171
	211
	141
	184
	149

	Tháng 10
	233
	184
	217
	192
	194
	163

	Tháng 11
	189
	239
	262
	189
	262
	170

	Tháng 12
	272
	184
	220
	116
	238
	212


c) Mưa
Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm, chiếm hơn 80% lượng tổng lượng mưa. Mưa tập trung nhiều nhất vào tháng 7 và tháng 9. Lượng mưa bình quân ngày khoảng 200 mm, lượng mưa ngày lớn nhất là 420 mm.

Mùa khô bắt đầu từ tháng vào tháng 11 và kết thúc vào tháng 4 năm sau.

Nhìn chung, tại thị xã La Gi mưa khá nhiều so với các khu vực khác trong tỉnh Bình Thuận. Lượng mưa bình quân năm đạt 1.583 mm, lớn nhất 2.396 mm và nhỏ nhất 1.012mm. Lượng mưa bình quân năm ứng với các suất đảm bảo phân bố như sau:
B¶ng 3: Bảng phân bố lượng mưa các tháng trong năm

	Năm
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Cả năm
	1.536 
	1.443 
	989 
	1.260 
	1.391 
	1.996 

	Tháng 1
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	Tháng 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tháng 3
	 
	 
	 
	 
	2
	2

	Tháng 4
	6
	1
	13
	31
	27
	19

	Tháng 5
	212
	377
	58
	129
	145
	442

	Tháng 6
	354
	31
	251
	211
	214
	270

	Tháng 7
	276
	306
	109
	205
	251
	429

	Tháng 8
	241
	204
	321
	237
	241
	397

	Tháng 9
	249
	327
	174
	281
	187
	204

	Tháng 10
	172
	139
	62
	145
	136
	165

	Tháng 11
	26
	46
	0,4
	1
	28
	66

	Tháng 12
	 
	12
	0,1
	20
	159
	1


d) Lượng bốc hơi, độ ẩm


Lượng bốc hơi cao nhất xảy ra vào các tháng mùa khô. Lượng bốc hơi trung bình tháng và năm cụ thể trong bảng sau:

B¶ng 4: Bảng độ ẩm trung bình các tháng trong năm

	Năm
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Cả năm
	80
	79
	79
	82
	82
	82

	Tháng 1
	75
	75
	72
	81
	82
	78

	Tháng 2
	75
	73
	74
	80
	75
	80

	Tháng 3
	77
	74
	78
	79
	78
	80

	Tháng 4
	77
	74
	77
	79
	79
	79

	Tháng 5
	80
	79
	80
	81
	81
	84

	Tháng 6
	83
	84
	81
	81
	84
	83

	Tháng 7
	85
	84
	83
	81
	86
	87

	Tháng 8
	83
	85
	85
	86
	86
	85

	Tháng 9
	87
	84
	82
	88
	86
	84

	Tháng 10
	84
	83
	77
	84
	84
	81

	Tháng 11
	81
	80
	79
	83
	80
	78

	Tháng 12
	78
	76
	75
	84
	78
	80


Lượng bốc hơi trung bình là 1.467,3 mm/năm. Độ ẩm trung bình không khí 83,9 %.

e) Gió 

Hàng năm có 2 loại gió chính ảnh hưởng đến khí hậu là:

- Gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

- Gió mùa Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 10.

Tốc độ gió trung bình 2,5 – 5,6 m/s.  

2.1.3. Thủy văn, hải văn

a) Thủy triều

Khu vực cửa sông Dinh – La Gi nằm trong khu chuyển tiếp giữa chế độ nhật triều và bán nhật triều nên quy luật tại đây rất phức tạp, chủ yếu là bán nhật triều không đều. Hàng ngày có 2 lần triều lên và 2 lần triều xuống. Biên độ triều dao động trong khoảng 2 – 3 m. Theo kết quả “Tính toán xử lý mực nước thủy triều tại La Gi – Hàm Tân” (tháng 12-1994) các mực nước thủy triều đặc trưng theo chuỗi số liệu tính toán trong 10 năm (1985-1994) như sau:

* Mực nước cao nhất H ​max: +0.96 m (“0” Mũi Nai).

* Mực nước thấp nhất H ​min: -1.55 m (“0” Mũi Nai).

* Mực nước trung bình H ​TB: -0.12 m (“0” Mũi Nai).

Các đặc trưng về mực nước thủy triều theo tháng trong thời gian tính toán 1985-1994 theo bảng sau:

Mực nước triều tại La Gi – Hàm Tân (1985-1994) (cm)

	Tháng/

đặc trưng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	H ​max
	96
	95
	92
	80
	83
	93
	96
	96
	92
	80
	108
	135,2

	H ​tb
	-1,1
	-1,2
	-1,2
	-1,3
	-1,3
	-1,3
	-1,2
	-1,1
	-1,0
	-1,0
	-1,1
	-1,1

	H ​min
	-153
	-143
	-128
	-140
	-152
	-154
	-153
	-144
	-129
	-142
	-153
	-155


b) Dòng chảy

* Dòng chảy sông

Sông Dinh bắt nguồn từ núi Ong thuộc huyện Tánh Linh, trước thuộc tỉnh Đồng Nai. Theo các tài liệu nghiên cứu trước đây, sông Dinh có đặc trưng như sau:

- Diện tích lưu vực: F = 835 km2

- Chiều dài sông chính: L = 55km 

- Tổng lượng dòng chảy năm: W​O = 585,2x106 m3

- Lưu lượng bình quân năm Qo = 18,3m3/s

- Lưu lượng lũ sông dinh ứng với các tần suất thiết kế trình bày ở bảng sau:

	P %
	1
	2
	3
	5

	Q (m3)
	1.240
	1.130
	984
	902


* Dòng chảy biển

Theo “Bản đồ phân vùng thủy văn theo Atlas”, khu vực xây dựng có các đặc trưng sau:

- Dòng chảy năm 2,5 – 25 l/s/m2.

- Tỷ lệ % dòng chảy ngầm so với dòng chảy năm 10 – 15%.

- Tỷ lệ % dòng chảy mùa lũ so với toàn năm: 75 – 85%.

- Tháng xuất hiện: VII – XI.

- Dòng chảy ngày nhỏ nhất 0 – 2,5 l/s/hm2.

- Độ đục 100 – 250 g/m3.

- Độ kháng hóa: < 100mg/l.

Kết quả đợt đo đạc dòng chảy biển 5-1993 cho biết dòng hải lưu ven biển (cách bờ 100m) như sau:

- Vmax = 0.52 – 0.54 m/s.
- Vtb = 0.3m/s.
c) Sóng

Khu vực cửa La Gi chịu ảnh hưởng lớn nhất của sóng gió Đông và Đông Bắc. Chiều cao sóng lớn nhất quan trắc được trong mùa gió Đông (tháng II năm 1995) có chiều cao khoảng 2 m, cách bờ biển khoảng 500 m.

Các nghiên cứu về diễn biến khu vực cưa sông Dinh – La Gi đã xác định nguyên nhân gây bồi lắng cửa sông, gây sói lở bờ chủ yếu do tác động của sóng, gió và dòng chảy. Cửa sông Dinh luôn biến đổi gây trở ngại rất lớn cho việc sản xuất của nhân dân trong khu vực đặc biệt là việc đánh bắt hải sản của ngư dân. Hiện tại hệ thống đê chắn sóng đã được xây dựng và đang dần hoàn chỉnh (đã xây được 1 đê tả) khi hoàn chỉnh sẽ duy trì sự ổn định của luồng tàu đảm bảo cho tàu thuyền hoạt động an toàn.

2.1.4. Địa chất công trình, địa chấn

Qua các tài liệu địa chất cho thấy: Tại thị xã La Gi, địa tầng cấu trúc các lớp đất tương đối đồng nhất theo 2 phương chủ yếu gồm các lớp: đất màu, sét pha cát, cát tùy theo từng khu vực. Nhìn chung thuận lợi cho xây dựng, có cường độ chịu tải > 1,5-2 kg/cm2.

	Cát ven biển
	Trắc điển hình đất
	Đất màu bề mặt
	Phần cát ven biển

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





Một số khu vực trũng thấp, tầng trên đất màu và bùn, có cường độ chịu tải kém, phải gia cố móng khi xây dựng công trình.

2.1.5. Nguồn nước và địa chất thuỷ văn

* Nước mặt

Chủ yếu từ hệ thống sông suối, trữ lượng không lớn nhưng có ý nghĩa quan trọng trong nguồn tài nguyên nước của huyện. Với 10 công trình thủy lợi hiện có (thuộc khu vực sông Dinh), hàng năm khai thác khoảng 12,65 triệu m3 nước tưới cho 1.200 ha đất canh tác (2.530 ha gieo trồng). Chủ yếu tập trung ở các vùng lúa của huyện. Như vậy, so với lượng nước mặt hàng năm 596 triệu m3 thì mới chỉ khai thác được 2,12 % trữ lượng nước mặt.

* Nước ngầm

Theo kết quả khảo sát của Đoàn địa chất 705 và Cục địa chất thuộc Bộ Công nghiệp - Cục Địa chất) thì nguồn nước ở Hàm Tân nghèo, chủ yếu tập trung ở lưu vực sông Dinh, suối Trạm.. Tiềm năng khai thác là 168.660 m3/ngày bằng 7,83% nguồn nước ngầm của tỉnh.
	Mực nước ngầm không áp thấp, thường lên xuống theo mực nước mặt, mùa lũ có 7-8 m, mùa khô ở cao trình 4-5 m.

Nguồn nước khảo sát (Khu du lịch cộng đồng) đã bị nhiễm mặn.
	Mực nước cuối mùa khô

(đầu tháng 5) ven biển
	Nguồn nước ven biển

đã nhiễm mặn
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	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





Khu vực nằm trong vùng động đất cấp 6.

2.1.6. Địa hình

Thị xã La Gi có địa hình vùng đất đồi thoải lượn sóng chuyển tiếp sang đất cồn cát cửa sông, đặc thù của địa hình Duyên hải Nam Trung Bộ, bao gồm: 

Phần đất giáp bờ biển cao độ từ 0,8 - 7,0 m là địa hình dạng cồn cát tự nhiên; chuyển dịch lên phía Bắc khu đất là phần đất có cao độ từ 1,2 - 2 m ở khu vực bằng phẳng, cao độ từ 10 - 12 m ở khu vực phía Tây - Tây Bắc khu đất. Địa hình là địa hình dạng đất cát khá bằng phẳng với độ dốc trung bình khoảng 3 - 5%, thuận lợi cho xây dựng.

	Khu vực hồ tôm 
khu vực giáp ranh bờ biển
	Khu vực đất cát phía Nam đường Lê Minh Công
	Khu vực đất hoang hoá và đất ruộng hai bên đường

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





2.2. Hiện trạng khu vực lập quy hoạch
2.2.1. Hiện trạng dân số và lao động

Trong khu vực có khoảng 100 hộ dân cư trú với khoảng 350 nhân khẩu, chủ yếu dân cư cư trú tự phát với nghề nghiệp chính là nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản (nuôi tôm). Sau đó đã được đền bù, giải tỏa một phần để tiến hành triển khai đường D1.
Với cấu trúc nền đất cát, một phần nhỏ đất mùn che phủ bề mặt, do vậy đất lúa năng suất thấp, phần lớn đã bị bỏ hoang.

Với diện tích che phủ phần đất rừng trồng, hiện nay hầu hết đều bị chặt hạ (làm giàn giáo - vật liệu xây dựng hoặc củi đun), chỉ còn lại chủ yếu là cây bụi ..

Về nuôi trồng thuỷ sản, công nghệ lạc hậu, nuôi trồng thủ công, năng suất thấp, do vậy có một phần lớn đất nuôi trồng thuỷ sản bỏ hoang.

	Đất nông nghiệp bị hoang hoá
	Đất lâm nghiệp
	Nuôi tôm trên cát
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2.2.2. Hiện trạng sử dụng đất đai
Tổng diện tích quy hoạch là 1.245.265,5 m², trong đó diện tích đã được cơ quan có thẩm quyền bàn giao mốc giới ngoài thực địa tiến hành theo từng giai đoạn như sau:

· Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy để đầu tư xây dựng Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De LaGi tại xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận (đợt 1): giao diện tích 144.212,4 m2 (Bao gồm 97.623,3 m2 đất ở nông thôn, 1.801,8 m2 đất công trình công cộng khác và 44.787,3 m2 đất giao thông).

· Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc giao đất, cho thuê đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy để đầu tư xây dựng Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De LaGi tại xã Tân Phước, thị xã La Gi (đợt 2): giao diện tích 400.863,2 m2 (Bao gồm 64.488,5 m2 đất ở nông thôn, 214.914,4 m2 đất công trình công cộng khác, 97.591,1 m2 đất giao thông, 3.991,3 m2 đất bãi thải, xử lý chất thải, 15.734,0 m2 đất cơ sở giáo dục và đào tạo, 3.907,2 m2 đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao và 236,7 m2 đất xây dựng cơ sở y tế). Đồng thời, UBND tỉnh Bình Thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy thuê diện tích 129.380,2 m2 để đầu tư dự án đến ngày 04/8/2059.
Hiện trạng đất sử dụng bao gồm các loại đất chính: 

· Đất ở: Đất ở, vườn tạp, ...

· Đất trồng rừng: trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, cây lâu năm (cây lá rộng, cây lá kim), hoa màu, ... Phần diện tích cây lâu năm khoảng 236.043,9 m2 (theo số liệu Bảng tổng hợp diện tích, loại đất theo đối tượng sử dụng năm 2015).

· Đất nuôi trồng thuỷ sản.

Trong đó, quỹ đất lớn nhất là đất trồng rừng (cây) các loại chiếm khoảng 55 %. Ngoài ra còn một phần nhỏ diện tích mồ mả của người dân khoảng 160 m2.
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất: 
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2.2.3. Hiện trạng công trình kiến trúc

a) Nhà ở

Các công trình kiến trúc đã xây dựng chủ yếu là nhà ở bán kiên cố, nhà tạm và chuồng trại khác với diện tích khoảng 7.534,2 m2, bao gồm 92 nhà gạch, 30 nhà tạm và 7 chuồng heo sau khi đã được đền bù, giải tỏa một phần để tiến hành triển khai đường D1.
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Nhìn chung, nhà ở trong khu vực nghiên cứu thuộc các điểm dân cư nông thôn. Chủ yếu là nhà cấp 4 một tầng, nhà ở do dân tự xây, có dáng dấp của kiến trúc nhà ở vùng đồng bằng Nam Trung Bộ. 
Các công trình kiến trúc chưa có định hướng, chủ yếu xây dựng tự phát.

b) Công trình công cộng


Trong khu vực chưa có công trình công cộng phục vụ tiện ích khu vực dân cư.

c) Công trình tôn giáo


Trong khu vực có một phần đất nhà thờ với diện tích 1.734,5 m2 đã điều chỉnh, giảm trừ ra khỏi dự án theo Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 08/5/2019.

2.2.4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

2.2.4.1. Hiện trạng giao thông

a) Giao thông đối ngoại

Giao thông của khu vực có 04 tuyến chính: Quốc lộ 55 phía Bắc dự án, đường Lê Minh Công ngang dự án theo hướng từ Đông sang Tây, đường cảnh quan của dự án từ Quốc lộ 55 nối thẳng ra biển (phần đường D1 đã triển khai) và đường ven biển phía Nam dự án.
	Tuyến Quốc lộ 55 phía Bắc
	Tuyến đường Lê Minh Công
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b) Giao thông đối nội


Trong khu vực hiện tại có các tuyến giao thông chính (từ Lê Minh Công ra biển) là đường đất, các đường nội bộ trong khu đất là đường bờ vùng, bờ thửa.
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B¶ng 5: Bảng thống kê khối lượng đường giao thông

	STT
	Loại đường
	Chiều dài (m)
	Diện tích (m2)
	Kết cấu 

mặt đường
	Chất lượng

	1
	Đường Lê Minh Công
	3.195
	26.838
	Bê tông nhựa
	Khá

	2
	Đường đất
	10.124
	30.371
	Đường đất
	Kém

	3
	Đường D1
	1.030
	18.540
	Bê tông nhựa
	Khá


2.2.4.2. Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật
	Đất bằng 1,2 – 2 m
	Khu ruộng tôm trũng

	[image: image28.jpg]



	[image: image29.jpg]





- Đất bằng phẳng cao độ nền biến thiên từ +(1,2(2) m.

- Khu vực ao tôm có đáy từ +(0(1) m.

2.2.4.3. Hiện trạng thoát nước mưa

Trong khu vực hiện tại chưa có hệ thống thoát nước mưa, nước mưa tự chảy theo độ dốc địa hình hoặc các rãnh thoát nước tự nhiên.

Nước mưa tụ theo hướng địa hình về khu vực thung lũng rốn nước, nước được trữ tại chỗ hoặc theo kênh tiêu nước qua khu dân cư hồ tôm thoát ngược về phía Đông.

Mặt khác, cấu trúc nền đất đặc trưng cát, độ thẩm thấu lớn, ngoại trừ các tháng mưa lớn hoặc lũ, thời gian còn lại trong năm nền đất thẩm thấu hầu hết lượng nước bề mặt.

B¶ng 6: Bảng thống kê mạng lưới thoát nước mưa

	STT
	Hạng mục
	Chiều dài (m)
	Kích thước
	Diện tích 

mặt nước (m2)

	
	
	
	B mặt
	B đáy
	H
	

	1
	Mương 1
	2.353,514
	1,1- 3,5
	1-2,8
	0,3-0,6
	 7.593,0

	2
	Mương 2
	1.062,03
	11,0-13,0
	10,0-12,0
	1,0-1,7
	12.771,5


2.2.4.4. Hiện trạng cấp nước

Trong khu vực quy hoạch hiện nay chưa có một hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt. Nước sử dụng trong khu vực dân cư là nước giếng khoan, với những khu vực ven biển nước bị nhiễm mặn (Khu du lịch cộng đồng) nước được chuyên chở bằng xe chuyên dụng cung cấp nước sinh hoạt.

Tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lân cận, một số đơn vị hành chính sự nghiệp lân cận có đầu tư khai thác sử dụng nguồn nước ngầm từ các giếng khoan để cấp nước cho nhu cầu sử dụng. Do không được xử lý làm sạch nên nguồn nước này vẫn không đảm bảo điều kiện vệ sinh của nước cấp cho các nhu cầu sinh hoạt theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế ban hành. 

Dọc tuyến Quốc lộ 55 có tuyến ống cấp nước của Nhà máy nước La Gi.

2.2.4.5. Hiện trạng cấp điện

a) Nguồn điện

Trong khu vực chưa có quy hoạch mạng lưới cấp điện, điện được dẫn từ phía thị xã La Gi ven đường Lê Minh Công, điện lưới dùng chủ yếu sử dụng vào việc vận hành các hồ nuôi tôm và dùng cho sinh hoạt.

b) Lưới điện
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	Lưới điện hiện có trong khu vực thiết kế là lưới điện nổi, với dây dẫn là dây trần trên các cọc gỗ tạm, phục vụ cho khu vực nông nghiệp-nông thôn và chưa theo quy hoạch.


B¶ng 7: Bảng thống kê khối lượng cấp điện

	STT
	Tên công trình
	Chiều dài
	Đơn vị

	1
	  Đường dây trung thế
	2.054,3
	m

	2
	  Đường dây hạ thế
	1.540,6
	m


2.2.4.6. Hiện trạng thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường
Khu vực nghiên cứu có nền cát, tốc độ thẩm thấu nhanh, chưa có hệ thống thoát nước bẩn. Các cụm dân cư hoặc các cụm kinh doanh nhỏ lẻ sử dụng các mương tiêu tự nhiên thoát nước chung, nước bẩn thẩm thấu trực tiếp hoặc xả trực tiếp vào hệ thống rãnh thoát nước mưa và kênh tiêu nội đồng mà không xử lý.

Các cụm dân cư trong khu vực chưa có hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn. Chất thải rắn do người dân tự giải quyết bằng đốt hoặc chôn lấp tại chỗ.
2.3. Tiềm năng khai thác cảnh quan

Cảnh quan khu vực chia 03 diện chính: diện đồi đất cao từ 10-12 m, diện đồng bằng bằng phẳng và diện cảnh quan khu vực bờ biển:

	Diện cảnh quan hấp dẫn nhất là phía bờ biển
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	Diện cảnh quan giáp đường Lê Minh Công
	Diện cảnh quan vùng giáp biển

	[image: image35.jpg]



	[image: image36.jpg]





Khu vực nghiên cứu có bãi cát tương đối lý tưởng: bãi cát lớn và trải dài, nền cát trắng, nước trong, ... Có những mô đá lớn đâm ra đại dương rất đẹp.

2.4. Đánh giá tổng hợp hiện trạng khu vực quy hoạch
2.4.1. Thuận lợi

a) Yếu tố khu vực

Thị xã La Gi là đô thị ven biển, tiếp giáp với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có vị trí địa lý hết sức thuận lợi, có điều kiện kết nối và mở rộng quan hệ giao lưu phát triển kinh tế trong vùng Nam Trung bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, các vùng kinh tế tập trung của tỉnh tạo tiền đề cho phát triển đô thị. Khu vực thị xã La Gi mang khí hậu nhiệt đới hải dương có hai mùa rõ rệt, khí hậu ôn hòa, đặc biệt không có gió bão, thuận lợi cho phát triển đô thị cũng như ngành du lịch biển và thủy sản tại đây. Thị xã La Gi có tiềm năng kinh tế biển, khoáng sản phát triển CN - TTCN, tiềm năng phát triển du lịch sinh thái và nhân văn, đây là những yếu tố hết sức quan trọng tạo động lực phát triển đô thị.

b) Yếu tố nội tại

· Quỹ đất xây dựng: Dân cư thưa thớt, chủ yếu là đất vườn tạp, đất ruộng và đất lâm nghiệp bỏ hoang, rất thuận tiện cho việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

· Nhà ở: Hầu hết là nhà bán kiên cố và nhà tạm, thuận lợi cho việc giải toả di dời.

· Chưa bị ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá.

· Chính quyền địa phương và nhân dân ủng hộ.

· Tiềm năng khai thác cảnh quan: là lợi thế lớn nhất của khu vực, với địa hình phong phú từ đồi cho đến đồng bằng, các diện cảnh quan thấp trũng phía hồ tôm cho đến bãi tắm lý tưởng.

2.4.2. Khó khăn

· Khu vực nghiên cứu nằm tại Bình thuận, là một trong những địa phương kinh tế kém phát triển nhất cả nước, lao động chủ yếu là lao động phổ thông, trình độ thấp. 

· Giao thông từ La Gi đi các điểm đầu mối tiêu thụ dịch vụ chính (Thành phố Hồ Chí Minh) chưa thuận tiện, hiện tại chủ yếu là đường bộ (Mất khoảng 4 tiếng đường bộ theo Quốc lộ 1A).

· Hạ tầng kỹ thuật khu vực gần như chưa có, có duy nhất tuyến đường Lê Minh Công là đường nhựa mới được hoàn thành. Chưa có các đầu mối hạ tầng kỹ thuật khác như: cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông ...

· Khu vực nghiên cứu chủ yếu là đồi cát khô, nóng, yêu cầu đầu tư lớn để cải thiện điều kiện vi khí hậu chung cho khu vực.

3. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT
3.1. Cơ sở
Khu vực nghiên cứu gồm 02 khu chức năng: Khu nghỉ dưỡng cao cấp và Khu dân cư, luận chứng cho việc hình thành dự án như sau:

· Khu nghỉ dưỡng cao cấp: Được tính toán lại trên cơ sở ý tưởng về việc xây dựng một quần thể du lịch nén, tập trung khai thác nghỉ dưỡng đa dạng kết hợp các dịch vụ du lịch, mua sắm, ẩm thực, đi bộ, vui chơi giải trí tổng hợp và công viên nước. 
· Khu dân cư: Do giảm về quy mô diện tích, dân số và mở rộng đường Lê Minh Công từ 27 m lên 42 m nên đất ở tái định cư giảm chỉ phục vụ nhu cầu tái định cư tại chỗ.
· Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụng cho khu dân cư xác định trên cơ sở Đô thị loại III tuy nhiên áp dụng đặc thù đô thị biển và nằm trong quần thể du lịch nghỉ dưỡng cao cấp điều chỉnh tăng các chỉ tiêu kỹ thuật.

3.2. Dự báo quy mô dân số

Quy mô dân số xác định trong khu vực nghiên cứu bao gồm 02 phần: 

· Khu nghỉ dưỡng cao cấp: Tính toán lại quy mô phù hợp mô hình du lịch nghỉ dưỡng nén, tập trung đông người cho phù hợp.

· Khu dân cư: Tính toán lại quy mô dân cư chỉ phục vụ nhu cầu tái định cư tại chỗ.

a) Quy mô khu nghỉ dưỡng cao cấp
· Đối tượng Khu nghỉ dưỡng cao cấp De LaGi nhắm tới là nguồn khách có thu nhập cao, là nguồn khách tới từ Châu Âu và Mỹ. Ngoài ra còn có khách du lịch nội địa nhất định.

· Trong số lượng khách đến khu du lịch, khoảng 30 – 40 % là nguồn khách không có nhu cầu lưu trú là khách quốc tế và trong nước đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu. 

· Quy mô dân số lưu trú du lịch nghỉ dưỡng dự kiến: 15.290 người, bao gồm:
+ Quy mô lưu trú du lịch, nghỉ dưỡng của khách du lịch: 14.290 người.
+ Quy mô lưu trú của cán bộ - công nhân viên: 1.000 người.
B¶ng 8: Dự báo quy mô khách du lịch, nghỉ dưỡng/ngày:

	STT
	Nguồn khách
	Lưu trú
	Vãng lai
	Tổng hợp

	1
	Khách du lịch quốc tế
	6.000
	2.000
	8.000

	2
	Khách du lịch trong nước
	3.290
	3.000
	6.290

	
	Tổng
	9.290
	5.000
	14.290


B¶ng 9: Nhu cầu khách du lịch, nghỉ dưỡng bố trí như sau:

	STT
	Nguồn khách
	Nhu cầu
	Nghỉ dưỡng
	Khách sạn du lịch
	Khách sạn (khu 1)
	Khách sạn  (khu 2)

	1
	Lưu trú
	9.290
	5.800
	990
	2.000
	500

	2
	Vãng lai
	5.000
	2.800
	700
	1.500
	  0

	
	Tổng
	14.290
	8.600
	1.690
	3.500
	500


b) Quy mô khu dân cư

· Quy mô khu dân cư được tính toán dựa trên số hộ tái định cư tại chỗ và dự phòng dân cư phát triển. Quy mô dân số tái định cư dự kiến là: 488 người (122 căn x 4 người/căn).

· Cân đối quy mô dân cư như sau:

	STT
	Dân cư
	Quy mô
	Điều chỉnh
	Chỉ tiêu
	Số hộ bố trí

	1
	Dân tái định cư tại chỗ
	540 người
	488 người
	4 người/hộ
	122


3.3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật điều chỉnh

Điều chỉnh quy mô, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật so với quy mô, chỉ tiêu quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 và điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 như sau:

B¶ng 10: Cơ cấu sử dụng đất
	SỐ
TT
	CHỨC NĂNG
	ĐÃ PHÊ DUYỆT TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 492/QĐ-UBND VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1142/QĐ-UBND
	THEO 

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH
	GHI CHÚ

	
	
	DIỆN TÍCH 
(ha)
	TỶ LỆ
(%)
	DIỆN TÍCH 
(ha)
	TỶ LỆ
(%)
	

	
	TỔNG DIỆN TÍCH QUY HOẠCH
	124,53
	
	124,53
	
	KHÔNG ĐỔI

	A
	ĐẤT KHU DÂN CƯ
	84,59
	100,00
	1,67
	100,00
	GIẢM

	1
	ĐẤT CÔNG CỘNG
	1,81
	2,14
	-
	-
	GIẢM

	2
	ĐẤT Ở
	26,05
	30,79
	1,55
	92,69
	GIẢM

	3
	ĐẤT DỊCH VỤ
	2,87
	3,39
	-   
	-   
	GIẢM

	4
	ĐẤT CÂY XANH - CÔNG VIÊN
	31,97
	37,80
	0,12
	7,31
	GIẢM

	5
	ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT
	21,89
	25,88
	-   
	-   
	GIẢM

	B
	ĐẤT KHU NGHỈ DƯỠNG 
CAO CẤP
	39,94
	
	100,99
	100,00
	TĂNG

	1
	ĐẤT CÁC CƠ SỞ LƯU TRÚ 

DU LỊCH KHÁC (KHU DU LỊCH)
	
	
	32,83
	32,51
	TĂNG

	2
	ĐẤT NGHỈ DƯỠNG
	
	
	30,35
	30,05
	TĂNG

	3
	ĐẤT DỊCH VỤ DU LỊCH
	
	
	8,39
	8,30
	TĂNG

	4
	ĐẤT CÂY XANH - CÔNG VIÊN
	
	
	18,16
	17,99
	TĂNG

	5
	ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT
	
	
	11,26
	11,15
	TĂNG

	C
	ĐẤT GIAO THÔNG THEO 

QUY HOẠCH
	
	
	17,66
	 
	TĂNG

	D
	ĐẤT BÃI CÁT, CÂY XANH 

CẢNH QUAN VEN BIỂN
	
	
	4,21
	
	TĂNG


B¶ng 11: Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật điều chỉnh đạt được

	Số

TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Chỉ tiêu

phê duyệt
	Chỉ tiêu

điều chỉnh

	A
	Tổng diện tích quy hoạch
	ha
	124,53
	124,53

	1
	Đất khu nghỉ dưỡng cao cấp
	ha
	39,94
	100,99

	2
	Đất khu dân cư
	ha
	84,59
	1,67

	3
	Đất giao thông theo quy hoạch
	ha
	
	17,66

	4
	Đất bãi cát, cây xanh cảnh quan ven biển
	ha
	
	4,21

	B
	Khu nghỉ dưỡng cao cấp 
	
	
	

	I
	Quy mô và mật độ
	
	
	

	1
	Quy mô diện tích
	ha
	39,94
	100,99

	2
	Quy mô lưu trú
	người/ngày
	5.000
	15.290

	-
	Quy mô lưu trú các khu nghỉ dưỡng
	người/ngày
	
	10.290

	-
	Quy mô lưu trú các khu du lịch
	người/ngày
	5.000
	4.000

	-
	Quy mô lưu trú cán bộ - công nhân viên
	người/ngày
	
	1.000

	3
	Quy mô phòng
	phòng
	2.000
	3.705

	-
	Quy mô phòng khu du lịch
	phòng
	2.000
	2.000

	-
	Quy mô căn hộ du lịch liên kế, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch nghỉ dưỡng 
	căn
	
	860

	-
	Quy mô phòng khách sạn du lịch
	phòng
	
	845

	4
	Mật độ khách du lịch bình quân
	người/ha
	125
	151

	II
	Cơ cấu sử dụng đất
	
	
	

	1
	Tầng cao
	tầng
	1-5
	12

	-
	Khu du lịch 
	tầng
	
	5

	-
	Căn hộ du lịch liên kế
	tầng
	
	2

	-
	Biệt thự du lịch
	tầng
	
	2

	-
	Căn hộ du lịch
	tầng
	
	6

	-
	Khách sạn du lịch
	tầng
	
	12

	-
	Các công trình dịch vụ du lịch
	tầng
	
	4-12

	2
	Mật độ xây dựng 
	%
	25
	25

	-
	Khu du lịch 
	%
	
	20

	-
	Căn hộ du lịch liên kế
	%
	
	60

	-
	Biệt thự du lịch
	%
	
	55

	-
	Căn hộ du lịch
	%
	
	40

	-
	Khách sạn du lịch
	%
	
	40

	-
	Các công trình dịch vụ du lịch
	%
	
	20-45

	3
	Hệ số sử dụng đất
	lần
	1,02
	0,94

	C
	Khu dân cư
	
	
	

	I
	Quy mô và mật độ
	
	
	

	1
	Quy mô diện tích 
	ha
	84,59
	1,67

	2
	Quy mô dân số 
	người
	4.000
	488

	3
	Mật độ dân số bình quân
	người/ha
	47
	292

	II
	Cơ cấu sử dụng đất
	
	
	

	1
	Đất đơn vị ở
	m2/người
	212
	34,2

	-
	Đất ở
	m2/người
	65
	31,7

	-
	Đất CTCC trong đơn vị ở
	m2/người
	4,5
	-

	-
	Đất cây xanh – TDTT trong đơn vị ở
	m2/người
	80
	2,5

	-
	Đất hạ tầng
	m2/người
	55
	-

	2
	Tầng cao 
	
	
	

	-
	Nhà liên kế, nhà ở tái định cư
	tầng
	2-3
	4

	-
	Nhà biệt thự
	tầng
	1-2
	-

	-
	Nhà ở xã hội
	tầng
	9
	-

	-
	Công trình công cộng và dịch vụ khác
	tầng
	2
	-

	3
	Mật độ xây dựng
	
	
	

	-
	Nhà liên kế, nhà ở tái định cư
	%
	60-80
	60

	-
	Nhà biệt thự
	%
	40-60
	-

	-
	Nhà ở căn hộ và nhà ở xã hội
	%
	30-40
	-

	-
	Công trình công cộng và dịch vụ khác
	%
	40
	-

	4
	Hệ số sử dụng đất
	lần
	0,46
	2,22

	III
	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư
	
	
	 

	1
	Đất giao thông
	% đất XD ĐT
	25%
	-

	2
	Chỉ tiêu cấp điện
	Kwh/ng/năm
	1.500
	1.500

	3
	Chỉ tiêu cấp nước
	l/ng-đ
	100-150
	120-150

	4
	Chỉ tiêu thoát nước
	l/ng-đ
	100-150
	120-150

	5
	Mật độ đường chính
	km/km2
	5-9
	-

	6
	Mật độ đường trung bình
	km/km2
	8-12
	-

	7
	Lượng rác thải bình quân
	kg/ng-đ
	1
	1

	IV
	Hạ tầng xã hội khu dân cư
	
	
	

	1
	Nhà trẻ
	cháu/1000 dân
	50
	-

	2
	Trường Tiểu học
	cháu/1000 dân
	65
	-

	3
	Trường Trung học cơ sở
	cháu/1000 dân
	55
	-

	D
	Mật độ và hệ số SDD toàn khu
	
	
	

	1
	Mật độ xây dựng gộp toàn khu
	%
	30-35
	21

	2
	Hệ số sử dụng đất chung toàn khu
	lần
	0,64
	0,79


* Đánh giá:
· Phù hợp với mục tiêu dự án: Kinh doanh khu nghỉ dưỡng cao cấp đáp ứng nhu cầu du lịch, giải trí và lưu trí của du khách, đầu tư khu dân cư nhằm đáp ứng nhu cầu tái định cư và nhu cầu lưu trú của cán bộ công nhân viên khu du lịch.

· Khu dân cư chỉ phục vụ nhu cầu tái định tại chỗ (không phát sinh dân cư mới) với quy mô 488 dân nên chưa đủ điều kiện là đơn vị ở.
· Về nhu cầu tái định cư: dự kiến là 488 người. Dự án bố trí 122 lô đất đảm bảo tái định cư cho 100 hộ dân đang sinh sống đủ điều kiện bố trí tái định cư.
· Về nhu cầu lưu trú cho khách du lịch: dự kiến là 14.290 người.
+ Khu nghỉ dưỡng riêng lẻ đa dạng các loại hình với 860 căn (bao gồm 112 căn hộ du lịch liên kế, 604 căn biệt thự du lịch, 144 căn hộ du lịch, dự kiến 10 người/căn) và 845 phòng khách sạn du lịch (dự kiến 2 người/phòng), quy mô lưu trú 10.290 người.

+ Khu du lịch tập trung với 2.000 phòng, quy mô lưu trú 5.000 người đáp ứng nhu cầu lưu trú nghỉ dưỡng của khách du lịch và lưu trú của cán bộ - công nhân viên. Bao gồm:

. Khách du lịch lưu trú tại khu khách sạn (khu 1) dự kiến là 3.500 người (theo Bảng 9).

. Khách du lịch lưu trú tại khu khách sạn (khu 2) dự kiến là 500 người (theo Bảng 9).

. Cán bộ - công nhân viên lưu trú tập trung trong khu du lịch dự kiến là 1.000 người.
· Về nhu cầu lưu trú cho cán bộ - công nhân viên: Cán bộ - công nhân viên phục vụ khu nghỉ dưỡng và khu du lịch dự kiến là 2.000 người. Dự kiến bố trí phòng nghỉ tại chỗ đáp ứng 50% nhu cầu là 1.000 người.

+ Dân số cho cán bộ - công nhân viên phục vụ khu nghỉ dưỡng và khu du lịch được tính là dân số lưu trú và được bố trí lưu trú tập trung trong khu du lịch.

+ Dự kiến khu du lịch có 8 đơn vị vận hành (mỗi đơn vị 246 người) và 1 đơn vị quản lý công viên nước khoảng 32 người.
+ Tổng số cán bộ công nhân viên dự kiến là: 2.000 người. Nguồn lao động từ nơi khác đến được tính với tỷ lệ khoảng 50% lao động.
Bảng thống kê cán bộ - công nhân viên 1 đơn vị vận hành

	STT
	Phòng chức năng
	Số lượng (người)

	1
	Ban Giám đốc
	3

	2
	Bộ phận lễ tân, tiền sảnh
	22

	3
	Bộ phận vệ sinh buồng phòng, làm vườn, …
	90

	4
	Bộ phận nhà hàng
	40

	5
	Bộ phận bếp
	32

	6
	Phòng Tài chánh kế toán, hành chánh nhân sự
	6

	7
	Phòng Kỹ thuật
	12

	8
	Bộ phận an ninh
	10

	9
	Bộ phận giải trí
	16

	10
	Bộ phận thể thao
	12

	11
	Bộ phận IT
	3

	
	Tổng
	246


· Về chỉ tiêu mầm non: dự kiến khoảng 25 trẻ, định hướng sử dụng nguồn lực và các cơ sở hạ tầng xã hội sẵn có tại địa phương (Ở phía Tây của khu vực lập quy hoạch có 1 trường mầm non cách ranh đất dự án khoảng 163 m, nằm trong bán kính phục vụ 500 m và có 2 trường tiểu học cách khoảng 1 km về phía Tây - Tây Bắc của khu nhà ở tái định cư).

· Về chỉ tiêu cây xanh - công viên: dự kiến bố trí các mảng xanh xen kẽ các dãy nhà quy mô khoảng 1.221,3 m² (đảm bảo theo QCVN 01:2021/BXD, mục 2.2: Dự án với quy mô dưới 4.000 dân: yêu cầu về cây xanh: 1 m²/người đối với nhóm ở).

· Về các công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị: do khu dân cư chỉ là khu tái định cư tại chỗ (không phát sinh dân cư mới) và quy mô nhỏ nên dân cư sẽ sử dụng các công trình hiện hữu đang có và các công trình đã quy hoạch dự kiến, cũng như sử dụng các dịch vụ của khu nghỉ dưỡng cao cấp.
4. NỘI DUNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG

4.1. Nguyên tắc thiết kế

Trong nội dung của đồ án quy hoạch đã được phê duyệt nêu rõ “Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De LaGi” chia làm 02 phần rõ rệt: khu nghỉ dưỡng cao cấp và khu dân cư. Do vấn đề thay đổi về quy mô diện tích, chức năng dịch vụ du lịch và chức năng ở dẫn đến việc thay đổi về tiêu chí khai thác du lịch, các nguyên tắc thiết kế được điều chỉnh lại như sau:

· Thay đổi quy mô diện tích và hướng tuyến kết nối vào khu du lịch nghỉ dưỡng dẫn đến sự thay đổi về cơ cấu quy hoạch. 
· Khu dân cư (nhà ở tái định cư) bố trí giáp đường Lê Minh Công tại phía Đông Bắc của dự án, khu dân cư này chỉ phục vụ nhu cầu tái định cư cho dân cư tại chỗ và được tách biệt với khu nghỉ dưỡng cao cấp.

· Khu nghỉ dưỡng cao cấp phân bố phần lớn khu vực nghiên cứu quy hoạch, bắt đầu ở cửa ngõ kết nối vào dự án từ Quốc lộ 55 kéo dài đến trung tâm và toàn bộ phía Nam dự án. Bao gồm phần phía Bắc đường Lê Minh Công có điều kiện tự nhiên có phần hạn chế nhưng lại có trục đường cảnh quan chính trải dài theo hướng Bắc - Nam, rất phù hợp với việc sử dụng vào khai thác đất dịch vụ du lịch và các dãy căn hộ du lịch liên kế; phần phía Nam đường Lê Minh Công giáp biển, điều kiện tự nhiên thuận lợi, phù hợp với việc khai thác các biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, khách sạn du lịch và khu du lịch tập trung phía Đông Nam dự án (các tuyến đi bộ, khu dịch vụ tổng hợp, dịch vụ mua sắm, dịch vụ vui chơi giải trí tổng hợp, các phòng nghỉ dưỡng tập trung tại các khu khách sạn).
· Các đường giao thông, hạ tầng, công viên - cây xanh, cảnh quan được tổ chức hợp lý, khai thác triệt để không gian biển, phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng kết hợp thể thao biển và giải trí, mua sắm cho khách du lịch.

Ngoài ra tuân thủ các nguyên tắc đã được nêu ra:

· Phối kết hợp với các khu du lịch ven biển thành một vùng du lịch hấp dẫn của thị xã La Gi nói riêng và tỉnh Bình Thuận nói chung.

· Là khu vực dân cư, thương mại dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng phục vụ cho việc phát triển của thị xã La Gi, hình thành cực đối trọng phía Bắc Thành phố và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bình Thuận.

· Quy hoạch đưa ra phải tận dụng tối đa các lợi thế về giao thông: Đường ven biển, Quốc lộ 55 cũng như lợi thế về giao thông đường thuỷ.

· Tận dụng tối đa điều kiện tự nhiên hiện hữu.

· Về không gian khu vực, ngôn ngữ chủ đạo là các mảng cây xanh mặt nước lớn góp phần cải tạo điều kiện vi khí hậu tiểu lưu vực.
· Các công trình nghỉ dưỡng tổ chức thành tuyến, xen kẽ các khu vực cây xanh vườn hoa.

· Trục đường cảnh quan chính Bắc - Nam của dự án bắt đầu từ Quốc lộ 55 nối thẳng ra biển.

· Điểm nhấn chính của dự án là khu khách sạn 12 tầng, khu căn hộ du lịch 6 tầng thiết kế giật cấp nối kết với khu khách sạn 5 tầng của khu du lịch, khu vực này kết nối cùng tuyến đi bộ và khu dịch vụ ven biển thành cụm không gian tập trung.

4.2. Khớp nối hạ tầng kỹ thuật

Khớp nối hạ tầng kỹ thuật đã được khẳng định trên Quy hoạch chung, xu hướng quy hoạch phân khu và các dự án liên quan khác.

Khớp nối về giao thông:

- Đường trục chính: 

+ Khớp nối tuyến trục Đông – Tây là đường Lê Minh Công.

+ Khớp nối tuyến trục Bắc – Nam là trục cảnh quan nối từ Quốc lộ 55 đến đường ven biển.

- Khớp nối giao thông khác: 

+ Khớp nối dự án khu dân cư Hồ Tôm.

4.3. Các khu chức năng quy hoạch

· Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De LaGi chia làm 02 khu chức năng chính: 

+ Khu dân cư có diện tích 1,67 ha.

+ Khu nghỉ dưỡng cao cấp có diện tích 100,99 ha.

· Ngoài ra, trong khu vực nghiên cứu còn có đất giao thông theo quy hoạch chiếm 17,66ha và đất bãi cát, cây xanh cảnh quan ven biển chiếm 4,21 ha.
4.3.1. Khu dân cư

· Đất dân cư chỉ phục vụ nhu cầu tái định cư tại chỗ.

· Đất cây xanh – vườn hoa: Là quỹ đất nâng cao điều kiện vi khí hậu của dự án và đảm bảo công tác PCCC cho các dãy nhà liền kề trong khu vực.

4.3.2. Khu nghỉ dưỡng cao cấp
· Đất nghỉ dưỡng bao gồm các loại hình sau: 
+ Khu du lịch (các khu khách sạn, khu dịch vụ tổng hợp, khu dịch vụ mua sắm, dịch vụ vui chơi giải trí tổng hợp, công viên nước kết hợp không gian cây xanh phức hợp).

+ Khu nghỉ dưỡng (căn hộ du lịch liên kế, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch và khách sạn du lịch).

+ Khu dịch vụ du lịch (khu y tế, chăm sóc sức khỏe, khu hậu cần, giải trí, khu ẩm thực, chợ hải sản, khu dịch vụ 24/7, khu bar, chiếu phim ngoài trời và khu nhà hàng).

· Đất khu du lịch:
+ Khu khách sạn thuộc khu du lịch (khu 1) được bố trí thành 3 cụm với tổng quy mô khoảng 1.600 phòng.

+ Khu khách sạn thuộc khu du lịch (khu 2) bố trí 1 cụm tập trung với quy mô khoảng 400 phòng.

+ Khu dịch vụ mua sắm, dịch vụ vui chơi giải trí tổng hợp thuộc khu du lịch (khu 1): cung cấp cho khách du lịch các sản vật địa phương, đồ lưu niệm và các dịch vụ giải trí khác.

+ Khu dịch vụ biển: giáp biển, nằm ở phía Nam khu khách sạn (khu 1). Đây là nơi diễn ra các sự kiện, lễ hội văn hóa, du lịch.

+ Khu công viên nước thuộc khu du lịch (khu 2) phục vụ cho du khách và dân cư trong khu vực.

+ Khu dịch vụ tổng hợp khu du lịch (khu 2) nằm ở phía Đông Nam dự án: cung cấp nhiều loại hình dịch vụ du lịch đa dạng. 
+ Khu cây xanh phức hợp: Là khu vực cây xanh sử dụng hỗn hợp nhiều chức năng như vui chơi giải trí tổng hợp, các công trình dịch vụ quy mô nhỏ, đồng thời có thể sử dụng làm khu vực đỗ xe những khoảng thời gian cao điểm, kết hợp tản bộ để tăng sự đa dạng cho mô hình dịch vụ du lịch.

· Đất nghỉ dưỡng: Phục vụ phát triển nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng tư nhân riêng lẻ.

· Đất dịch vụ du lịch: Là các công trình phục vụ tiện ích khách du lịch trong khu vực dự án nói riêng và phục vụ nâng cao chất lượng môi trường dân cư khu vực.

· Đất cây xanh – công viên: Là quỹ đất nâng cao điều kiện vi khí hậu của dự án, đồng thời tạo bộ mặt của dự án xanh. Bao gồm nhiều loại hình cây xanh khác nhau như sau:

+ Công viên cây xanh: Tập trung kết hợp hồ cảnh quan, giải quyết trực tiếp môi trường vi khí hậu thông qua việc tích trữ nước mưa. Đồng thời là không gian xanh, điểm nhấn cảnh quan, vui chơi, tản bộ, sinh hoạt văn hóa – thể thao, công viên nước, hồ bơi phục vụ người dân trong dự án nói riêng và người dân khu vực nói chung.

+ Cây xanh - vườn hoa: Là không gian xanh, tản bộ, riêng khu vực cửa ngõ với Quốc lộ 55 kết hợp cổng chào dự án.

· Đất hạ tầng kỹ thuật:

+ Các đường giao thông nội bộ khớp nối với giao thông theo quy hoạch.
+ Bãi đỗ xe: Sử dụng chung cho nhu cầu khu căn hộ du lịch liên kế, khu dịch vụ du lịch và các khu công viên cây xanh.

+ Trạm xử lý nước thải: Sử dụng chung cho toàn thể dự án.

4.3.3. Đất khác

+ Đất giao thông theo quy hoạch: Do đặc thù dự án gắn liền với việc phát triển du lịch nên có nhiều tuyến đường giao thông chạy qua như đường Lê Minh Công, đường kết nối Bắc Nam tới Quốc lộ 55 và đường giao thông kết nối với khu du lịch.

+ Đất bãi cát, cây xanh cảnh quan ven biển.
4.4. Quy hoạch sử dụng đất

B¶ng 12: Bảng tổng hợp chi tiết Quy hoạch sử dụng đất

	SỐ
TT
	KÝ HIỆU
	CHỨC 

NĂNG
	ĐÃ PHÊ DUYỆT TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 

492/QĐ-UBND VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1142/QĐ-UBND
	THEO  
ĐIỀU CHỈNH 

QUY HOẠCH
	GHI CHÚ

	
	
	
	DIỆN TÍCH 
(m²)
	MẬT ĐỘ XD (%)
	TẦNG CAO
(tầng)
	HỆ SỐ SDĐ
(lần)
	DIỆN TÍCH 
(m²)
	MẬT 
ĐỘ XD 
(%)
	TẦNG CAO
(tầng)
	HỆ SỐ 
SDĐ
(lần)
	SỐ LÔ/

CĂN/

PHÒNG
	

	A
	 
	Đất 

khu dân cư
	845.907,5
	 
	 
	0,46
	16.710,9
	55,6
	4
	2,22
	122
	Giảm 829.196,6 m²

	1
	CC
	Đất 
công cộng
	18.090,3
	 
	 
	 
	            -   
	 
	 
	 
	 
	Giảm 18.090,3 m²

	1.1
	YT
	Phòng y tế
	700,6
	40
	2
	0,8
	
	
	
	
	 
	Chuyển thành đất khu nghỉ dưỡng 

cao cấp

	1.2
	TH
	Trường học
	11.463,8
	40
	2
	0,8
	
	
	
	
	 
	

	1.3
	NT
	Nhà trẻ
	4.979,6
	40
	2
	0,8
	
	
	
	
	 
	

	1.4
	VH
	Nhà 
sinh hoạt cộng đồng
	946,3
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	

	 
	VH.1
	 
	414,1
	40
	2
	0,8
	
	
	
	
	 
	

	 
	VH.2
	 
	532,2
	40
	2
	0,8
	
	
	
	
	 
	

	2
	 
	Đất ở
	260.451,5
	 
	 
	 
	15.489,6
	 
	 
	 
	122
	Giảm 244.961,9 m²

	2.1
	 
	Đất ở 

dạng liền kề
	40.765,9
	 
	 
	 
	15.489,6 
	 
	 
	 
	 
	Giảm 25.276,3 m²

	2.1.1
	LK
	Đất ở 

nhà liên kế
	19.202,6
	 
	 
	 
	            -   
	 
	 
	 
	 
	Giảm 19.202,6 m²

	 
	LK.1
	 
	3.933,0
	80
	3
	2,4
	
	
	
	
	 
	Chuyển thành đất khu nghỉ dưỡng 

cao cấp

	 
	LK.2
	 
	3.616,9
	80
	3
	2,4
	
	
	
	
	 
	

	 
	LK.3
	 
	4.793,1
	80
	3
	2,4
	
	
	
	
	 
	

	 
	LK.4
	 
	6.015,6
	80
	3
	2,4
	
	
	
	
	 
	

	 
	LK.5
	 
	844,0
	80
	3
	2,4
	
	
	
	
	 
	

	2.1.2
	TDC
	Đất ở

tái định cư
	21.563,3
	 
	 
	 
	15.489,6 
	 
	 
	 
	122
	Giảm 6.073,7 m²

	 
	TDC.1
	 
	7.021,3 
	80
	3
	2,4
	       1.405,4 
	60
	4
	2,4
	11
	Cập nhật

Quy hoạch phân khu

tỷ lệ 1/2000 khu vực ven biển xã Tân Phước, thị xã La Gi,

do lộ giới đường

Lê Minh Công tăng

từ 27 m thành 42 m

	 
	TDC.2
	 
	4.755,5 
	80
	3
	2,4
	       1.358,8 
	60
	4
	2,4
	11
	

	 
	TDC.3
	 
	9.786,5 
	80
	3
	2,4
	       1.614,9 
	60
	4
	2,4
	11
	

	 
	TDC.4
	 
	 
	 
	 
	 
	       1.280,0 
	60
	4
	2,4
	9
	

	 
	TDC.5
	 
	 
	 
	 
	 
	       1.511,1 
	60
	4
	2,4
	11
	

	 
	TDC.6
	 
	 
	 
	 
	 
	       1.363,5 
	60
	4
	2,4
	11
	

	 
	TDC.7
	 
	 
	 
	 
	 
	          565,0 
	60
	4
	2,4
	4
	

	 
	TDC.8
	 
	 
	 
	 
	 
	       1.094,3 
	60
	4
	2,4
	10
	

	 
	TDC.9
	 
	 
	 
	 
	 
	       1.102,7 
	60
	4
	2,4
	10
	

	 
	TDC.10
	 
	 
	 
	 
	 
	       1.324,4 
	60
	4
	2,4
	11
	

	 
	TDC.11
	 
	 
	 
	 
	 
	       1.382,4 
	60
	4
	2,4
	11
	

	 
	TDC.12
	 
	 
	 
	 
	 
	       1.487,1 
	60
	4
	2,4
	12
	

	2.2
	BT
	Đất ở 
biệt thự
	86.010,8
	
	
	
	-
	
	
	
	 
	Giảm 86.010,8 m²

	 
	BT.1
	 
	6.471,6
	60
	2
	1,2
	
	
	
	
	 
	Chuyển thành đất khu nghỉ dưỡng 

cao cấp

	 
	BT.2
	 
	3.088,7
	60
	2
	1,2
	
	
	
	
	 
	

	 
	BT.3
	 
	3.814,0
	60
	2
	1,2
	
	
	
	
	 
	

	 
	BT.4
	 
	8.080,8
	60
	2
	1,2
	
	
	
	
	 
	

	 
	BT.5
	 
	3.781,2
	60
	2
	1,2
	
	
	
	
	 
	

	 
	BT.6
	 
	3.814,0
	60
	2
	1,2
	
	
	
	
	 
	

	 
	BT.7
	 
	6.539,0
	60
	2
	1,2
	
	
	
	
	 
	

	 
	BT.8
	 
	3.601,4
	60
	2
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	BT.9
	 
	2.387,7
	60
	2
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	BT.10
	 
	4.271,0
	60
	2
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	BT.11
	 
	4.897,6
	60
	2
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	BT.12
	 
	4.495,7
	60
	2
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	BT.13
	 
	2.042,7
	60
	2
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	BT.14
	 
	6.035,5
	60
	2
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	BT.15
	 
	4.223,6
	60
	2
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	BT.16
	 
	6.358,2
	60
	2
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	BT.17
	 
	3.081,6
	60
	2
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	BT.18
	 
	2.510,4
	60
	2
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	BT.19
	 
	6.516,1
	60
	2
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.3
	ODV
	Đất ở 
kết hợp thương mại
	17.860,9
	 
	 
	 
	-
	
	
	
	 
	Giảm 17.860,9 m²

	 
	OTM.1
	 
	14.301,9
	60
	2
	1,2
	
	
	
	
	 
	Chuyển thành đất khu nghỉ dưỡng 

cao cấp

	 
	OTM.2
	 
	3.559,0
	60
	2
	1,2
	
	
	
	
	 
	

	2.4
	NV
	Đất ở 

nhà vườn
	49.624,7
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	Giảm 49.624,7 m²

	 
	NV.1
	 
	4.498,0
	40
	2
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 
	Chuyển thành đất khu nghỉ dưỡng 

cao cấp

	 
	NV.2
	 
	4.198,0
	40
	2
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	NV.3
	 
	5.098,0
	40
	2
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	NV.4
	 
	4.198,0
	40
	2
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	NV.5
	 
	5.698,0
	60
	1
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	NV.6
	 
	4.198,0
	60
	1
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	NV.7
	 
	5.709,6
	60
	1
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	NV.8
	 
	3.597,0
	60
	1
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	NV.9
	 
	7.932,1
	60
	1
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	NV.10
	 
	4.498,0
	60
	1
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.5
	CH
	Đất ở căn hộ
	14.098,9
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	Giảm 14.098,9 m²

	 
	CH
	Đất ở căn hộ
	14.098,9
	30
	5
	1,02
	
	
	
	
	 
	Chuyển thành đất khu nghỉ dưỡng 

cao cấp

	2.6
	NOXH
	Quỹ đất 

nhà ở xã hội
	52.090,3
	 
	 
	 
	-
	
	
	
	 
	Giảm 52.090,3 m²

	 
	NOXH.1
	 
	17.864,4
	40
	9
	3,6
	
	
	
	
	 
	Chuyển thành đất khu nghỉ dưỡng 

cao cấp

	 
	NOXH.2
	 
	17.490,0
	40
	9
	3,6
	
	
	
	
	 
	

	 
	NOXH.3
	 
	16.735,9
	40
	9
	3,6
	
	
	
	
	 
	

	3
	DV
	Đất dịch vụ
	28.703,4
	 
	 
	 
	-
	
	
	
	 
	Giảm 28.703,4 m²

	 
	DV.1
	 
	8.605,5
	40
	2
	0,8
	
	
	
	
	 
	Chuyển thành đất khu nghỉ dưỡng 

cao cấp

	 
	DV.2
	 
	8.605,5
	40
	2
	0,8
	
	
	
	
	 
	

	 
	DV.3
	 
	3.032,6
	40
	2
	0,8
	
	
	
	
	 
	

	 
	DV.4
	 
	2.961,6
	40
	2
	0,8
	
	
	
	
	 
	

	 
	DV.5
	 
	5.498,2
	40
	2
	0,8
	
	
	
	
	 
	

	4
	 
	Đất 
cây xanh – công viên
	319.726,3
	 
	 
	 
	1.221,3 
	 
	 
	 
	 
	Giảm 318.505,0 m²

	4.1
	CV
	Công viên 

cây xanh
	106.036,1
	 
	 
	 
	-   
	
	
	
	 
	Giảm 106.036,1 m²

	 
	CV.1
	 
	46.769,1
	3
	1
	0,03
	
	
	
	
	 
	Chuyển thành

Công viên cây xanh thuộc đất khu

nghỉ dưỡng cao cấp

	 
	 
	Mặt nước
	20.885,5
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Cây xanh
	25.883,6
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	

	 
	CV.2
	 
	49.166,7
	3
	1
	0,03
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Mặt nước
	22.645,5
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Cây xanh
	26.521,2
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	

	 
	CV.3
	 
	10.100,3
	3
	1
	0,03
	
	
	
	
	 
	

	4.2
	CX
	Cây xanh – vườn hoa
	2.638,0
	 
	 
	 
	1.221,3 
	 
	 
	 
	 
	Giảm 1.416,7 m²

	 
	CX.1
	 
	193,0
	 
	 
	 
	          122,6 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	CX.2
	 
	113,4
	 
	 
	 
	          129,6 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	CX.3
	 
	1.156,2
	 
	 
	 
	144,3 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	CX.4
	 
	1.175,4
	 
	 
	 
	          125,3 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	CX.5
	 
	 
	 
	 
	 
	          156,2 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	CX.6
	 
	 
	 
	 
	 
	          148,0 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	CX.7
	 
	 
	 
	 
	 
	          146,7 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	CX.8
	 
	 
	 
	 
	 
	          124,7 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	CX.9
	 
	 
	 
	 
	 
	          123,9 
	 
	 
	 
	 
	

	4.3
	TT.1
	Sân thể thao ngoài trời
	5.603,8
	 
	 
	 
	-
	
	
	
	 
	Giảm 5.603,8 m²

	 
	TT.1
	 
	5.603,8
	5
	1
	0,05
	
	
	
	
	 
	Chuyển thành đất khu nghỉ dưỡng 

cao cấp

	4.4
	CL
	Cây xanh – Lâm viên
	150.328,3
	 
	 
	 
	-
	
	
	
	 
	Giảm 150.328,3 m²

	 
	CL.1
	 
	87.720,9
	3
	1
	0,03
	
	
	
	
	 
	Chuyển thành đất khu nghỉ dưỡng 

cao cấp

	 
	CL.2
	 
	62.607,4
	3
	1
	0,03
	
	
	
	
	 
	

	4.5
	CK
	Cây xanh khác
	55.120,1
	 
	 
	 
	-
	
	
	
	 
	Giảm 55.120,1 m²

	 
	CK.1
	 
	13.553,4
	5
	1
	0,05
	
	
	
	
	 
	Chuyển thành đất khu nghỉ dưỡng 

cao cấp

	 
	CK.2
	 
	8.191,8
	5
	1
	0,05
	
	
	
	
	 
	

	 
	CK.3
	 
	17.888,2
	5
	1
	0,05
	
	
	
	
	 
	

	 
	CK.4
	 
	15.486,7
	5
	1
	0,05
	
	
	
	
	 
	

	5
	 
	Đất hạ tầng 

kỹ thuật
	218.936,0
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	Giảm 218.936,0 m²

	5.1
	 
	Đất 
giao thông
	211.709,9
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	Giảm 211.709,9 m²

	
	
	Đường 

giao thông
	208.163,6
	 
	 
	 
	-
	
	
	
	 
	Không kể 

đất giao thông

theo quy hoạch

	
	
	Bãi đỗ xe
	3.546,3
	 
	 
	 
	-
	
	
	
	 
	

	 
	P.1
	 
	1.880,6
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Chuyển thành đất khu nghỉ dưỡng

cao cấp

	 
	P.2
	 
	1.665,7
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	5.2
	TXL
	Trạm xử lý nước thải
	7.226,1
	25
	1
	0,25
	-
	
	
	
	 
	Giảm 7.226,1 m²

	B
	
	Đất khu nghỉ dưỡng cao cấp
	399.358,0
	25
	5
	1,02
	1.009.922,5 
	25
	12
	0,94
	3.705
	Tăng 610.564,5 m²

	1
	KDL
	Đất 

khu du lịch
	 
	 
	 
	 
	328.320,7 
	
	
	
	2.000
	Giảm 71.037,3 m²

	
	KDL.1
	Khu du lịch (khu 1)
	
	
	
	
	   241.452,8 
	20
	5
	1,0
	 
	

	
	KDL.2
	Khu du lịch (khu 2)
	
	
	
	
	     86.867,9 
	20
	5
	1,0
	 
	

	2
	 
	Đất 

nghỉ dưỡng
	 
	 
	 
	 
	303.472,1 
	
	
	
	1.705
	Tăng 303.472,1 m²

	2.1
	CHDL
	Đất căn hộ du lịch 
liên kế
	 
	 
	 
	 
	23.565,2 
	
	
	
	112
	Tăng 23.565,2 m²

	 
	CHDL.1
	 
	 
	 
	 
	 
	       1.780,4 
	60
	2
	1,2
	8
	

	 
	CHDL.2
	 
	 
	 
	 
	 
	       1.407,6 
	60
	2
	1,2
	7
	

	 
	CHDL.3
	 
	 
	 
	 
	 
	       1.413,1 
	60
	2
	1,2
	7
	

	 
	CHDL.4
	 
	 
	 
	 
	 
	       1.418,9 
	60
	2
	1,2
	7
	

	 
	CHDL.5
	 
	 
	 
	 
	 
	       1.526,3 
	60
	2
	1,2
	7
	

	 
	CHDL.6
	 
	 
	 
	 
	 
	       1.469,1 
	60
	2
	1,2
	7
	

	 
	CHDL.7
	 
	 
	 
	 
	 
	       1.460,4 
	60
	2
	1,2
	7
	

	 
	CHDL.8
	 
	 
	 
	 
	 
	       1.487,5 
	60
	2
	1,2
	7
	

	 
	CHDL.9
	 
	 
	 
	 
	 
	       1.449,5 
	60
	2
	1,2
	7
	

	 
	CHDL.10
	 
	 
	 
	 
	 
	1.556,6 
	60
	2
	1,2
	7
	

	 
	CHDL.11
	 
	 
	 
	 
	 
	       1.297,9 
	60
	2
	1,2
	6
	

	 
	CHDL.12
	 
	 
	 
	 
	 
	       1.467,4 
	60
	2
	1,2
	7
	

	 
	CHDL.13
	 
	 
	 
	 
	 
	       1.473,2 
	60
	2
	1,2
	7
	

	 
	CHDL.14
	 
	 
	 
	 
	 
	       1.688,7 
	60
	2
	1,2
	7
	

	 
	CHDL.15
	 
	 
	 
	 
	 
	       1.194,8 
	60
	2
	1,2
	7
	

	 
	CHDL.16
	 
	 
	 
	 
	 
	       1.473,8 
	60
	2
	1,2
	7
	

	2.2
	BTDL
	Đất biệt thự du lịch
	 
	 
	 
	 
	208.782,2 
	
	
	
	604
	Tăng 208.782,2 m²

	 
	BTDL.1
	 
	 
	 
	 
	 
	       3.576,9 
	55
	2
	1,1
	13
	

	 
	BTDL.2
	 
	 
	 
	 
	 
	       3.577,2 
	55
	2
	1,1
	13
	

	 
	BTDL.3
	 
	 
	 
	 
	 
	       6.257,0 
	55
	2
	1,1
	22
	

	
	BTDL.4
	
	
	
	
	
	       6.388,8 
	55
	2
	1,1
	23
	

	
	BTDL.5
	
	
	
	
	
	       2.228,7 
	55
	2
	1,1
	8
	

	
	BTDL.6
	
	
	
	
	
	       2.286,1 
	55
	2
	1,1
	8
	

	
	BTDL.7
	
	
	
	
	
	       4.469,5 
	55
	2
	1,1
	16
	

	
	BTDL.8
	
	
	
	
	
	       4.394,7 
	55
	2
	1,1
	16
	

	
	BTDL.9
	
	
	
	
	
	       5.681,1 
	55
	2
	1,1
	18
	

	
	BTDL.10
	
	
	
	
	
	       8.155,4 
	55
	2
	1,1
	25
	

	
	BTDL.11
	
	
	
	
	
	       5.640,4 
	55
	2
	1,1
	20
	

	
	BTDL.12
	
	
	
	
	
	       5.862,8 
	55
	2
	1,1
	21
	

	
	BTDL.13
	
	
	
	
	
	       7.871,3 
	55
	2
	1,1
	25
	

	
	BTDL.14
	
	
	
	
	
	     10.827,7 
	55
	2
	1,1
	34
	

	
	BTDL.15
	
	
	
	
	
	       8.234,0 
	55
	2
	1,1
	26
	

	
	BTDL.16
	
	
	
	
	
	       8.234,0 
	55
	2
	1,1
	26
	

	
	BTDL.17
	
	
	
	
	
	       3.058,8 
	55
	2
	1,1
	4
	

	
	BTDL.18
	
	
	
	
	
	       6.235,8 
	55
	2
	1,1
	20
	

	
	BTDL.19
	
	
	
	
	
	       1.799,0 
	55
	2
	1,1
	5
	

	
	BTDL.20
	
	
	
	
	
	       4.542,0 
	55
	2
	1,1
	14
	

	
	BTDL.21
	
	
	
	
	
	       4.542,0 
	55
	2
	1,1
	14
	

	
	BTDL.22
	
	
	
	
	
	       5.421,5 
	55
	2
	1,1
	17
	

	
	BTDL.23
	
	
	
	
	
	       5.421,5 
	55
	2
	1,1
	17
	

	
	BTDL.24
	
	
	
	
	
	       2.019,8 
	55
	2
	1,1
	5
	

	
	BTDL.25
	
	
	
	
	
	       5.614,8 
	55
	2
	1,1
	17
	

	
	BTDL.26
	
	
	
	
	
	     12.727,9 
	55
	2
	1,1
	30
	

	
	BTDL.27
	
	
	
	
	
	     12.196,4 
	55
	2
	1,1
	28
	

	 
	BTDL.28
	 
	 
	 
	 
	 
	     11.553,8 
	55
	2
	1,1
	27
	

	
	BTDL.29
	
	
	
	
	
	     11.031,6 
	55
	2
	1,1
	26
	

	
	BTDL.30
	
	
	
	
	
	     10.562,8 
	55
	2
	1,1
	24
	

	
	BTDL.31
	
	
	
	
	
	       5.010,4 
	55
	2
	1,1
	16
	

	
	BTDL.32
	
	
	
	
	
	       2.050,2 
	55
	2
	1,1
	4
	

	
	BTDL.33
	
	
	
	
	
	       2.000,0 
	55
	2
	1,1
	4
	

	
	BTDL.34
	
	
	
	
	
	       2.000,0 
	55
	2
	1,1
	4
	

	
	BTDL.35
	
	
	
	
	
	       2.000,0 
	55
	2
	1,1
	4
	

	
	BTDL.36
	
	
	
	
	
	       5.308,3 
	55
	2
	1,1
	10
	

	2.3
	CHDLCT
	Đất căn hộ 

du lịch
	 
	 
	 
	 
	39.944,1 
	
	
	
	144
	Tăng 39.944,1 m²

	 
	CHDLCT
	 
	 
	 
	 
	 
	     39.944,1 
	40
	6
	2,4
	
	

	2.4
	KS
	Đất khách sạn du lịch
	
	
	
	
	31.180,6 
	
	
	
	845
	Tăng 31.180,6 m²

	 
	KS.1
	 
	
	
	
	
	       3.133,0 
	40
	12
	4,8
	 
	

	 
	KS.2
	 
	
	
	
	
	     28.047,6 
	40
	12
	4,8
	 
	

	3
	DVDL
	Đất dịch vụ 

du lịch
	 
	 
	 
	 
	83.853,3 
	
	
	
	 
	Tăng 83.853,3 m²

	 
	DVDL.1
	Khu y tế, chăm sóc 
sức khỏe
	 
	 
	 
	 
	     29.582,9 
	30
	4
	1,2
	 
	

	 
	DVDL.2
	Khu hậu cần, giải trí
	 
	 
	 
	 
	     26.081,4 
	30
	4
	1,2
	 
	

	 
	DVDL.3
	Khu ẩm thực, chợ hải sản
	 
	 
	 
	 
	     16.656,3 
	30
	4
	1,2
	 
	

	 
	DVDL.4
	Khu dịch vụ 24/7
	 
	 
	 
	 
	       3.186,2 
	40
	12
	4,8
	 
	

	 
	DVDL.5
	Khu bar, chiếu phim ngoài trời
	 
	 
	 
	 
	       6.346,5 
	20
	4
	0,8
	 
	

	 
	DVDL.6
	Khu 
nhà hàng
	 
	 
	 
	 
	2.000,0 
	45
	4
	1,8
	 
	

	4
	 
	Đất 
cây xanh – công viên
	 
	 
	 
	 
	181.646,3 
	
	
	
	 
	Tăng 181.646,3 m²

	4.1
	 CV
	Công viên 

cây xanh
	 
	 
	 
	 
	114.120,3 
	
	
	
	 
	Tăng 114.120,3 m²

	 
	CV.1
	 
	 
	 
	 
	 
	31.732,3 
	3
	1
	0,03
	 
	

	 
	 
	Mặt nước
	 
	 
	 
	 
	4.498,3 
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Cây xanh
	 
	 
	 
	 
	25.177,4 
	
	
	
	 
	

	
	
	Bãi đỗ xe 

công cộng
	
	
	
	
	2.056,6 
	
	
	
	 
	

	 
	CV.2
	 
	 
	 
	 
	 
	41.050,0
	3
	1
	0,03
	 
	

	 
	 
	Mặt nước
	 
	 
	 
	 
	     11.794,0 
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Cây xanh
	 
	 
	 
	 
	     27.846,5 
	
	
	
	 
	

	
	
	Bãi đỗ xe 

công cộng
	
	
	
	
	       1.409,5 
	
	
	
	 
	

	 
	CV.3
	 
	 
	 
	 
	 
	       7.671,2 
	3
	1
	0,03
	 
	

	
	
	Mặt nước
	
	
	
	
	          217,8 
	
	
	
	 
	

	
	
	Cây xanh
	
	
	
	
	       7.453,4 
	
	
	
	 
	

	 
	CV.4
	 
	 
	 
	 
	 
	       3.814,1 
	3
	1
	0,03
	 
	

	
	CV.5
	 
	
	
	
	
	     29.852,7 
	3
	1
	0,03
	 
	

	
	 
	Mặt nước
	
	
	
	
	       2.485,1 
	
	
	
	 
	

	
	 
	Cây xanh
	
	
	
	
	     27.367,6 
	
	
	
	 
	

	4.2
	CX
	Cây xanh – vườn hoa
	 
	 
	 
	 
	67.526,0 
	
	
	
	 
	Tăng 67.526,0 m²

	 
	CX.10
	 
	 
	 
	 
	 
	       3.396,9 
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Mặt nước
	 
	 
	 
	 
	       2.785,1 
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Cây xanh
	 
	 
	 
	 
	611,8 
	
	
	
	 
	

	 
	CX.11
	 
	 
	 
	 
	 
	       2.419,5 
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Mặt nước
	 
	 
	 
	 
	       1.899,2 
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Cây xanh
	 
	 
	 
	 
	          520,3 
	
	
	
	 
	

	 
	CX.12
	 
	 
	 
	 
	 
	       7.590,0 
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Mặt nước
	 
	 
	 
	 
	       4.950,0 
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Cây xanh
	 
	 
	 
	 
	       2.640,0 
	
	
	
	 
	

	 
	CX.13
	 
	 
	 
	 
	 
	       4.551,0 
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Mặt nước
	 
	 
	 
	 
	       2.730,0 
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Cây xanh
	 
	 
	 
	 
	       1.821,0 
	
	
	
	 
	

	 
	CX.14
	 
	 
	 
	 
	 
	       5.002,5 
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Mặt nước
	 
	 
	 
	 
	       3.262,5 
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Cây xanh
	 
	 
	 
	 
	       1.740,0 
	
	
	
	 
	

	 
	CX.15
	 
	 
	 
	 
	 
	            81,7 
	
	
	
	 
	

	 
	CX.16
	 
	 
	 
	 
	 
	          794,9 
	
	
	
	 
	

	 
	CX.17
	 
	 
	 
	 
	 
	       3.807,5 
	
	
	
	 
	

	
	CX.18
	 
	 
	 
	 
	 
	       8.986,0 
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Mặt nước
	 
	 
	 
	 
	       2.058,2 
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Cây xanh
	 
	 
	 
	 
	       6.927,8 
	
	
	
	 
	

	 
	CX.19
	 
	 
	 
	 
	 
	8.455,9 
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Mặt nước
	 
	 
	 
	 
	       1.719,4 
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Cây xanh
	 
	 
	 
	 
	       6.736,5 
	
	
	
	 
	

	 
	CX.20
	 
	 
	 
	 
	 
	       8.037,1 
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Mặt nước
	 
	 
	 
	 
	       1.535,3 
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Cây xanh
	 
	 
	 
	 
	       6.501,8 
	
	
	
	 
	

	 
	CX.21
	 
	 
	 
	 
	 
	       7.497,8 
	
	
	
	 
	

	
	 
	Mặt nước
	 
	 
	 
	 
	       1.489,2 
	
	
	
	 
	

	
	 
	Cây xanh
	 
	 
	 
	 
	       6.008,6 
	
	
	
	 
	

	
	CX.22
	 
	 
	 
	 
	 
	       6.905,2 
	
	
	
	 
	

	
	 
	Mặt nước
	 
	 
	 
	 
	       1.263,6 
	
	
	
	 
	

	
	 
	Cây xanh
	 
	 
	 
	 
	       5.641,6 
	
	
	
	 
	

	5
	 
	Đất hạ tầng 

kỹ thuật
	 
	 
	 
	 
	112.630,1 
	
	
	
	 
	Tăng 112.630,1 m²

	5.1
	 
	Đất 
giao thông
	 
	 
	 
	 
	106.836,8 
	
	
	
	 
	Tăng 106.836,8 m²

	 
	 
	Đường 

giao thông
	 
	 
	 
	 
	103.231,2 
	
	
	
	 
	Không kể 

đất giao thông 

theo quy hoạch

	
	
	Bãi đỗ xe
	 
	 
	 
	 
	3.605,6 
	
	
	
	 
	

	 
	P.1
	 
	 
	 
	 
	 
	          301,0 
	
	
	
	 
	

	 
	P.2
	 
	 
	 
	 
	 
	          302,2 
	
	
	
	 
	

	
	P.3
	
	
	
	
	
	          303,4 
	
	
	
	 
	

	
	P.4
	
	
	
	
	
	          304,7 
	
	
	
	 
	

	
	P.5
	
	
	
	
	
	          307,3 
	
	
	
	 
	

	
	P.6
	
	
	
	
	
	          310,0 
	
	
	
	 
	

	
	P.7
	
	
	
	
	
	          311,3 
	
	
	
	 
	

	
	P.8
	
	
	
	
	
	          313,8 
	
	
	
	 
	

	
	P.9
	
	
	
	
	
	          315,1 
	
	
	
	 
	

	
	P.10
	
	
	
	
	
	          316,3 
	
	
	
	 
	

	
	P.11
	
	
	
	
	
	          250,1 
	
	
	
	 
	

	
	P.12
	
	
	
	
	
	          270,4 
	
	
	
	 
	

	5.2
	TXL
	Trạm xử lý nước thải
	 
	 
	 
	 
	5.793,3 
	15
	1
	0,15
	 
	Tăng 5.793,3 m²

	C
	 
	Đất giao 
thông theo quy hoạch 
	 
	 
	 
	 
	176.542,6 
	 
	 
	 
	 
	Cập nhật

Quy hoạch phân khu

tỷ lệ 1/2000 khu vực ven biển xã Tân Phước, thị xã La Gi

	D
	 
	Đất bãi cát, cây xanh 

cảnh quan 

ven biển
	 
	 
	 
	 
	      42.089,5 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Tổng 
diện tích quy hoạch
	 1.245.265,5 
	 
	 
	0,64
	 1.245.265,5 
	21
	12
	0,79
	3.827
	


4.5. Thiết kế đô thị

4.5.1. Quy định chung
Tiêu chí của “Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De LaGi” là khai thác cảnh quan môi trường sinh thái, cảnh quan bờ biển kèm với việc hình thành các khu nghỉ dưỡng cao cấp và khu dân cư chức năng chất lượng cao về cả môi trường sống, môi trường dịch vụ, môi trường tự nhiên, môi trường văn hóa. Do đó:

1 - Với khu nghỉ dưỡng cao cấp:
+ Khu du lịch tập trung nén xung quanh các khu khách sạn, khu dịch vụ tổng hợp và tuyến phố đi bộ, công viên giải trí và các khu dịch vụ biển khác được xây dựng với mật độ và hệ số sử dụng đất thấp, hình thức quy hoạch mềm mại phù hợp với điều kiện địa hình của khu vực. Phân khu chức năng rõ nét với 2 khu vực là khu du lịch nghỉ dưỡng và khu thể thao giải trí.

+ Khu nghỉ dưỡng cần nghiên cứu hình thức kiến trúc đa dạng, phong phú. Công năng cũng như hình thức kiến trúc hiện đại, ngôn ngữ kiến trúc đồng dạng với ngôn ngữ chung của khu vực, đồng thời các công trình biệt thự du lịch, căn hộ du lịch cũng cần nghiên cứu hình thức kiến trúc, phù hợp với các khuôn viên sân vườn lớn, bể bơi, … liên kết hài hòa với cảnh quan cây xanh, vườn hoa lân cận.
+ Khu dịch vụ du lịch cần nghiên cứu hình thức kiến trúc đa dạng, phong phú, hiện đại, các quy hoạch quy định về hình thức và ngôn ngữ kiến trúc chặt chẽ đồng nhất với nhau.

+ Với yêu cầu về xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp, quy hoạch định hướng về ngôn ngữ kiến trúc chung cho toàn khu vực. Hình thức kiến trúc cụ thể đối với từng loại hình riêng biệt.

+ Các công trình kiến trúc khuyến khích xây dựng vật liệu địa phương.
2 - Với khu dân cư:

+ Khu vực dân cư chỉ phục vụ tái định cư tại chỗ nên công năng cũng như hình thức kiến trúc đơn giản, ngôn ngữ kiến trúc đồng dạng với ngôn ngữ chung của khu vực. 

+ Các công trình kiến trúc khuyến khích xây dựng vật liệu địa phương.

Ngoài ra, các công trình xây dựng trong khu vực quy hoạch tuân thủ chặt chẽ các quy định chung của quy hoạch chung xây dựng thị xã La Gi để đảm bảo tính đặc trưng của khu vực nghiên cứu, quy hoạch đề nghị.

4.5.2. Không gian chung

Giữ các nguyên tắc điểm nhấn về không gian trong quy hoạch đã được phê duyệt và điều chỉnh bổ sung như sau:

+ Cửa ngõ dự án xác định từ Quốc lộ 55.

+ Trục đường cảnh quan chính Bắc – Nam của dự án bắt đầu từ Quốc lộ 55 nối thẳng ra biển, từ đó rẽ nhánh sang các khu vực nghỉ dưỡng, dịch vụ du lịch.

+ Đặt trọng tâm khai thác cảnh quan toàn dự án vào tuyến đường đi bộ ven biển.

+ Các công trình nghỉ dưỡng tổ chức thành tuyến, xen kẽ các khu vực cây xanh, vườn hoa.

+ Điểm nhấn chính của dự án là khu khách sạn 12 tầng, khu căn hộ du lịch 6 tầng thiết kế giật cấp nối kết với khu khách sạn 5 tầng của khu du lịch, khu vực này kết nối cùng tuyến đi bộ và khu dịch vụ ven biển thành cụm không gian tập trung.

Về không gian khu vực, ngôn ngữ chủ đạo là các mảng cây xanh, mặt nước lớn góp phần cải tạo điều kiện vi khí hậu tiểu lưu vực.

Các nguyên tắc tổ chức không gian bên trong có các thay đổi như sau:

· Khu nghỉ dưỡng cao cấp: 

+ Khu du lịch bố trí phía Đông Nam dự án: bao gồm các khu khách sạn gắn liền với khu dịch vụ tổng hợp, các khu dịch vụ mua sắm, dịch vụ vui chơi giải trí tổng hợp, công viên nước kết hợp không gian cây xanh phức hợp nhằm tạo hiệu ứng nhộn nhịp, tập trung cho khu du lịch.

+ Khu căn hộ du lịch liên kế bố trí dọc theo trục đường cảnh quan chính Bắc - Nam của dự án: nằm ở phía Tây bắt đầu từ Quốc lộ 55 đến đường Lê Minh Công, tạo ấn tượng thị giác thân thiện, mật độ thấp của khu vực dự án.
+ Khu biệt thự du lịch bố trí trải dài từ Đông sang Tây: nằm ở phía Nam đường Lê Minh Công, dọc theo công viên cây xanh, phía Bắc đường ven biển, dọc theo trục đường cảnh quan chính nối từ đường Lê Minh Công đến đường ven biển và một phần nhỏ nằm ở trung tâm khu dịch vụ du lịch và căn hộ du lịch liên kế. 

+ Khu căn hộ du lịch tập trung, thiết kế giật cấp được bố trí phía Nam dự án: nằm ở giữa khu biệt thự du lịch và khu du lịch.

+ Khu khách sạn du lịch bố trí phía Nam đường Lê Minh Công: nằm từ trục đường cảnh quan chính Bắc – Nam về phía Tây dự án, có tầm nhìn ra biển.
+ Khu dịch vụ du lịch bố trí phân tán, đảm bảo tiện ích và nhu cầu sử dụng.

. Khu y tế, chăm sóc sức khỏe, khu hậu cần, giải trí, khu ẩm thực, chợ hải sản bố trí dọc theo trục đường cảnh quan chính Bắc - Nam của dự án: nằm ở phía Đông bắt đầu từ Quốc lộ 55 đến đường Lê Minh Công, tạo ấn tượng thị giác thân thiện, mật độ thấp của khu vực dự án.
. Khu dịch vụ 24/7, khu bar, chiếu phim ngoài trời bố trí phía Nam đường Lê Minh Công, gần công viên cây xanh và trục đường cảnh quan.

. Khu nhà hàng bố trí phía Tây Nam dự án: nằm gần khu biệt thự du lịch và đường ven biển.

+ Công viên cây xanh nằm ở trung tâm khu vực, ngoài cảnh quan chính còn bố trí khu vui chơi, bãi xe công cộng, ...; Cây xanh vườn hoa cảnh quan bố trí xen kẽ trong khu nghỉ dưỡng. 

+ Điều chỉnh mật độ xây dựng, tầng cao, hệ số sử dụng đất nâng cao hiệu quả sử dụng đất phù hợp với 25% về mật độ xây dựng theo quy định. 

· Khu dân cư: chỉ phục vụ nhu cầu tái định cư tại chỗ. 

+ Điều chỉnh chiều dài các dãy nhà phù hợp với quy định, đảm bảo công tác PCCC và bố trí cây xanh vườn hoa sinh động. 

+ Điều chỉnh mật độ xây dựng, tầng cao, hệ số sử dụng đất phù hợp với 60% về mật độ xây dựng theo quy định. 

4.5.3. Không gian khu dân cư

Khu dân cư kết nối sâu sắc với khu nghỉ dưỡng cao cấp. Kiến trúc khu vực này cần có sự tương đồng với kiến trúc khu nghỉ dưỡng và thể hiện được nét kiến trúc nhẹ nhàng, hài hòa với bối cảnh chung của dự án.

4.5.4. Không gian khu nghỉ dưỡng cao cấp
Khu nghỉ dưỡng cao cấp là tổ hợp các công trình kiến trúc và cây xanh cảnh quan từ Bắc đến Nam và từ Đông sang Tây của dự án. Kiến trúc khu vực này cần được nghiên cứu, vừa thể hiện sự hiện đại, sinh động, vừa có nét riêng, điểm nhấn cho dự án, lại vừa phải hài hòa với cảnh quan tự nhiên và có tính kết nối với các vùng cảnh quan ven biển lân cận.

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Kiến trúc chung khu vực thân thiện với môi trường, gần gũi với thiên nhiên và thảm thực vật chung của khu vực.
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	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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5. QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT
5.1. Định hướng chuẩn bị kỹ thuật

5.1.1. Quan điểm thiết kế

Tuân thủ theo định hướng của đồ án Quy hoạch chung thị xã La Gi đến năm 2035 và đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực ven biển xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.
Chủ yếu tôn trọng địa hình tự nhiên. Khu vực phải san, đào: cân bằng đào đắp tại chỗ.
Các khu vực đồi thoải, không san lấp mà chỉ tạo mặt bằng công trình và mặt bằng đường để đảm bảo độ dốc tối đa.

Đảm bảo cho các khu vực quy hoạch không bị ngập úng.

San nền mạng lưới đường giao thông trước, sau đó san nền cục bộ trong từng lô đất cụ thể:

· Bám sát địa hình tự nhiên, giữ cảnh quan môi trường.

· Hệ thống thoát nước sẽ là hệ thống thoát riêng được chia ra làm nhiều lưu vực nhỏ để giảm kích thước đường ống và độ sâu chôn cống.

· Kết cấu đường ống là kết cấu cống tròn BTCT.

5.1.2. Nội dung quy hoạch

San nền theo cao độ dốc về hướng biển. 

Khu vực thiết kế có địa hình đa dạng bao gồm những đồi cát cục bộ, vùng thấp trũng (các khu vực ao nuôi thủy sản), đất bằng. Do đó để giảm bớt khối lượng đào đắp cần san lấp trên cơ sở phù hợp với địa hình chung của khu vực trên cơ sở tuân thủ cao độ khống chế tối thiểu và đảm bảo độ dốc thoát nước.

Cốt khống chế của khu quy hoạch là +2,5 m.

Những khu vực khác san nền theo nguyên tắc cân đối cao độ đường Quốc lộ 55, đường Lê Minh Công và cốt khống chế của quy hoạch.

Với khu vực khác: đảm bảo độ dốc, hướng tiêu thoát chính về phía đường giao thông.

Độ dốc nền trong khuôn viên các khu đất được san lấp cục bộ, đảm bảo các hướng tiêu thoát chính về phía đường giao thông.

Đất nền đường được đầm chặt tới hệ số tối thiểu k = 0,85. Trong khuôn viên các khu đất, đất nền được đầm cục bộ theo yêu cầu riêng của từng khu đất.

* Tính toán khối lượng san nền theo công thức: V = F.htb (m3).

Trong đó:

F: Diện tích (m2)




htb: cao độ trung bình (m)

5.1.3. Thoát nước mưa

· Hệ thống thoát nước mưa khu vực quy hoạch tuân thủ theo định hướng của đồ án Quy hoạch chung đã được duyệt theo Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày 25/4/2019. Lưu vực thoát nước được chia theo 02 lưu vực chính: 

+ 01 lưu vực hai bên tuyến đường D1 và bên trái tuyến đường trục D2 (theo hướng từ biển vào) thoát nước cho khu biệt thự du lịch thoát ra biển theo cửa xả D2000 thuộc tuyến đường D2. 

+ 01 lưu vực bên phải tuyến đường trục D2 (theo hướng từ biển vào) thoát nước cho khu nghỉ dưỡng và khu du lịch bên phải tuyến đường D2 thoát ra biển theo cửa xả D2000 thuộc tuyến đường D14.

a) Quy mô hạng mục

- Toàn bộ tuyến cống thoát nước mưa của dự án được thiết kế nhằm đáp ứng tiêu thoát nước mưa và nước bề mặt trong khu vực dự án và đảm bảo thoát nước cho một phần khu vực bên ngoài phạm vi dự án theo định hướng của quy hoạch chung và quy hoạch phân khu.

b) Nguyên tắc thiết kế

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước mưa và nước bề mặt trong khu dự án và đảm bảo thoát nước cho cả khu vực bên ngoài phạm vi dự án hiện đang có các tuyến tiêu thoát nước đi qua.

- Các tuyến cống được thiết kế theo độ dốc địa hình giảm thiểu tối đa các giao cắt cùng cốt và tổng chiều dài tuyến cống tránh hiện tượng nước chảy vòng.

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế thuận lợi cho việc thi công, vận hành và sửa chữa.

c) Vật liệu sử dụng

- Vật liệu sử dụng để xây dựng mạng lưới cống thoát nước đảm bảo khả năng vận chuyển tốt nước mưa, thuận lợi cho công tác thi công lắp đặt cống, thời gian thi công nhanh, chịu được tải trọng, độ bền cao, dễ chế tạo và giá thành thấp.

- Vật liệu chế tạo cống: sử dụng cống BTCT lắp ghép M300. Đường kính cống dự kiến bố trí D600 – D2000. Thoát ra biển bằng 02 cửa xả D2000.
- Vật liệu chế tạo hố ga sử dụng BTCT M200; Nắp đan sử dụng định hình bằng bê tông, nắp gang hoặc composite.

d) Giải pháp thiết kế

· Hệ thống: Hệ thống thoát nước mưa và thoát nước bẩn đi riêng.
· Kết cấu: Kết cấu được dùng trong đồ án là cống tròn bê tông cốt thép.
· Cống thoát nước mưa nằm trên vỉa hè của tuyến đường. Trong đó đối với tuyến đường có bề rộng vỉa hè > 3,5 m thì bố trí hệ thống cống nằm trên vỉa hè đường. Đối với tuyến đường có bề rộng vỉa hè ≤ 3,5 m tùy từng vị trí bố trí nằm dưới mặt đường hoặc trên vỉa hè đường phụ thuộc vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật quy hoạch đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tối ưu và tiết kiệm chi phí.
· Thoát nước mưa ra biển theo 2 vị trí cửa xả.
*Phương pháp tính toán kỹ thuật

Phương pháp tính toán hệ thống thoát nước mưa theo công thức cơ bản sau đây:

· Tính toán lưu lương nước mưa: 

Q = q. (. F ( 1/s )

Trong đó: 

Q - Cường độ mưa tính toán (1/s.ha)

( - Hệ số dòng chảy ((=0.6)

F - Diện tích thu nước tính toán (ha)

· Cường độ nước mưa tính toán: xác định bằng công thức: qom = Ao (1+ClgP)/(t+bo)n
Với các thông số (Ao, C, bo, n) phụ thuộc điều kiện khí hậu địa phương.

Trong đó: 

A - Thông số khí tượng thuỷ văn:  A = ( 20+b )n. q20 . (1+ C . lgP )

q20 – Cường độ mưa trong 20 phút

q20 = 289,91/s.ha ( giá trị của Bình Thuận )

C, b- Thông số theo khí hậu C = 0,2458; b = 11,67

P – Chu kỳ xuất hiện trận mưa tính theo năm; P = 2

t - Thời gian dòng chảy ( phút )

n – Hệ số phụ thuộc vào địa hình n = 0,7951

t = t1 + t2 + t3 

t1 – Thời gian nước chảy đến rãnh hè; t1 = (5 – 10 ) phút

t2 – Thời gian chảy trên rãnh hè ( phút )

t2 =  0,021 *
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l2 – Chiều dài rãnh hè (m)

v2 – Vận tốc dòng chảy trong rãnh hè ( m/s )

t3 – Thời gian chảy trong đoạn ống ( hoặc mương )




t3 = 0,017 *∑
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l3 – Chiều dài ống ( hoặc mương ) (m)

v3 – Vận tốc dòng chảy trong ống ( hoặc mương ) ( m/s )
e) Giải pháp kỹ thuật khác

Một số kênh mương, hồ trong khu vực được kiên cố hoá và kè cảnh quan kết hợp làm công viên nghỉ dưỡng cảnh quan.

Hồ nước được mở rộng từ vị trí rốn nước hiện tại.

5.2. Quy hoạch giao thông

5.2.1. Cơ sở thiết kế

+ Hồ sơ Quy hoạch giao thông thị xã La Gi tỷ lệ 1/5.000

+ Hồ sơ Quy hoạch giao thông khu vực ven biển xã Tân Phước, thị xã La Gi tỷ lệ 1/2000
+ Hồ sơ Quy hoạch giao thông khu dân cư Hồ Tôm

+ Hồ sơ Quy hoạch giao thông khu công nghiệp Tân Thiện

+ Bản đồ đo đạc địa hình tỉ lệ 1/500 do Chủ đầu tư cung cấp.

+ Các tài liệu liên quan khác.

5.2.2. Nguyên tắc thiết kế

+ Tận dụng tối đa hiện trạng và địa hình tự nhiên tránh phá dỡ và đào đắp lớn, ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan khu vực.

+ Tuân thủ các dự án đã triển khai trong khu vực.

+ Tuân thủ đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành về xây dựng của Nhà nước. Tham khảo và đề xuất với chủ đầu tư việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến của các nước trên thế giới và trong khu vực đã được Nhà nước cho phép sử dụng khi thiết kế các hạng mục công trình.

+ Đảm bảo các hạng mục công trình của dự án được thiết kế một cách đồng bộ, khớp nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài dự án. Thiết kế hiện đại, hợp lý trong quá trình sử dụng và có tính đến khả năng nâng cấp, mở rộng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong tương lai khi thực hiện điều chỉnh một số chỉ tiêu kỹ thuật, quy hoạch tại các lô đất của dự án.

+ Đối với những vị trí có bố trí hệ thống cống kỹ thuật, các đường ống cấp nước phân phối có D > 100 mm, đường cấp điện 22 kV, đường cấp điện 0,4 kV, đường cáp thông tin liên lạc được bố trí đi trong hệ thống cống kỹ thuật này. Các đường ống thoát nước bẩn, cấp nước chuyên tải đi riêng, ưu tiên bố trí ở khu vực giữa vỉa hè. Đường cấp điện chiếu sáng đường được bố trí dọc theo trục hệ thống đèn chiếu sáng của tuyến đường.

+ Đối với những đường không bố trí hệ thống cống kỹ thuật, các đường ống cấp nước phân phối, đường cấp điện 0,4 kV, đường cáp thông tin liên lạc đi dọc theo vỉa hè, gần phía chỉ giới đường đỏ. Các đường ống thoát nước bẩn, cấp nước chuyên tải, cấp điện 22 kV ưu tiên bố trí ở khu vực trên vỉa hè để tiện thi công và bảo trì trong quá trình vận hành. Đường cấp điện chiếu sáng đường được bố trí dọc theo trục hệ thống đèn chiếu sáng của tuyến đường.

+ Cần căn cứ vào số lượng các công trình ngầm, khoảng cách yêu cầu theo quy chuẩn và việc xây dựng cống kỹ thuật để xác định vị trí của từng công trình được phù hợp, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. 

+ Các thông số kỹ thuật cần được đối chiếu và tuân thủ theo đề án từng chuyên ngành.

+ Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đúng theo tiêu chuẩn.

5.2.3. Giải pháp thiết kế

Mạng đường giao thông tuân thủ ý đồ chung của đồ án quy hoạch đã được phê duyệt

- Điều chỉnh mặt cắt quy mô phù hợp với lưu lượng người thiết kế, các mặt cắt đường và chỉ giới xây dựng được quy định như sau:

	BẢNG THỐNG KÊ HỆ THỐNG GIAO THÔNG

	STT
	TÊN ĐƯỜNG
	MẶT CẮT NGANG (m)
	LỘ GIỚI
(m)
	CHIỀU DÀI
TUYẾN (m)

	
	
	Vỉa hè
	Mặt đường
	DPC
	Mặt đường
	Vỉa hè
	
	

	1
	ĐƯỜNG D1
	6,0
	8,0
	2,0
	8,0
	6,0
	30,0
	1.047,460

	2
	ĐƯỜNG D2
	9,5
	8,0
	2,0
	8,0
	9,5
	37,0
	651,050

	3
	ĐƯỜNG D3
	8,0
	10,5
	-
	10,5
	8,0
	37,0
	208,612

	4
	ĐƯỜNG D4
	3,0
	3,5
	-
	3,5
	3,0
	13,0
	143,518

	5
	ĐƯỜNG D5
	4,0
	3,5
	-
	3,5
	4,0
	15,0
	124,016

	6
	ĐƯỜNG D6
	3,0
	3,5
	-
	3,5
	3,0
	13,0
	88,999

	7
	ĐƯỜNG D7
	3,0
	3,5
	-
	3,5
	3,0
	13,0
	334,943

	8
	ĐƯỜNG D8
	3,0
	3,5
	-
	3,5
	3,0
	13,0
	284,777

	9
	ĐƯỜNG D9
	3,0
	3,5
	-
	3,5
	3,0
	13,0
	271,832

	10
	ĐƯỜNG D10
	3,0
	3,5
	-
	3,5
	3,0
	13,0
	258,777

	11
	ĐƯỜNG D11
	3,0
	3,5
	-
	3,5
	3,0
	13,0
	232,998

	12
	ĐƯỜNG D12
	3,0
	3,5
	-
	3,5
	-
	10,0
	220,053

	13
	ĐƯỜNG D13
	3,0
	3,5
	-
	3,5
	3,0
	13,0
	420,563

	14
	ĐƯỜNG D14
	6,0
	4,0
	-
	4,0
	6,0
	20,0
	656,305

	15
	ĐƯỜNG N1
	5,0
	7,5
	-
	7,5
	5,0
	25,0
	40,722

	16
	ĐƯỜNG N2
	8,0
	8,0
	10,0
	8,0
	8,0
	42,0
	1.106,001

	17
	ĐƯỜNG N3
	4,0
	3,5
	-
	3,5
	4,0
	15,0
	1.428,640

	18
	ĐƯỜNG N4
	4,0
	5,5
	-
	5,5
	4,0
	19,0
	1.404,024

	19
	ĐƯỜNG N5
	3,0
	3,5
	-
	3,5
	3,0
	13,0
	528,922

	20
	ĐƯỜNG N6
	3,0
	3,5
	-
	3,5
	3,0
	13,0
	631,436

	21
	ĐƯỜNG N7
	3,0
	3,5
	-
	3,5
	3,0
	13,0
	98,000

	22
	ĐƯỜNG N8
	3,0
	3,0
	-
	3,0
	3,0
	12,0
	516,748

	23
	ĐƯỜNG N9
	6,0
	7,5
	-
	7,5
	6,0
	27,0
	133,379

	24
	ĐƯỜNG N10
	4,0
	4,0
	-
	4,0
	4,0
	16,0
	40,722

	25
	ĐƯỜNG 
VEN BIỂN
	8,0
	7,5
	-
	7,5
	3,0
	26,0
	2.111,590

	26
	ĐƯỜNG SONG HÀNH với Đường N2 (Lê Minh Công)
	-
	3,7
	-
	3,5
	3,0
	10,2
	904,051

	
	TỔNG CỘNG:
	13.888,138


- Bãi đỗ xe bố trí tập trung tại các khu vực có lưu lượng giao thông cao: Tại khu vực khu dịch vụ du lịch dọc tuyến giao thông chính và khu vực có công viên nước.

5.2.4. Kết cấu áo đường

Mạng lưới đường chính, đường liên khu vực cần được xây dựng với kết cấu áo đường cấp cao A1 đạt tiêu chuẩn bền, đẹp. 

Đối với đường nội bộ của khu nghỉ dưỡng và khu du lịch, chọn loại hình đường phù hợp với nhu cầu phục vụ và tính thẩm mỹ đặc thù của khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Đối với đường nội bộ của khu dân cư, làm đường tuân theo quy định của Quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành TCVN.

5.2.5. Hồ sơ cắm mốc lộ giới đường

- Hệ thống các mốc đường thiết kế cắm theo tim tuyến của các trục đường trong bản đồ quy hoạch giao thông và lộ giới tỷ lệ 1/500.

- Tọa độ y và x của các mốc thiết kế được tính toán trên lưới tọa độ của bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 theo hệ toạ độ chủ đầu tư cung cấp (Hệ toạ độ VN 2000).

- Cao độ các mốc thiết kế xác định dựa vào cao độ nền của bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 (Cao độ chuẩn quốc gia).
- Vị trí các mốc thiết kế được xác định trên cơ sở toạ độ y và x của các mốc thiết kế kết hợp với tọa độ của các mốc cố định trong lưới đường chuyền I ( II của hệ tọa độ đo đạc bản đồ tỷ lệ 1/500.


- Các nội dung về cắm mốc lộ giới:

+ Chỉ giới đường đỏ mạng lưới đường được xác định bằng chiều rộng của mặt cắt ngang đường.

+ Khoảng lùi tối thiểu của nhà ở tái định cư là 2 m.
+ Khoảng lùi tối thiểu của căn hộ du lịch liên kế, biệt thự du lịch là 2 m.

+ Khoảng lùi tối thiểu của khách sạn du lịch, căn hộ du lịch là 6 m.

+ Khoảng lùi tối thiểu của các công trình dịch vụ du lịch là 4 m, riêng đối với mặt phía Nam của khu nhà hàng là 6 m và xung quanh công trình cao 12 tầng là 6 m.
+ Khoảng lùi tối thiểu của trạm xử lý nước thải là 4 m.
+ Khoảng lùi tối thiểu của các công trình trong khu du lịch là 6 m, riêng đối với công trình phía Nam giáp đường ven biển thì chỉ giới xây dựng trùng hành lang bảo vệ bờ biển.

- Tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật:

+ Hệ thống kỹ thuật được bố trí trên phần hè đường để tiện sửa chữa và quản lý.

+ Đường cống thoát nước mưa và đường ống thoát nước bẩn được đặt trên hè.

+ Đường ống cấp nước đặt trên hè, cách đường ống thoát nước từ 1,0(1,5 m.

+ Đường cáp điện sinh hoạt và chiếu sáng được bố trí đặt trên vỉa hè.

5.3. Định hướng cấp điện

5.3.1. Chỉ tiêu cấp điện

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2021/BXD (phần quy hoạch chi tiết cấp điện cho các khu chức năng đô thị).
- Điện sinh hoạt: 500 W/người tương ứng 1.500 kWh/người/năm. 

- Điện thương mại - dịch vụ du lịch: từ 10 đến 30W/m2 sàn theo chức năng của từng công trình.

- Chiếu sáng: 


+ Đường chính, khu vực:  
từ 1 cd/m2 đến 1,5 cd/m2.

+ Các đường nội bộ:        từ 0,5 cd/m2 đến 0,75 cd/m2.
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STT CHỨC NĂNG

DIỆN TÍCH 

SÀN XD (M²)

SỐ 

LÔ/CĂN

/PHÒNG

SỐ 

NGƯỜI

CHỈ TIÊU

 TỔNG 

NHU CẦU 

(kW)

A ĐẤT DÂN CƯ 37.175              122 488

1 ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ 37.175              122 488 3 kW/căn 366              

B ĐẤT NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP 946.840            3705 15290

1 ĐẤT BIỆT THỰ DU LỊCH 28.278              604 6040 5 kW/căn 3.020           

2 ĐẤT CĂN HỘ DU LỊCH LIÊN KẾ 26.880              112 1120 2 kW/căn 224              

3 ĐẤT DỊCH VỤ 110.756           

ĐẤT DỊCH VỤ 1 (KHU Y TẾ + CHĂM SÓC SỨC KHỎE) 35.499              30 W/m2 1.065           

ĐẤT DỊCH VỤ 2 (KHU HẬU CẦN + GIẢI TRÍ) 31.298              30 W/m2 939              

ĐẤT DỊCH VỤ 3 (KHU ẨM THỰC + CHỢ HẢI SẢN) 19.988              30 W/m2 600              

ĐẤT DỊCH VỤ 4 (KHU DỊCH VỤ 24/7) 15.294              30 W/m2 459              

ĐẤT DỊCH VỤ 5 (KHU BAR NGOÀI TRỜI + CHIẾU PHIM) 5.077                20 W/m2 102              

ĐẤT DỊCH VỤ 6 (KHU NHÀ HÀNG) 3.600                30 W/m2 108              

4 ĐẤT KHÁCH SẠN + CĂN HỘ DU LỊCH 245.533            989 3130 30 W/m2 7.366           

5 ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT: TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI 869                   20 W/m2 17                

6 ĐẤT CÂY XANH 181.646            0,5 W/m2 91                

7 ĐẤT CÁC CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH KHÁC (KHU DU LỊCH) 328.321            2000 5000 20 W/m2 6.566           

8 ĐẤT GIAO THÔNG 106.838            1 W/m2 107              

C ĐẤT GIAO THÔNG THEO QUY HOẠCH PHÂN KHU 176.543           

D ĐẤT GIAO THÔNG VEN BIỂN, BÃI CÁT, CÂY XANH CẢNH QUAN 42.090             

TỔNG DIỆN TÍCH QUY HOẠCH (=A+B+C+D) 3.827        15.778        21.029,3      

HỆ SỐ ĐỒNG THỜI  0,80             

TỔNG CÔNG SUẤT TÁC DỤNG KHU QUY HOẠCH 16.823 kW

CÔNG SUẤT BIỂU KIÊN 19.792 kVA


5.3.2. Giải pháp cấp điện

5.3.2.1. Nguồn điện

Nguồn điện được cấp từ thị xã La Gi nằm dọc theo Quốc lộ 55 tuyến 22 kV.

5.3.2.2. Tổng công suất cấp điện toàn dự án: 16.823 kW.
5.3.2.3. Lưới điện trung áp

Xây dựng mới hoàn toàn hệ thống cáp ngầm 22 kV sử dụng cáp 3 lõi đồng bọc cách điện XLPE 3x240 mm2 vỏ bọc PVC luồn trong ống HDPE xoắn chôn trực tiếp xuống đất.

a) Trạm biến áp lưới 22/0,4 KV

Toàn khu vực đặt các trạm chọn các gam máy: 160, 250, 400, 560, 630, 750, 1.000 kVA. Trạm lưới là trạm compact ngoài trời.

b) Lưới 0,4 KV


- Dùng cấp điện áp 380/220V chọn cáp ngầm XLPE lõi đồng luồn trong ống HDPE xoắn chôn trực tiếp dưới đất.


- Đối với khu căn hộ du lịch liên kế và biệt thự du lịch, chọn tiết diện cáp XLPE 4x120 mm2, XLPE 4x95 mm2, XLPE 4x70 mm2 tùy theo phụ tải.


- Đối với khu dịch vụ du lịch, khách sạn du lịch, khu du lịch quy mô lớn chọn cáp XLPE 4x150 mm2, đường nhánh chọn XLPE 4x120 mm2 tùy theo phụ tải.
c) Lưới chiếu sáng

* Cơ sở thiết kế

Chỉ tiêu áp dụng cho tính toán điện năng tiêu thụ trong dự án áp dụng theo QCVN và TCXDVN hiện hành như sau:

- Chiếu sáng đường phố: 1 W/m2
- Chiếu sáng cây xanh, công viên:
0,5 W/m2
- Đường chính, khu vực:  từ 1 cd/m2 đến 1,5 cd/m2
- Các đường nội bộ:  từ 0,5 cd/m2 đến 0,75 cd/m2

* Các tiêu chuẩn về chiếu sáng & Các đơn vị đo ánh sáng

 + Cường độ ánh sáng I, đơn vị đo candela ( cd ) 

Cường độ sáng được đo bằng đơn vị nến, viết tắt là cd.
Ví dụ: 
Ngọn nến có cường độ bằng 0,8 cd (theo mọi hướng)

Đèn sợi đốt 300 W/220 V có cường độ bằng 400 cd (theo mọi hướng)

+ Quang thông F , đơn vị đo Lumen ( lm )

Đại lượng đo quang thông cơ bản là quang thông. Lumen là quang thông do nguồn phát ra trong một góc đặc bằng một steradian.

Quang thông là đặc tính của nguồn sáng.

+ Độ rọi – E, đơn vị đo lux ( lx ).

Độ rọi là đặc tính của mặt nhận ánh sáng từ nguồn chiếu sáng tới.Ta có quan hệ:

E = dF/ dS ( lm/m2 )

Như vậy, một mặt phẳng có diện tích S = 1m2 nhận được một quang thông.
F = 1 lm sẽ có độ rọi E= 1 lx.

       - Hình thức chiếu sáng trong khu là chiếu sáng khuyếch tán (chiếu sáng đường) và chiếu sáng tập trung (chiếu sáng khu đường giao ngã 4 nên dùng đèn pha chiếu hắt), chiếu sáng đường theo quy định bố trí đèn một bên nếu đường phố rộng 6 ÷ 7 m, vì vậy chọn cột đèn cao 8 m đặt một bên với tiêu chuẩn cột chiếu sáng cao hơn chiều rộng của đường và nếu cột chiếu sáng lắp đặt ở giữa cùng 1 hoặc 2 bên đường thì chiều cao cột chiếu sáng cao hơn 1/2 chiều rộng của đường. Đèn đường được bố trí trên trục đường theo phương án chiếu sáng 2 bên đối diện, hai bên so le hoặc bố trí một bên phụ thuộc vào độ chói yêu cầu và kết cấu mặt đường. 
· Quy chuẩn bố trí đèn chiếu sáng như sau:

	Kiểu bố trí đèn
	Một phía
	Đối diện
	So le

	Độ cao cột đèn, H
	H ≥ 1
	H ≥ 0,5 l
	H ≥ 2/3 l

	Ghi chú: l là chiều rộng đường


· Độ chói tối thiểu trên đường phố, công viên được lấy theo bảng dưới đây:

B¶ng 13: Độ rọi tối thiểu trên đường phố

	STT
	Khu vực được chiếu sáng
	Độ chói tối thiểu (cd/m2)

	1
	Đường chính, khu vực
	1,0 - 1,5

	2
	Đường nội bộ
	0,5 - 0,75


- Chiếu sáng đường phố dùng đèn Led 40-120 W 250 V làm nguồn sáng để chiếu sáng đường đi. Cột đèn chiếu sáng dùng loại cột thép bát giác mạ kẽm nhúng cần rời H = 8, 9 và 11 m. Choá đèn dùng loại có cấp bảo vệ IP66.

- Ghi chú: IP là Cấp độ bảo vệ thiết bị với tác động của bên ngoài (theo TC IEC).
+ 6 là Cấp độ bảo vệ chống bụi hoàn toàn, bảo vệ người chống tiếp xúc với phần có điện bằng dây.

+ 6 là Cấp độ bảo vệ thiết bị chống lại nước phun mạnh.

- Các cột đèn đều được nối có cọc tiếp địa Ø16, L = 2,4 m phải có điện trở < 10 ( ngoài ra còn có hệ thống tiếp địa liên hoàn giữa các cột đèn và tủ điều khiển chiếu sáng.

- Để điều khiển đèn đường sử dụng tủ điện điều khiển (01-02 kênh ra). Tủ DB.CS có khả năng đóng cắt điện cấp cho các đèn theo chế độ đặt sẵn nhằm tiết kiệm điện năng. Tủ điện được đặt trên bệ xây trên vỉa hè hoặc trên giải cây xanh phân cách, có cấp bảo vệ IP34 (3: Bảo vệ chống bụi bẩn, bảo vệ người chống tiếp xúc với phần có điện bằng dây; 4: Bảo vệ chống bắn nước). Nguồn điện cấp cho các tủ điều khiển chiếu sáng DB.CS được lấy từ các trạm biến áp gần nhất bằng cáp XLPE/DSTA/PVC 4x25 mm2. 
- Hệ thống bảo vệ cáp ngầm chiếu sáng: Cáp điện cấp cho các đèn dùng loại cáp bọc thép Cu/XLPE/PVC 4x16 mm2 được luồn trong ống HDPE xoắn chôn trực tiếp đất có bảo vệ ở độ sâu 0,7 m so với cốt san nền khi cáp đi trên vỉa hè hoặc trong dải phân cách giữa và sâu 1 m khi cáp băng qua đường. Đoạn băng qua đường cáp luồn trong ống HDPE xoắn và luồn ống thép D76.

*Giải pháp cấp điện
- Hệ thống điện chiếu sáng trong vùng quy hoạch được cấp từ các trạm điện 160, 250, 400, 560, 630, 750, 1.000 kVA. 

- Toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng đường được lắp đặt mới dọc trên vỉa hè của các tuyến đường trục chính và đường nội bộ.

- Từ các TBA cấp đến các tủ chiếu sáng được cấp điện bằng một sợi cáp Cu/XLPE/PVC - Cu 0,6/1kV 4x25 mm2 luồn trong ống HDPE xoắn chôn ngầm trong đất.

- Dùng đèn Led để chiếu sáng đường phố đảm bảo độ rọi từ 0,75 ÷ 1,5 cd/m2 tùy tuyến đường, dùng cáp ngầm XLPE 4x16 mm2 lõi đồng luồn trong ống HDPE xoắn chôn trực tiếp dưới đất.


Cáp 22kV, 0,4kV, cáp chiếu sáng được luồn trong ống HDPE xoắn chôn trực tiếp dưới đất. Độ sâu chôn cáp 0,7÷0,8m. Đoạn qua đường chôn sâu 1 m. Cáp phải được luồn qua ống thép hoặc ống nhựa HDPE chịu lực. Hai đầu ống phải được bịt kín bằng dây gai tẩm nhựa bi tum.

Ở những nơi có hai hoặc nhiều cáp điện đi song song với nhau thì khoảng cách giữa hai cáp điện gần nhau phải đảm bảo ( 0,1 m. Khi chôn cáp phải đảm bảo đúng quy chuẩn kỹ thuật của Tổng công ty điện lực miền Nam ban hành.


Các trạm điện kết hợp các trạm đường dây viễn thông.
B¶ng 14: Bảng tổng hợp khối lượng và kinh phí cấp điện, chiếu sáng & thông tin:

	STT
	HẠNG MỤC
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	
	
	
	
	(triệu đồng)
	(triệu đồng)

	I.
	Hệ thống điện và chiếu sáng
	 
	 
	 
	 

	1
	Dây điện trung thế 22 kV
	m
	8.000
	3,158
	             25.264 

	2
	Ống HDPE D195/150 kéo 
dự phòng
	m
	4.348
	0,166
	                 722 

	3
	Dây điện hạ thế 0,4 kV
	m
	18.982
	0,5
	              9.491 

	4
	Tủ phân phối trung thế 
	tủ
	11
	450
	              4.950 

	5
	Tủ phân phối hạ thế
	tủ
	149
	50
	              7.450 

	6
	Trạm biến áp 1000 kVA
	trạm
	2
	997
	              1.994 

	7
	Trạm biến áp 750 kVA
	trạm
	1
	895
	                 895 

	8
	Trạm biến áp 630 kVA
	trạm
	1
	845
	                 845 

	9
	Trạm biến áp 560 kVA
	trạm
	3
	800
	              2.400 

	10
	Trạm biến áp 400 kVA
	trạm
	1
	720
	                 720 

	11
	Trạm biến áp 250 kVA
	trạm
	1
	620
	                 620 

	12
	Trạm biến áp 160 kVA
	trạm
	2
	570
	              1.140 

	13
	Cáp điện chiếu sáng
	m
	14.322
	0,25
	              3.581 

	14
	Đèn chiếu sáng đơn
	cái
	285
	7
	              1.995 

	15
	Đèn chiếu sáng đôi
	cái
	33
	10
	                 330 

	16
	Đèn chiếu sáng ba
	cái
	18
	15
	                 270 

	17
	Tủ điện chiếu sáng
	tủ
	10
	50
	                 500 

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	             63.166 


Tổng kinh phí hạng mục điện & chiếu sáng: 63,2 tỷ (làm tròn)

	STT
	HẠNG MỤC
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	
	
	
	
	(triệu đồng)
	(triệu đồng)

	II.
	Hệ thống thông tin liên lạc
	 
	 
	 
	 

	1
	Tủ trung tâm thông tin liên lạc chính
	tủ
	1
	15
	                   15 

	2
	Tủ thông tin liên lạc khu vực 
	tủ
	8
	10
	                   80 

	3
	Tủ thông tin liên lạc phân phối
	tủ
	50
	10
	                 500 

	4
	Cáp ngầm thông tin dự kiến
	m
	35.178
	0,05
	              1.759 

	5
	Ống HDPE D130/100 kéo dự phòng
	m
	8.589
	0,85
	              7.301 

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	              9.655 


Tổng kinh phí: 9,7 tỷ (làm tròn)
5.4. Quy hoạch cấp nước

5.4.1. Căn cứ

Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2021/BXD (phần quy hoạch chi tiết cấp nước cho các khu chức năng đô thị).
Nguyên tắc thiết kế: 

- Mạng lưới cấp nước phải bao trùm tới tất cả các điểm dùng nước trong phạm vi khu vực thiết kế.
- Hướng các đường ống chính theo hướng vận chuyển chính của mạng lưới bằng các ống nối có dạng kéo dài theo hướng vận chuyển nước.

- Đường ống chính nên đặt ở các tuyến có cốt địa hình cao để thêm khả năng đảm bảo áp lực cần thiết trong ống phân phối đồng thời giảm áp lực trong bản thân đường ống chính.

- Phù hợp với kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng chung của đô thị đồng thời có sự kết hợp chặt chẽ giữa giai đoạn cấp nước thiết kế và định hướng phát triển cấp nước trong tương lai.

- Trong mạng lưới cấp nước đường ống chính làm nhiệm vụ truyền dẫn nước vào mạng lưới cấp nước và mạng lưới ống phân phối. Đường ống nối làm nhiệm vụ điều hoà lưu lượng trong ống chính và ống nối dẫn vào các khu vực tiêu thụ và cung cấp cho các họng chữa cháy.

- Cần phải khắc phục các trở ngại tự nhiên, tuân thủ theo các nguyên tắc đưa ra để quy hoạch được mạng lưới cấp nước hợp lý, đem lại hiệu quả sử dụng tối ưu và an toàn.

5.4.2. Giải pháp cấp nước

5.4.2.1. Nguồn nước

Nguồn nước cấp cho “Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De LaGi” được lấy từ nguồn của thị xã La Gi nhằm dọc Quốc lộ 55.

Đường cấp nước của Công ty Cấp nước La Gi dự kiến chạy dọc Quốc lộ 55, rẽ nhánh theo đường nối từ Quốc lộ 55 đến đường Lê Minh Công.

5.4.2.2. Mạng lưới đường ống

* Mạng lưới ống phân phối

- Các công trình đều được cấp nước trực tiếp từ hệ thống ống phân phối.  

- Các công trình dịch vụ du lịch được tính toán dựa trên các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật trên diện tích đất dự kiến xây dựng.

- Mạng lưới cấp nước chính trong khu vực có đường kính OD250-OD225-OD180-OD125 mm.

- Mạng lưới ống phân phối nhánh được thiết kế theo mạng cành cây. Đường ống đặt dưới vỉa hè, độ sâu đặt ống từ 0,5 m tính từ đỉnh ống (những đoạn ống chạy qua đường thì độ sâu đặt ống từ 1 m tính từ đỉnh ống). Sử dụng Ống HDPE cấp nước.

* Mạng lưới ống dịch vụ: Được nối từ mạng lưới ống phân phối qua ống nối cấp vào từng công trình trong lô đất với đường kính ống từ OD90 mm.

5.4.2.3. Cấp nước chữa cháy

Trên mạng đường ống chính có đường kính OD ≥ 110 mm có đặt 68 họng cứu hoả. Sử dụng các họng cứu hoả này để phục vụ nước chữa cháy, các họng cứu hoả này đặt ở vị trí ngã 3, ngã 4 thuận tiện cho xe lấy nước chữa cháy. Khoảng cách lắp đặt các họng cứu hoả là 100 ÷ 150 m.

5.4.3. Tiêu chuẩn dùng nước 

Tiêu chuẩn dùng nước (lấy theo TCXDVN 33-2006).

- Nước sinh hoạt:


+ Nhà ở tái định cư:
  

q=120 l/ng-nđ 

+ Căn hộ du lịch liên kế: 

q=150 l/ng-nđ 

+ Biệt thự du lịch: 


q=150 l/ng-nđ

+ Khách sạn du lịch, căn hộ du lịch: 
q=150 l/ng-nđ


- Nước công trình dịch vụ: 

+ Thương mại - dịch vụ du lịch, ...: 
q=2 l/m2

- Nước tưới cây: 



3 l/ m2 

- Nước rửa đường: 



0,5 l/m2

B¶ng 15: Bảng tính nhu cầu dùng nước:

	S
T
T
	CHỨC NĂNG
	DIỆN TÍCH 
SÀN XD (m²)
	SỐ LÔ/
CĂN/
PHÒNG
	SỐ NGƯỜI
	CHỈ TIÊU
(l/m2/ngđ 
hoặc
l/m2/người/ngđ)
	TỔNG 
NHU CẦU (m3/ngđ)

	A
	Đất khu dân cư
	 37.175 
	122
	488
	
	

	1
	Đất ở tái định cư
	 37.175 
	122
	488
	120
	 59 

	B
	Đất khu nghỉ dưỡng cao cấp
	946.840 
	3.705
	15.290
	
	

	1
	Đất biệt thự du lịch
	 28.278 
	604
	6.040
	150
	 906 

	2
	Đất căn hộ du lịch liên kế
	 26.880 
	112
	1.120
	150
	 168 

	3
	Đất dịch vụ du lịch
	110.756 
	
	
	2
	 222 

	4
	Đất khách sạn du lịch, 
căn hộ du lịch
	245.533 
	989
	3.130
	150
	 470 

	5
	Đất hạ tầng kỹ thuật: 
Trạm xử lý nước thải
	 869 
	
	
	2
	 2 

	6
	Đất cây xanh
	181.646 
	
	
	3
	 545 

	7
	Đất các cơ sở lưu trú du lịch khác (Khu du lịch)
	328.321 
	2.000
	5.000
	2
	 657 

	8
	Đất giao thông
	106.838 
	
	
	0,5
	 53 

	C
	Đất giao thông theo 
quy hoạch
	176.543 
	
	
	0,5
	 88 

	D
	Đất bãi cát, cây xanh 
cảnh quan
	 42.090 
	
	
	3
	 126

	E
	Công suất cấp nước trung bình ngày (m3/ngày)
	
	
	
	
	 3.295 

	
	Tổn thất 15%
	
	
	
	
	494

	
	Chữa cháy (2 đám cháy, mỗi đám cháy 15 l/s, mỗi đám cháy xảy ra trong 3h)
	
	
	
	
	324

	
	Hệ số không điều hoà
	
	
	
	
	 1,2 

	F
	Công suất cấp nước ngày cao điểm (m3/ngày)
	
	
	
	
	4.547

	G
	Công suất cấp nước ngày cao điểm có cháy (m3/ngày)
	
	
	
	
	4.871


Tổng nhu cầu cấp nước là: 4.871 m3/ng.đ.
B¶ng 16: Bảng thống kê khối lượng và kinh phí xây dựng:

	STT
	HẠNG MỤC
	KHỐI

LƯỢNG
	ĐƠN

VỊ
	ĐƠN GIÁ 
(triệu đồng)
	THÀNH TIỀN
(triệu đồng)

	1
	Ống HDPE OD250 mm
	1.050,00
	m
	0,820
	861,00

	2
	Ống HDPE OD225 mm
	2.159,15
	m
	0,667
	1.440,15

	3
	Ống HDPE OD180 mm
	6.135,67
	m
	0,426
	2.613,80

	4
	Ống HDPE OD125 mm
	5.457,37
	m
	0,206
	1.124,22

	5
	Ống HDPE OD90 mm
	7.721,69
	m
	0,109
	841,66

	6
	Trụ cứu hoả
	68
	trụ
	25
	1.700,00

	7
	Van và Phụ kiện
	
	30%
	
	2.574,25

	8
	Vật liệu phụ
	
	10%
	
	858,08

	
	Tổng
	
	
	
	12.013,16


Tổng kinh phí: 12 tỷ (làm tròn)
5.5. Thoát nước bẩn vệ sinh môi trường

5.5.1. Tiêu chuẩn thoát nước bẩn vệ sinh môi trường

- Tiêu chuẩn thoát nước bẩn lấy bằng 100% khối lượng cấp nước.
- Tiêu chuẩn thải chất thải rắn sinh hoạt: 1,0 kg /người-ngđ.

- Tiêu chuẩn chất thải rắn/m2 thương mại/dịch vụ: 0,01 kg/ m2/ngđ.
- Lượng chất thải rắn cần thu gom là: 9 tấn /ngày-đêm.
5.5.2. Giải pháp thoát nước thải và vệ sinh môi trường
* Giải pháp tính toán kỹ thuật

- Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước thải

Các công thức áp dụng tính toán mạng lưới thoát nước thải:

Q- Lưu lượng nước thải (m3/s)

V- Vận tốc nước thải (m/s)

F- Diện tích ướt (m2)

R- Bán kính thuỷ lực là tỉ số giữa diện tích và chu vi ướt, R = F/P

P- Chu vi ướt (m)

C- Hệ số Sê – di

n- Hệ số nhám phụ thuộc vật liệu ống, n = 0,013

y- Số mũ phụ thuộc độ nhám, hình dáng kích thước ống

Y = 1/6 với D ≤ 4m

i- Độ dốc thủy lực lấy bằng độ dốc ống.

- Lưu lượng nước thải tính toán Qnước thải

Cơ sở của việc xác định lưu lượng nước thải là lưu lượng nước cấp Qđơn vị cho ăn uống sinh hoạt của khu nhà ở, khu nghỉ dưỡng, khu căn hộ, khách sạn, khu dịch vụ du lịch, khu vui chơi giải trí và khu du lịch, không tính đến các lượng nước như rò rỉ thất thoát, tưới cây rửa đường... 

· Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, khu vực quy hoạch sẽ xây dựng trạm xử lý nước thải công suất 2.700 m3/ng.đêm. Vị trí trạm đặt tại phía Đông dự án, gần đường Lê Minh Công, đồng thời là điểm tập kết, trung chuyển rác thải.
· Về phân kỳ đầu tư, sẽ được tính toán và đề xuất chi tiết tùy theo nhu cầu sử dụng trong bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.
· Nước thải sau xử lý được dùng để tưới cây, rửa đường, nhu cầu sử dụng khoảng 1.000m3/ ngày đêm.

· Xử lý nước thải theo phương pháp sinh học với công nghệ:
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5.5.3. Giải pháp thu gom và xử lý chất thải rắn


Đối với các công trình dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng quy mô lớn rác thải sẽ được bố trí trong bể chứa rác từng công trình. Các công trình khác được thu gom về thùng chứa rác nằm rải rác trong khu vực. Công ty môi trường đô thị sẽ thu rác trực tiếp từ chân công trình, vận chuyển đến điểm tập trung của đô thị, kinh phí tính trong kinh phí xây dựng công trình.

Toàn bộ chất thải rắn sẽ được thu gom về bãi rác chung của thị xã La Gi.

5.6. Thông tin liên lạc

5.6.1. Nguồn cấp

Hệ thống thông tin liên lạc cho khu vực quy hoạch là một hệ thống được nối vào mạng viễn thông của Bưu điện thị xã La Gi.
5.6.2. Nội dung

Quy hoạch hệ thống thông tin điện thoại phải sử dụng mạng cáp gốc của tổng đài khu vực kéo tới phục vụ cho các máy thuê bao trong khu. 

5.6.3. Giải pháp thiết kế

- Mạng lưới chuyển đảo thông tin băng rộng.

- Mạng lưới dữ liệu thông tin tốc độ cao.

- Cung cấp các dịch vụ hiện đại và ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất trong khu vực quy họach, có khả năng thao tác tốt giữa mạng lưới quốc gia và quốc tế.

- Đáp ứng độ rộng dải tần theo yêu cầu, truy cập Internet tốc độ cao: ISDN, xDSL, FE/GE 100M/1000M, Internet wireless 11/22 Mb…).  

- Vị trí của tổng đài chính được lắp đặt ở khu trung tâm thương mại dịch vụ .Thiết kế một hệ thống cống bể thông tin chờ nhằm mục đích phục vụ cho các tuyến cáp thông tin nói trên khi mạng cáp được triển khai, tránh đầu tư và thi công không đồng bộ.

- Cáp phân phối dẫn từ tủ cáp dẫn đến hộp nối trung gian, từ hộp nối trung gian thông qua các đường cáp có bọc kim chống nhiễu, dẫn tín hiệu đến hộp phân phối đặt ở từng dự án, để từ vị trí này dẫn cáp đến các số thuê bao bên trong dự án, đi ngầm trên các vỉa hè.

- Sử dụng cáp quang ngầm cho toàn dự án.

- Toàn bộ hệ thống mạng cáp điện thoại trong khu đư​ợc luồn trong ống HDPE xoắn đặt ngầm đất ở độ sâu 0,7 m trên trục đường và phải luồn trong ống thép đi băng đường ở độ sâu 1,0 m.
B¶ng 17: Bảng tổng hợp khối lượng và kinh phí xây dựng thông tin:

	STT
	HẠNG MỤC
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	
	
	
	
	(triệu đồng)
	(triệu 
đồng)

	II.
	Hệ thống thông tin liên lạc
	 
	 
	 
	 

	1
	Tủ trung tâm thông tin liên lạc chính
	tủ
	1
	15
	          15 

	2
	Tủ thông tin liên lạc khu vực 
	tủ
	8
	10
	          80 

	3
	Tủ thông tin liên lạc phân phối
	tủ
	58
	10
	         580 

	4
	Cáp ngầm thông tin dự kiến
	m
	183.846
	0,05
	       9.192 

	Tổng (II)
	 
	 
	 
	 
	       9.867 


Tổng kinh phí: 9,9 tỷ (làm tròn)

KINH TẾ XÂY DỰNG 

5.7. Giải phóng mặt bằng

Theo thỏa thuận đã và đang thực hiện.
5.8. Tổng hợp kinh phí xây dựng hạ tầng

B¶ng 18: Tổng hợp kinh phí xây dựng hạ tầng

	STT
	Hạng mục
	Kinh phí (Tỷ đồng)

	I
	Hạ tầng
	825

	1
	San nền & Thoát nước mưa
	453

	
	San nền
	428

	
	Thoát nước mưa
	25

	2
	Giao thông
	250

	3
	Cấp điện
	63,2

	4
	Cấp nước
	12

	5
	Thoát nước thải + VSMT
	37,1

	6
	Thông tin liên lạc
	9,7

	II
	Cảnh quan
	150

	III
	Tổng
	975

	IV
	Dự phòng 20%
	195

	V
	Tổng
	1.170


5.9. Nguồn vốn lập quy hoạch

Vốn doanh nghiệp và vốn huy động.

Những danh mục ưu tiên đầu tư:

Công ty là nhà đầu tư chính, Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy - 577 có trách nhiệm liên kết các nhà đầu tư thứ cấp cùng tham gia dự án.

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy sẽ đầu tư các hạng mục sau:

1 - Hạ tầng kỹ thuật chính toàn khu theo định hướng phát triển của khu vực, tạo tiền đề kêu gọi đầu tư thứ cấp.

2 - Đầu tư khung cảnh quan chung, kết hợp với mạng lưới hạ tầng kỹ thuật tương đối hoàn chỉnh sẽ tạo mặt bằng hấp dẫn kêu gọi đầu tư.
3 - Đầu tư các công trình thương mại - dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng gắn với lợi ích doanh nghiệp và xã hội.
4 - Các công trình thuộc hạng mục của nhà đầu tư.
6. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

6.1. Mục đích đánh giá tác động môi trường
Đánh giá tác động môi trường là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo những ảnh hưởng tiêu cực, tích cực của các hoạt động xây dựng đến môi trường tự nhiên và môi trường xã hội khu vực. Trên cơ sở đó nhằm đề ra các giải pháp giảm thiểu các tác động có hại đến môi trường và vệ sinh môi trường.

Đánh giá tác động môi trường được thực hiện qua 3 giai đoạn: tiền thi công, thi công, và vận hành. Dưới đây là những đánh giá cho từng giai đoạn với các hoạt động cụ thể đồ án.

6.2. Các căn cứ pháp lý

Đánh giá tác động môi trường cho quy hoạch chi tiết “Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De LaGi” được thực hiện dựa trên những cơ sở pháp lý sau đây: 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020.
- Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của Chính phủ quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường.
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
- Các tiêu chuẩn về môi trường của Nhà nước Việt Nam. 
6.3. Hiện trạng chất lượng môi trường

6.3.1. Môi trường không khí và tiếng ồn


Khu vực lập quy hoạch “Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De LaGi” là vùng đất nằm trong vùng khí hậu đồng bằng duyên hải Nam Trung Bộ, nơi đây chưa có bất cứ một cơ sở công nghiệp lớn nào. Mật độ dân cư thưa thớt phân bố rải rác, hầu hết người dân trong khu vực sử dụng các loại chất đốt cổ truyền như rơm rạ, củi và than. Nhìn chung khi dùng nhiên liệu dưới dạng này sẽ tải vào môi trường một lượng ô nhiễm đáng kể. Đặc biệt nó là nguồn gây ô nhiễm chính trong nhà, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.


Bên cạnh đó không khí ven trục đường Quốc lộ 55 và Đường Lê Minh Công, đường nối từ đường Lê Minh Công đến Quốc lộ 55 cũng bị ảnh hưởng (không đáng kể) do hoạt động giao thông vận tải của các tuyến đường trên. 

6.3.2. Môi trường nước

Nước mặt: 

Khu vực nằm trong vùng khí hậu Nam Trung Bộ, khô hạn vào mùa khô, lượng nước mặt tập trung chủ yếu vào mùa mưa, lưu lượng dòng chảy thay đổi theo mùa nên chênh lệch giữa tháng nhiều nước nhất và ít nhất lên đến 25 - 30 lần. Về mùa lũ lưu lượng dòng chảy thường rất lớn, thường xuyên đe dọa ngập úng sâu, nhưng mùa khô lưu lượng dòng chảy nhỏ.

Trong khu vực không có sông, suối, và các khe tụ thuỷ lớn, mùa mưa một phần lớn nước mặt thẩm thấu xuống bề mặt (Do phần lớn diện tích che phủ khu vực là cát), một phần nước mặt chảy dồn về khu tụ thuỷ phía Nam đường Lê Minh Công (Khu vực rốn nước gần biển), rồi chảy theo hướng Bắc về sông Dinh.

Chất lượng nước mặt còn khá tốt, bị ảnh hưởng ô nhiễm chủ yếu bởi các tạp chất hữu cơ trong quá trình khai thác đất cho mục đích nông nghiệp (Quanh khu vực rốn nước).
Nước ngầm: 


Do đặc điểm cấu tạo địa chất của khu vực thiết kế có nguồn nước ngầm tương đối phong phú nhưng chưa có kết quả trữ lượng cụ thể. 


Chất lượng nước nhìn chung tương đối sạch, tuy nhiên tại khu vực giáp biển nước ngầm bị nhiễm mặn. Không sử dụng được trong sinh hoạt. Mặt khác, tại đây nước ngầm nông do đó một phần nước bề mặt ngấm xuống, bị ô nhiễm bởi bề mặt.

Bên cạnh đó khu vực chưa có hệ thống thoát nước thải riêng và tất cả nước thải sinh hoạt của dân đều tự thấm vào đất và chảy ra các khu vườn rồi thẩm thấu trực tiếp hoặc theo địa hình thoát theo dòng chảy mặt nên đã bắt đầu làm ô nhiễm nước ngầm.

6.3.3. Môi trường đất


Khu vực nghiên cứu chủ yếu là vùng đất cát ven biển, tại các điểm địa hình trũng (rốn nước) ngập nước lâu ngày, mực nước ngầm nông có đất Gley. Thuộc dạng đất chua, hàm lượng dinh dưỡng thấp, hàm lượng Nitơ ở mức độ trung bình, độ trao đổi chất kém.


Chất lượng đất chưa có dấu hiệu ô nhiễm hóa học, hàm lượng kim loại nặng trong đất thấp, ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật. 

6.3.4. Môi trường sinh thái

Hệ sinh thái nông nghiệp: 


Đây là hệ sinh thái phổ biến nhất trong vùng có vai trò to lớn trong đời sống hàng ngày của nhân dân địa phương. Diện tích của hệ sinh thái này ngày càng bị thu hẹp do đất bị thoái hoá, do thiếu nước, do hiệu quả sản xuất kém và năng suất sinh học của hệ thống không đủ đáp ứng nhu cầu cho dân chúng.

Sản xuất nông nghiệp nói chung là kém, phần lớn diện tích bị hoang hoá, sản xuất theo phương thức truyền thống phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, năng suất thấp.


Sản xuất nông nghiệp nói chung theo phương thức truyền thống phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên. Năng suất cây trồng và vật nuôi còn thấp. Nghề nông ở đây tốn nhiều công sức, song hiệu quả kinh tế thấp. 

Hệ sinh thái lâm nghiệp:


Trong khu vực có một số loại cây trồng: ... tuy nhiên hiện nay phần lớn diện tích đã bị chặt bỏ, cây cối hiện tại chủ yếu là cây lùm, bụi nhỏ, cây dại tự nhiên.

Hệ sinh thái nước ngọt:

Trong khu vực duy nhất có khu vực rốn nước là trữ được nước ngọt, vào mùa khô trở thành khu vực sình lầy trũng.
6.3.5. Chất thải rắn

Theo thống kê cho thấy lượng chất thải rắn bình quân tại các hộ dân thuộc khu vực là 0,2 - 0,3 kg/người/ngày. Rác thải không được thu gom và xử lý, một phần rác thải được nhân dân chôn lấp hoặc đốt, phần còn lại đổ ra khu vực đồng ruộng xung quanh. Điều này cũng góp phần làm cho môi truờng không khí, môi truờng đất, nước mặt dần bị ô nhiễm.

6.3.6. Ý kiến cộng đồng về dự án

Theo điều tra, khảo sát tại địa phương, ý kiến chung của người dân trong khu vực nghiên cứu là ủng hộ việc phát triển dự án do việc hình thành khu du lịch sẽ góp phần cải thiện, nâng cao đời sống của người dân khu vực đồng thời có những ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội của toàn tỉnh về các khía cạnh như tạo thêm công ăn việc làm, thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch, nâng cao cơ sở hạ tầng, dịch vụ. Tuy nhiên, các hộ dân trong khu vực nói chung đều lo lắng về mức độ đền bù cũng như vấn đề tái định cư cho một số hộ dân phải di dời đi nơi khác. 

6.4. Giai đoạn tiền thi công

6.4.1. Đền bù, trưng dụng đất và di dời hộ dân

Quá trình thay đổi mục đích sử dụng đất nông nghiêp làm mất công ăn việc làm của những hộ dân trong khu vực dự án. Làm giảm nguồn thu cho ngân sách từ đóng thuế nông nghiệp trên diện tích đất canh tác, ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội trong khu vực. Đồng thời gây ra áp lực lớn về chuyển đổi ngành nghề cho các hộ dân cư trong khu vực dự án. Điều này cũng gây ra các tác động tới môi trường sinh thái trong khu vực khi diện tích thảm thực vật bị giảm đi. Một loại tác động khác cũng cần phải nói tới là việc tăng giá đất tại khu vực xung quanh dự án.

Việc thu hồi đất và di chuyển nhà ở của các hộ dân gây ảnh hưởng lâu dài và tạm thời đến đời sống của những hộ có đất canh tác và nhà ở nằm trong diện thu hồi. Trong thời kỳ chuyển giao sẽ tạo ra một lực lượng lao động dư thừa, thất nghiệp có tác động lớn đến tình hình kinh tế xã hội của khu vực. Điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu nhập của người dân, nhất là những hộ thuần nông, đồng thời, không tránh khỏi việc phát sinh những tệ nạn xã hội. Nhưng xét về lâu dài việc triển khai dự án đem lại những tác động tích cực như: tạo ra sự đa dạng ngành nghề, phát triển một số ngành nghề mới, tăng cường hệ thống dịch vụ... góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của thị xã La Gi nói riêng và tỉnh Bình Thuận nói chung. Việc dỡ bỏ nhà ở và công trình phụ của các hộ dân cũng sẽ có những tác động tới môi trường như: bụi, ồn, và phát sinh chất thải xây dựng.

6.4.2. Di chuyển các cột điện hạ thế cấp điện cho một số hộ dân trong khu vực 

Việc di chuyển các cột điện hạ thế cấp điện cho một số hộ dân sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của các hộ sử dụng nguồn điện phải di dời cũng như làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, trong thực tế việc di dời những cột điện này thường diễn ra trong một thời gian ngắn. Cùng với việc đền bù thoả đáng cho các hộ dân, tác động gây ra bởi việc di dời này được đánh giá là không lớn.

6.5. Giai đoạn thi công
Trong giai đoạn thi công sẽ có các hạng mục chính sau:

- Bóc lớp đất hữu cơ tại khu vực xây dựng đường giao thông.
- San nền khu vực xây dựng.
- Xây dựng mạng đường giao thông.
- Xây dựng hệ thống thoát nước mặt.
- Xây dựng hệ thống cấp nước.
- Xây dựng hệ thống cấp điện.
- Xây dựng hệ thống thoát nước bẩn.
- Xây dựng mạng bưu chính viễn thông.
- Trồng cây xanh.
Dưới đây là bảng tổng hợp các tác động của từng hạng mục dự án đến môi trường:

B¶ng 19: Tổng hợp các tác động đến môi trường

	STT
	Hạng mục thi công
	Các tác động môi trường

	1
	Bóc lớp đất hữu cơ
	- Ô nhiễm bụi, không khí, mùi hôi, tiếng ồn: do lượng đất phát thải lớn, hoạt động của các phương tiện thi công

- Biến đổi địa hình

- Tác động đến tính chất cơ lý của đất

- Phá huỷ thảm thực vật, thay đổi môi trường sống của động thực vật trong khu vực

- Ô nhiễm nước: do nước thải, rác thải sinh hoạt của công nhân tham gia thi công

- Sự cố lao động

	2
	San nền khu vực 

xây dựng
	- Ô nhiễm bụi: do lượng cát, đất đá trong san nền rất lớn

- Ô nhiễm khí, ồn, rung: do hoạt động của các phương tiện thi công tại khu vực và dọc tuyến đường vận chuyển

- Thay đổi tính chất cơ lý của nền đất, biến đổi địa hình

- Ảnh hưởng đến giao thông dọc tuyến đường vận chuyển vật liệu san nền và khu vực khai thác nguyên vật liệu

- Tác động đến vấn đề tiêu thoát nước xung quanh khu vực dự án: do địa hình khu vực được tôn cao

- Giảm diện tích thấm của nước mặt xuống tầng chứa nước ngầm

- Ô nhiễm nước mặt: do nước thải, rác thải sinh hoạt của công nhân, do vật liệu san nền

- Sự cố lao động

	3
	Xây dựng mạng đường giao thông
	- Ô nhiễm khí, bụi, ồn, rung: phát sinh từ các phương tiện thi công, các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu

- Khí thải từ nấu nhựa đường, trạm trộn atphal

- Cản trở giao thông từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu thi công

- Ô nhiễm nước mặt: nước thải từ rửa nguyên vật liệu, nước thải, rác thải sinh hoạt của công nhân tham gia thi công

- Sự cố lao động

	4
	Xây dựng hệ thống thoát nước mặt
	- Tác động tới môi trường khí, ồn, rung: trong quá trình thi công và vận chuyển nguyên vật liệu

- Bụi, ồn từ trạm trộn bê tông

- Nước thải từ rửa nguyên vật liệu, nước thải rác thải sinh hoạt của công nhân tham gia thi công

- Ảnh hưởng tài nguyên nước ngầm: khi khai thác nước phục vụ các công trình xây dựng

	5
	Xây dựng hệ thống thoát nước bẩn
	- Tác động tới môi trường khí, ồn, rung: trong quá trình thi công và vận chuyển nguyên vật liệu

- Bụi, ồn từ trạm trộn bê tông

- Nước thải từ rửa nguyên vật liệu, 

- Nước thải, rác thải sinh hoạt của công nhân tham gia thi công

- Tác dộng đến tầng chứa nước ngầm tầng nông trong quá trình thi công

	6
	Xây dựng hệ thống cấp nước
	- Tác động tới môi trường khí, ồn, rung trong quá trình thi công, vận chuyển nguyên vật liệu

	7
	Xây dựng hệ thống cấp điện
	- Tác động tới môi trường khí, ồn, rung: do các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu thi công

- Cắt điện khu vực để nối mạng gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, hoạt động kinh tế trong khu vực

- Sự cố lao động

- Nước thải, rác thải sinh hoạt của công nhân tham gia thi công

	8
	Xây dựng mạng bưu chính viễn thông
	- Tác động tới môi trường khí, ồn, rung: do các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu và phương tiện thi công

- Ô nhiễm rác: từ các vật liệu thừa và rác thải của công nhân

- An toàn lao động

- Ô nhiễm nước: do nước thải sinh hoạt của công nhân tham gia thi công


6.5.1. Đánh giá các tác động tới môi trường không khí

Qua bảng trên cho thấy vấn đề ô nhiễm môi trường khí, ồn, bụi, rung phát sinh trong hầu hết các hạng mục của giai đoạn thi công, nhưng chủ yếu ở các công đoạn sau:

- Bóc lớp đất mặt.
- Công tác san nền, lu đầm.
- Công tác vận chuyển nguyên vật liệu, trang thiết bị.
- Công tác bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng.
- Công tác đào đắp các hạng mục thi công.
- Trộn bê tông, trộn nhựa atphal.
- Công tác xây dựng các hạng mục công trình.
- Công tác đun, nấu nhựa đường.
- Hoạt động của các máy móc san, xe lu, làm đường, các thiết bị xây dựng, ...

6.5.1.1. Khí thải

Trong giai đoạn thi công các hạng mục công trình, khí thải phát sinh chủ yếu từ quá trình các động cơ của máy móc, thiết bị thi công vận chuyển đốt cháy nhiên liệu xăng, dầu. Các quá trình bóc đất hữu cơ, vận chuyển cát san nền, lu đầm mặt bằng, làm đường, xây dựng hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hoạt động của trạm trộn nhựa atphal, trạm trộn bê tông... sẽ phát sinh một lượng lớn khí thải. 


Lượng khí thải phát sinh ra phụ thuộc váo số lượng, chất lượng phương tiện thi công và phương thức thi công. Việc ước tính tải lượng ô nhiễm không khí của các phương tiện thi công công trình phụ thuộc vào các trang thiết bị được sử dụng và nằm ngoài khuôn khổ của đồ án quy hoạch này. Tuy nhiên, theo thực tế với những dự án loại này thì tổng tải lượng ô nhiễm do các phương tiện thi công thải ra là khá lớn nhưng xét trong một thời gian thi công dài, diện tích khu vực xây dựng khá rộng do đó mức độ ô nhiễm là không đáng kể. Mặt khác do khu vực nghiên cứu có mật độ dân cư không lớn nên các tác động của khí thải tới người dân là không đáng kể. Tuy nhiên, nếu xét trong một phạm vi hẹp, trong vòng bán kính 20 -30 m thì nồng độ của các khí CO, SO2, NO2, ... sẽ tăng lên tức thời, có khả năng vượt tiêu chuẩn cho phép và nó sẽ chỉ tác động trực tiếp đến sức khoẻ của công nhân thi công trên công trường.  

6.5.1.2. Bụi


Nhiễm bụi phát sinh ở tất cả các hạng mục thi công của dự án như: công tác san nền, công tác đào đất làm đường, đào đất xây dựng hệ thống cống thoát nước thải, hệ thống tuynel kỹ thuật, hệ thống mương thoát nước mưa, vận chuyển và bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng trong quá trình xây dựng đường, ... với mức độ tác động khác nhau. Bụi chủ yếu sinh ra khi vận chuyển đất cát nguyên vật liệu không được che chắn cẩn thận bị vương vãi ra xung quanh, hay bùn đất phát sinh do đào đắp bị khô lại, gặp gió mạnh sẽ phát tán vào không khí gây ô nhiễm. Trong đó phải đặc biệt chú ý đến lượng bụi phát sinh từ công tác san lấp mặt bằng. Tuy nhiên, hầu hết loại bụi này có kích thước lớn, nên không phát tán xa. Vì vậy, chúng chỉ gây ô nhiễm cục bộ tại khu vực nhất là ở khu vực cuối hướng gió, ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân tham gia thi công. 

6.5.2. Đánh giá các tác động về ô nhiễm tiếng ồn


Trong thi công, các phương tiện máy móc thi công như: máy trộn bê tông, máy đầm, máy nén, cần trục, xe tải, máy kéo, ... đều phát sinh tiếng ồn. Qua bảng đánh giá tổng hợp trên cho thấy hạng mục san nền sẽ phát thải lượng ồn rất lớn vì hạng mục này cùng một lúc tập trung nhiều máy móc thiết bị, tiến hành thi công đồng bộ trên phạm vi rộng. Khi thi công, cường độ hoạt động của các xe chở cát, máy súc, máy ủi san nền, xe lu lăn đường và các phương tiện chở vật tư thiết bị là rất lớn, vào các thời kỳ cao điểm trên công trường thi công có thể có đến hàng chục các phương tiện hoạt động. Như vậy, mức âm tại khu vực khi triển khai thi công là rất lớn và có khả năng lớn hơn giới hạn cho phép. Với mức áp âm lớn như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ cán bộ thi công, ảnh hưởng đến hiệu quả thi công. Ngoài ra tiếng ồn cũng sẽ tác động đến cộng đồng dân cư xung quanh. 


Ngoài các phương tiện thiết bị thi công trong công trường còn một lượng lớn các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng phục vụ thi công. Vì vậy, trong thời gian thi công các hạng mục công trình chính của dự án lưu lượng giao thông thuộc khu vực dự án sẽ tăng lên đáng kể. Điều này làm tăng tiêng ồn dọc tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu. Mức ồn chung của dòng xe giao thông và xây dựng phụ thuộc nhiều vào mức ồn của từng chiếc xe, lưu lượng xe, thành phần xe, đặc điểm đường và địa hình xung quanh... . Để đánh giá chính xác mức ồn cần thống kê lưu lượng xe và dùng máy đo tiếng ồn tích phân trung bình mới xác định được. Việc này nằm ngoài khuôn khổ của đồ án này. Tuy nhiên, theo một số nghiên cứu về các tác động của tiếng ồn phát sinh trong quá trình thi công xây dựng thì các tác động này là nhỏ, mang tính cục bộ ở trong khu vực xây dựng và dọc tuyến đường giao thông xe cơ giới chạy qua, chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của công nhân vận hành máy và tham gia thi công trên công trường, ít ảnh hưởng đến khu vực dân cư.

6.5.3. Đánh giá các tác động đến môi trường nước

Từ kết quả tổng hợp các tác động môi trường phát sinh với từng hạng mục công trình (bảng) cho thấy tất cả các hạng mục trong giai đoạn thi công xây dựng và vận hành “Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De LaGi” có thể có những tác động sau đây:

- Ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước mặt, nước ngầm.

- Cản trở dòng chảy mặt ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước khuc vực.

- Gây thất thoát tài nguyên nước mặt, nước ngầm.

6.5.3.1. Thất thoát tài nguyên nước

Để phục vụ việc thi công các hạng mục công trình và sinh hoạt của công nhân thi công sẽ cần khai thác một lượng nước rất lớn (kể cả nước mặt và nước ngầm), trữ lượng nước mặt, nước ngầm trong khu vực có khả năng bị giảm. Do vậy cần phải lựa chọn phương án khai thác tối ưu để nguồn nước được sử dụng một cách hợp lý, tiết kiệm, tránh gây ra tình trạng thiếu hụt nước trong khu vực thi công dự án cũng như các vùng lân cận.

Khi thi công đường, san lấp mặt bằng, do yêu cầu của kỹ thuật đường được đầm, lu, gia cố nền đất dẫn đến giảm độ tơi xốp của đất, hạn chế và giảm diện tích thấm của nước mặt xuống tầng chứa nước ngầm, ảnh hưởng đến trữ lượng nước ngầm. Tuy nhiên với diện tích nhỏ nên tác động này là không lớn.

6.5.3.2. Tác động đến chất lượng nước

Quá trình đào đất xây dựng hệ thống cống thoát nước thải, hệ thống kênh thoát nước mặt, hệ thống tuynel kỹ thuật làm thay đổi mặt đệm tự nhiên khu vực (thay đổi lớp che phủ, thay đổi hệ số thấm) dẫn tới sự thay đổi chế độ bổ cập nước ngầm trong khu vực. Việc hư hại lớp đất bề mặt, phá vỡ cấu trúc địa chất tạo những vùng thấm và có thể sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nước mặt thẩm thấu xuống các tầng nước ngầm mạnh hơn và làm ô nhiễm môi trường nước ngầm cục bộ.

Quá trình đào đắp phục vụ cho lắp đặt hệ thống thoát nước mưa, nước thải sẽ tác động đến nguồn nước ngầm gần bề mặt lớp đất. Trong quá trình vận hành sự rò rỉ nước thải qua các khớp nối cũng sẽ là một nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ngầm khó tránh khỏi. 

Nước thải từ rửa nguyên vật liệu, nước được bơm lên từ các hố móng trong quá trình xây dựng cống thoát nước thải, hệ thống tuynel kỹ thuật, quá trình đào đất xây dựng các hạng mục, vận chuyển đất, bùn gây vương vãi trên bề mặt sẽ bị nước mưa cuốn trôi làm tăng độ đục và nồng độ một số chất hữu cơ trong nước mặt, ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt của khu vực.

Trong quá trình thi công một lượng không nhỏ dầu, mỡ do hoạt động của các máy móc thi công của các xe vận chuyển nguyên vật liệu sẽ thải ra môi trường. Hàm lượng các chất thấp do được pha loãng, nhưng do đặc thù ô nhiễm cao nên cũng gây ảnh hưởng nhẹ đến chất lượng nước mặt xung quanh khu vực xây dựng.

Nước thải sinh hoạt của các công nhân thi công phát triển trên công trường cũng là nguồn gây ô nhiễm đáng kể đến chất lượng nước mặt khu vực dự án trong quá trình thi công.

Theo dự kiến khi xây dựng công trình sẽ huy động một số lượng lớn công nhân tham gia. Với số lượng người này hàng ngày trong quá trình sinh hoạt (ăn uống, vệ sinh…) sẽ thải ra một lượng nước thải nhất định, nếu không xử lý sẽ có tác động trực tiếp tới môi trường nước mặt và có thể ảnh hưởng tới nước ngầm tại khu vực.

6.5.3.3. Cản trở dòng chảy mặt, gây ngập úng

Dưới góc độ môi trường, khi xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực dự án thì vấn đề tiêu thoát nước luôn cần được quan tâm, không chỉ trong giai đoạn thi công dự án mà ngay cả khi dự án đưa vào vận hành.

Trong quá trình thi công các hạng mục: Quá trình san lấp, đào đắp, xây dựng sẽ là thay đổi mặt đệm tự nhiên của khu vực, làm biến đổi hệ thống thoát nước mặt đất, gây cản trở dòng chảy mặt, tăng nguy cơ ngập lụt trong khu vực dự án.
6.5.4. Đánh giá các tác động đến môi trường đất

6.5.4.1. Sử dụng đất

Sự thay đổi về diện tích và cơ cấu sử dụng đất được coi là tác động mạnh mẽ nhất trong toàn bộ dự án. Việc thay đổi cơ cấu sử dụng đất bằng việc chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất xây dựng có tác động tích cực, làm tăng hiệu quả sử dụng đất, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi giá trị sản lượng/ha đất nông nghiệp còn thấp.

6.5.4.2. Sự biến đổi địa hình

Sự biến đổi địa hình này có thể xảy ra cả trong giai đoạn thi công xây dựng và vận hành. Trên địa hình các ruộng lúa hoa màu sẽ trở thành khu trung tâm thể thao, tải trọng của các công trình xây dựng sẽ tác động mạnh đến nền đất của khu vực, đặc biệt mạng lưới đường giao thông. Các công trình xây dựng đều được tính toán để gia cố phần móng, góp phần cố định và tăng kết cấu móng. Tuy nhiên, trong suốt qúa trình sử dụng sau này các công trình đó tác động lên phần lớn mặt bằng xây dựng trong khu vực dự án theo các mức độ khác nhau. 

6.5.4.3. Sự thay đổi về các tính chất lý hoá học của đất

Việc san ủi một khối lượng lớn đất để xây dựng đường giao thông, tôn đắp nền và hệ thống cấp thoát nước sẽ làm cho cấu trúc của đất bị phá vỡ. Trong mùa mưa quá trình xói mòn bề mặt xảy ra làm rửa trôi chất dinh dưỡng, gây nên bồi lắng đất, đặc biệt là hệ thống kênh mương. 

Nhìn chung, các tác động gây ô nhiễm môi trường đất khu vực dự án là không đáng kể. Xét về lâu dài, hoạt động của dự án sẽ có những ảnh hưởng tích cực đối với môi trường đất, chủ yếu là nâng cao hiệu quả sử dụng đất do việc chuyển đổi cơ cấu từ đất nông nghiệp sang đất thể thao, vui chơi giải trí phục vụ cho nhu cầu cấp thiết của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của vùng cũng như đảm bảo sức khoẻ của cộng đồng cho người dân trong vùng.

* Đánh giá các tác động của chất phế thải từ công trường

Phế thải nhiều nhất từ công trường là các vật liệu như đất, đá, cát sỏi, bao bì chứa nguyên vật liệu bị lẫn vào nhau không sử dụng được. Các phế thải này gây cản trở cho công việc đi lại và gây lãng phí lớn vì tất cả các vật liệu này đều phải mua, vận chuyển từ nơi khác đến. Do vậy việc tập kết vật liệu cần phải có bãi chứa riêng. Phần phế thải không thể tránh khỏi nên tận dụng làm nền đường.

Nguồn phế thải là các loại dầu mỡ bôi trơn của máy móc và ô tô công trường trong khi bảo dưỡng. Các loại phế thải này cần được thu hồi triệt để đưa đến nơi quy định và xử lý đảm bảo môi trường.

Rác thải sinh hoạt của công nhân: Lượng rác thải sinh hoạt của công nhân thi công trên công trường cũng có tác động không nhỏ tới môi trường đất trong khu vực. Chất thải sinh hoạt này nhìn chung là những loại dễ phân huỷ (trừ các bao bì, túi nilon) chứa nhiều chất hữu cơ.
* Đánh giá các tác động đến môi trường xã hội

Trong giai đoạn thi công các hạng mục của dự án chủ yếu tác động đến môi trường tự nhiên, song cũng có một vài tác động đến môi trường xã hội như:

· Tăng công việc cho các công ty xây dựng, công ty vật liệu xây dựng và các công ty vận tải.
· Giảm sản phẩm nông nghiệp của khu vực do sử dụng đất làm đường.
· Khi triển khai xây dựng, trên địa bàn khu vực sẽ có thêm một lượng lớn công nhân, kéo theo đó là những hàng quán, các dịch vụ tự phát cũng mọc lên: điều này một phần đáp ứng nhu cầu của công nhân, tăng thu nhập cho người dân địa phương nhưng cũng gây ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường xã hội như: nảy sinh các tệ nạn xã hội gây ảnh hưởng xấu tới công nhân và môi trường nhân văn địa phương.

· Sức khoẻ của cộng đồng dân cư khu vực bị ảnh hưởng do nồng độ các chất ô nhiễm gia tăng. Trong quá trình xây dựng có thể truyền bệnh dễ lây từ các công nhân xây dựng đến nhân dân địa phương và ngược lại.

6.5.5. Sức khỏe môi trường và vấn đề an toàn lao động

Công việc đào bới vận chuyển vật liệu đòi hỏi các máy công tác và ô tô tải hạng nặng, các máy móc này thường gây tiếng ồn lớn. Tiếng ồn này thường vượt quá giới hạn cho phép nhiều lần, gây ảnh hưởng lâu dài tới sức khoẻ của công nhân, dân cư xung quanh khu vực.

Ngoài tiếng ồn, máy móc thi công còn gây ô nhiễm bụi. Đây là một đặc trưng rõ nét nhất của tất cả các công trường xây dựng.

Trong giai đoạn thi công rất dễ xảy ra các tai nạn, sự cố, gây thiệt hại đến sức khoẻ và tính mạng của con người. Vì vậy, vấn đề vệ sinh môi trường và an toàn lao động liên quan trực tiếp đến người lao động rất cần được quan tâm. 

Ngoài ra còn phát sinh một số tác động nguy hiểm cho công nhân, nhân dân và phương tiện qua lại trong khu vực dự án như: sự cố sụt lún, sự cố xói lở bờ mương; an toàn cháy nổ do các sự cố máy móc, điện, ...

6.6. Giai đoạn vận hành

Trong giai đoạn vận hành, do khu vực được quy hoạch xây dựng theo tiêu chuẩn, Phía bắc đường xây dựng theo tiêu chuẩn của khu dân cư hiện đại, phía Nam đường xây dựng theo tiêu chuẩn của khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, các công trình hạ tầng kỹ thuật được thiết kế đồng bộ và hoàn chỉnh nên các tác động tiêu cực của dự án tới môi trường là nhỏ so với các tác động tích cực do dự án đem lại, bao gồm: thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Thuận, nâng cao đời sống dân cư trong khu vực, tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao dân trí, ...

Như vậy, ở giai đoạn vận hành dự án, chủ yếu tác động chính gây bất lợi với môi trường tự nhiên của khu vực:

· Vấn đề thoát nước bẩn và xử lý nước bẩn trong khu vực nghiên cứu.
· Vấn đề chất thải rắn.
6.7. Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực
6.7.1. Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn tiền thi công

6.7.1.1. Trưng dụng đất, giải toả, di dời

Thu hồi và giải phóng mặt bằng là một trong những khâu quan trọng quyết định tiến độ thực thi dự án. Trong giai đoạn này công việc chủ yếu là thu dọn mặt bằng, đền bù đất đai, hoa màu... các tác động tới môi trường tự nhiên còn hạn chế, chủ yếu là các ảnh hưởng tới điều kiện kinh tế - xã hội của nhân dân trong vùng. Công tác giải phóng mặt bằng tiến hành sẽ làm giảm diện tích đất canh tác, đời sống của các hộ dân sẽ bất ổn định tạo nên tâm lý lo lắng cho người dân. Để giảm thiểu các tác động này, chủ đầu tư - đại diện là Ban quản lý dự án cần có chính sách đền bù, hỗ trợ thoả đáng để người dân có điều kiện thuận lợi phục vụ việc chuyển hướng sản xuất nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống, giảm tối thiểu các tệ nạn xã hội do biến động kinh tế - xã hội gây ra.

Trước khi thi công, Ban quản lý sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng di chuyển các công trình cũ như: hệ thống cột điện, nhà và công trình tạm của các hộ dân, hạn chế thấp nhất các ảnh hưởng tới điều kiện sinh hoạt hàng ngày của người dân trong khu vực dự án. Nhằm hạn chế những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, tránh thái độ phản đối từ phía người dân, Ban quản lý dự án cần thực hiện một số việc sau:

Công khai lựa chọn vị trí công trường với quần chúng nhân dân trong khu vực nói riêng và toàn khu vực nói chung.

Có giải pháp tích cực trong vấn đề giá cả đền bù hợp lý, tránh gây ra những thiệt hại về vật chất cho người dân trong khu vực có đất thuộc phạm vi dự án. Mặt khác, có cơ chế hỗ trợ nhất định trong việc chuyển đổi cơ cấu việc làm của nhân dân trong khu vực.

Tạo điều kiện cho các hộ dân bị di dời tái định cư ngay trong khu vực dự án.

6.7.1.2. Kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm bụi

Như đã đánh giá ở phần trước, trong giai đoạn giải phóng mặt bằng sẽ phát sinh một lượng bụi từ qúa trình đào đắp, phá dỡ các công trình và quá trình bốc xúc, tập kết nguyên vật liệu... Nhìn chung là không lớn nên các biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm bụi được thực hiện bằng các cách sau:

Giảm thiểu lượng bụi trong công tác phá dỡ, di dời, có thể áp dụng các biện pháp giảm lượng bụi đến mức thấp nhất như tưới nước tại khu vực, làm dứt điểm từng công đoạn các hạng mục và xây dựng các rào chắn xung quanh công trường.

Giảm thiểu những ảnh hưởng gây ra do việc vận chuyển nguyên vật liệu, các phế thải trong quá trình phá dỡ, không gây cản trở giao thông tại các tuyến đường xung quanh, tránh gây bụi bẩn và tiếng ồn. Có kế hoạch phá dỡ và vận chuyển, lựa chọn tuyến đường vận chuyển hợp lý, các loại phương tiện vận chuyển cần lót kín sàn xe, phía trên phủ bạt để giảm thiểu sự rơi vãi vật liệu cùng các phế thải trên đường làm tăng lượng bụi giao thông.
6.7.1.3. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí

Lượng khí thải phát sinh chủ yếu từ động cơ của các thiết bị, máy móc dùng trong việc phá dỡ các công trình với số lượng thiết bị máy móc không nhiều, chủ yếu là máy ủi, máy xúc nên các tác động không lớn. Để ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm do khí thải gây ra, Ban quản lý dự án cần yêu cầu các đơn vị thi công:

Không sử dụng xe, máy móc thi công quá cũ do lượng khí thải sinh ra sẽ vượt tiêu chuẩn cho phép.

Bố trí máy móc thi công, các phương tiện vận chuyển một cách hợp lý, tránh gây ô nhiễm không khí.

Việc thi công phá dỡ các công trình sẽ được tiến hành khẩn trương. rút ngắn tối đa thời gian có thể gây ảnh hưởng bất lợi tới môi trường.
6.7.1.4. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất, nước

Ban quản lý dự án cần yêu cầu các đơn vị thi công lập kế hoạch cụ thể:

Bố trí vật liệu xây dựng, phế thải trong quá trình phá dỡ một cách hợp lý, an toàn.
Hạn chế sự rò rỉ dầu mỡ và các phế thải từ các phương tiện vận chuyển và máy móc thiết bị phục vụ thi công.
Tiến hành thi công vào mùa khô.
6.7.2. Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn thi công

6.7.2.1. Giảm nhẹ ô nhiễm môi trường không khí 

Các biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm bụi trong quá trình bóc đất và san lấp mặt bằng:


+ Lập phương án thi công hợp lý, tiến hành thi công đồng bộ, tránh hiện tượng hạng mục thi công sau ảnh hưởng tới các hạng mục thi công trước. 


+ Sử dụng vật liệu san lấp có độ ẩm cao trong quá trình san nền, tạo mặt bằng để hạn chế bụi.


+ Xây tạo hàng rào ngăn cách quanh khu vực dự án bằng hệ thống cót ép, tôn hay bao dứa với độ cao tối thiểu 2,5 m.

+ Mặt bằng các khu vực công trường nơi có xe cộ qua lại thường xuyên phải có bề mặt cứng trong mọi thời tiết.

+ Tưới ẩm nước vào những ngày không mưa hoặc có độ ẩm thấp tại khu vực thi công và dọc cả các tuyến đường vận chuyển (trung bình ngày 3 - 4 lần).

+ Làm dứt điểm từng đoạn, từng hạng mục, làm tới đâu tiến hành lu đầm bề mặt ngay tới đó.

+ Có kế hoạch đào đất và vận chuyển, lựa chọn tuyến đường vận chuyển hợp lý, loại phương tiện giao thông chuẩn mực.

+ Các xe cộ đều phải tắt động cơ trong khi đỗ tại công trình. Công việc này sẽ góp phần giảm tối đa những rắc rối phát sinh, sàn xe được lót kín, phía trên được phủ bạt để giảm sự rơi vãi vật liệu trên đường, giảm lượng bụi giao thông.

+ Tổ chức một đội chuyên trách thu dọn các vật liệu rơi vãi tại khu vực lối ra vào của công trường.

Các biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm bụi trong quá trình xây dựng các hạng mục công trình: 

+ Các kho chứa vật liệu và cát lớn sử dụng đế sản xuất bê tông sẽ được xây dựng tường bao quanh cao hơn đống vật liệu và mở rộng ra phía trước đống vật liệu. Các thiết bị phun nước có hiệu quả được sử dụng trong suốt quá trình vận chuyển và bốc dỡ cát, cốt liệu và các vật liệu tương tự khác khi có nguy cơ phát sinh bụi và phải làm ẩm chúng trong thời tiết khô và gió.

+ Xi măng và các vật liệu hạt mịn khác được tập kết với khối lượng lớn sẽ được chứa trong xilo kín.

+ Sử dụng tối đa bê tông thương phẩm từ các trạm trộn bê tông.

+ Sử dụng nhựa atphal từ các trạm trộn atphal thương phẩm.

+ Sử dụng tối đa các cống BTCT đúc sẵn chịu lực để hạn chế các tác động tới môi trường trong quá trình xây dựng các tuyến cống.

+ Nếu phải trộn bê tông trên công trường, bê tông khô sẽ tiến hành trộn trong khu vực được che kín toàn bộ với việc hút khí tới bộ phận lọc bằng vải phù hợp.

+ Nguyên tắc thi công và vận chuyển theo hình thức cuốn chiếu, thực hiện trọn gói, từng đoạn, từng phần, từng hạng mục. Xây dựng xong tới đâu tiến hành vệ sinh và thu dọn hiện trường ngay tới đó.

+ Tuân thủ triệt đẻ các tiêu chuẩn và các lịch bảo dưỡng (hay sử dụng các nhiên liệu thay thế) để giảm ô nhiễm không khí.

6.7.2.2. Kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn

- Trong công tác xây dựng dự án bao gồm: san lấp mặt bằng đến cao độ thiết kế, thi công mặt đường nội bộ, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước mặt, thi công các công trình thiết yếu khác (hệ thống điện, hệ thống cấp nước, hệ thống thông tin liên lạc...). Các biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn bằng cách:

- Quy định tốc độ xe, máy móc khi hoạt động trong khu vực dự án.

- Những máy móc gây ra tiếng ồn và rung chủ yếu làm việc ban ngày, hạn chế làm việc từ 0 - 5 giờ sáng.

- Không sử dụng các máy móc thi công qua cũ bởi chúng sẽ gây ra ô nhiễm tiếng ồn rất lớn, thường xuyên bảo dưỡng bộ phận giảm âm ở thiết bị.

- Lựa chọn các trang thiết bị để việc sử dụng thiết bị với mức ồn thấp nhất và đảm bảo tất cả các trang thiết bị được bảo dưỡng thường xuyên.

- Sử dụng bê tông và nhựa atphal thương phẩm tại các trạm trộn nhựa có sẵn trong khu vực để hạn chế các tác động tiếng ồn từ các trạm trộn này.

- Công nhân thi công được trang bị thiết bị chống ồn.

6.7.2.3.  Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước

Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước như sau:

- Áp dụng các biện pháp tạm thời thu gom, xử lý nước thải trong quá trình thi công của công nhân. Để hạn chế được các nguồn nước thải đổ vào tuyến mương thoát nước và đặc biệt là nước mưa trong quá trình thi công, các hạng mục này sẽ được tiến hành thi công vào mùa khô và thi công khẩn trương.

- Tiến hành khảo sát và khoan các giếng khoan khai thác nước ngầm phục vụ thi công. Trong quá trình thi công, chủ dự án sẽ luôn luôn đảm bảo tất cả các nguồn nước hiện có và việc thoát nước bên trong xung quanh khu vực dự án đảm bảo an toàn và không bị ảnh hưởng của các vật liệu phát sinh từ công trình. Nước rửa máy trộn bê tông và các máy móc thi công, rửa nguyên vật liệu thi công sẽ không được xả vào các nguồn nước mặt trong khu vực, đặc biệt là không được xả xuống suối.

- Không cho máy móc dụng cụ chuyên dụng được rửa tại các nguồn nước hoặc khu vực chảy xuống nguồn nước, các kênh mương hiện tại của khu vực. Đảm bảo việc thoát nước mưa từ công trình thi công không tồn đọng trực tiếp ở các nguồn nước, các kênh mương hiện tại.

- Tất cả nước thải phát sinh trong thi công sẽ được tập hợp đưa khỏi hiện trường thông qua một hệ thống thoát nước hiện thời đuợc thiết kế phù hợp và được xử lý tại một địa điểm theo cách không gây ô nhiễm.

- Sẽ tiến hành xây dựng, bảo dưỡng, di dời, phục hồi khi cần thiết các công trình thoát nước tạm thời và thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để tránh phá hoại do việc úng ngập hay lượng bùn tồn đọng từ công trường.

- Trong quá trình thi công, các đơn vị tổ chức thu nước về một hố ở sau đoạn đang thi công. Hố thu nước đủ lớn để lắng cặn, không bơm nước và cặn trực tiếp vào mạng lưới nguồn nước mặt xung quanh khu vực.

- Lựa chọn thiết bị máy móc phù hợp trong quá trình xây dựng từng hạng mục.

- Đối với công nhân viên làm việc, sinh hoạt trong giai đoạn thi công tại công trường có nhà vệ sinh công cộng lưu động và chất thải rắn được thu gom hợp lý. Đất dư thừa, các đơn vị thi công đổ ngay đúng nơi quy định, tránh hiện tượng khi có mưa gây xói mòn chảy ngược lại vào công trình đang thi công, gây ách tắc kênh mương ảnh hưởng tới nguồn nước.

6.7.2.4.  Giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất

- Chất thải sinh hoạt sẽ được thu gom và đổ thải đúng nơi quy định và được hợp đồng với Đội thu gom rác của thị trấn để vận chuyển về nơi xử lý.

- Các chất thải rắn có thể tái chế hoặc tái sử dụng như bao xi măng, chai lọ, gỗ vụn, sắt vụn... cần thu gom, phân loại và tập trung tại nơi quy định và bán cho người thu mua.

- Nhiên liệu phế thải do máy móc thải ra được thải bỏ vào thùng riêng và không được xả ra môi trường.

- Ngoài ra, một số biện pháp khác cũng sẽ được áp dụng để giảm thiểu tối đa việc gây ô nhiễm môi trường và xói lở đất do quá trình thi công xây dựng dự án như:

+ Sử dụng tối đa lượng đất hữu cơ được bóc tại diện tích đường giao thông để sử dụng và đắp ta luy đường, hạn chế sạt lở.

+ Không khai thác đất, cát san nền từ đất nông nghiệp.

+ Thu mua cát san nền và các vật liệu xây dựng tại các khu vực đảm bảo an toàn về mặt môi trường.

+ Tại các tuyến đường vận chuyển vật liệu và khu vực thi công cần có các biện pháp đắp bờ bao bằng đất hoặc bằng các bao cát; trồng cỏ để che phủ, bố trí hệ thống tiêu thoát nước và đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nhằm hạn chế tình trạng xói mòn, lún sụt.

6.7.2.5. Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường xã hội

- Trong giai đoạn thi công, một số lượng lớn công nhân chuyển tới khu vực dự án làm việc, điều này sẽ làm xáo trộn không nhỏ đến cuộc sống của dân cư khu vực. Ban quản lý dự án cần có những quy định nghiêm cấm tệ nạn xã hội tại các khu vực lán trại công nhân.

- Tuyển dụng công nhân có điều kiện tự lo chỗ ở để giảm bớt nhu cầu lán trại tạm ngoài công trường.

- Hợp lý hóa trong quá trình thi công nhằm giảm mật độ người trên công trường.

- Sử dụng tối đa lực lượng lao động tại địa phương.

- Thuê nhà trọ cho những công nhân không có điều kiện lo được chỗ ở tại khu vực hoặc dựng các lán trại tạm thời ngoài công trường cùng với hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh để giữ gìn vệ sinh môi trường sống.

- Lập các nội quy về trật tự, vệ sinh và bảo vệ môi trường trong tập thể công nhân và lán trại, trong đó có chế độ thưởng phạt. Giáo dục cho công nhân có ý thức bảo vệ môi trường sống.

- Huấn luyện cho công nhân các quy định về bảo vệ môi trường.

- Thu gom rác thải, nước thải sinh hoạt và đổ bỏ vào nơi quy định. Có thùng đựng rác riêng cho mỗi lán trại và hợp đồng với tổ vệ sinh môi trường thị trấn.

- Cung cấp các nhà vệ sinh lưu động tạm thời tại các vị trí thích hợp.

- Phối hợp với các cấp chính quyền và an ninh địa phương trong việc bảo đảm an ninh trật tự.

6.7.3. Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn vận hành dự án

6.7.3.1. Thoát nước thải và xử lý nước thải

Nước thải từ các khu vực dân cư, công trình công cộng... được xử lý sơ bộ qua bể phốt từng nhà rồi dẫn bằng hệ thống rãnh đan và cống thu nước bẩn, sau đó thoát vào bể xử lý cục bộ qua xử lý và được đưa sang hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn TCVN 6772:2000 rồi mới thoát ra hồ chứa nước trung tâm.
6.7.3.2. Chất thải rắn

- Nguồn chất thải rắn của Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De LaGi chủ yếu là rác thải sinh hoạt của các hộ dân, khu chợ, khu dịch vụ thương mại và rác thải của khu du lịch. Do đó, lượng rác thải từ khu vực là không đáng kể và có thể thu gom hoàn toàn lượng rác thải này bằng một hệ thống các thùng rác bố trí hợp lý.

- Rác thải được chia làm 2 loại:

 + Chất thải rắn dễ phân huỷ là các loại chất thải hữu cơ như lương thực, thực phẩm dư thừa bị thải loại.

 + Chất thải rắn khó phân huỷ gồm các loại vỏ hộp, bao bì bằng kim loại, polyme. 

B¶ng 20: Thành phần của rác thải sinh hoạt:

	STT
	Thành phần
	Tỷ lệ (%)

	1
	Các chất hữu cơ dễ phân huỷ
	40 - 60

	2
	Các loại bao bì polyme
	25 - 35

	3
	Các chất dễ cháy như giấy, gỗ, lá cây
	10 - 14

	4
	Kim loại
	1 - 2

	5
	Các chất khác
	3 - 4


- Rác thải sinh hoạt với thành phần như trên có đặc tính chung là phân huỷ nhanh, trong điều kiện khí hậu nóng ẩm tại địa phương, gây mùi hôi thối khó chịu. 

- Vì vậy, rác thải cần được thu gom, phân loại, xử lý ngay trong ngày. Đặc biệt túi ni lông, vật dụng bằng nhựa (polyme) ngày càng chiếm tỷ lệ lớn trong thành phần rác thải sinh hoạt nhưng lại khó phân hủy, tồn tại trong môi trường tự nhiên lâu, nếu đốt dễ sinh khí dioxin độc hại nên cần được phân loại, tái sử dụng.

- Các hộ gia đình sẽ phân loại rác thải tại gia đình đựng vào bao bì riêng thành 3 loại: Rác thải hữu cơ dễ phân huỷ (thức ăn thừa, rau quả…); Rác thải từ đồ hộp vỏ bao bì; Rác thải nguy hại (gương kính vỡ, bóng đèn, pin, đồ điện tử) rồi đổ vào 3 loại thùng chứa rác thải quy định như trên.

- Cuối ngày công nhân vệ sinh của khu dân cư sẽ chuyển rác đến vị trí tập kết, sau đó công nhân môi trường của thị xã sẽ thu gom vận chuyển rác đi xử lý (Rác dễ phân huỷ có thể làm phân bón và các chế phẩm sinh học; Rác đồ hộp bao bì có thể tái chế; Rác nguy hại Công ty Môi trường Đô thị sẽ liên hệ với Sở tài nguyên môi tr​ường để đ​ược cấp sổ đăng ký quản lý chất thải nguy hại và thực hiện đúng các quy định về quản lý, l​ưu giữ, xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy chế quản lý chất thải nguy hại của nhà nước) hoăc đưa đi bãi chôn lấp rác thải.

- Quy trình thu gom rác như sau:


- Ngoài ra, chính quyền địa phương phối hợp với Ban quản lý thường xuyên phổ biến các quy định về vệ sinh môi trường. Yêu cầu các hộ dân và khu dịch vụ thực hiện nghiêm túc các quy định, đóng kinh phí vệ sinh môi trường đầy đủ, kịp thời...

6.7.3.3. Cam kết bảo vệ môi trường

- Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy với tư cách là Chủ đầu tư cam kết: Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu, xử lý ô nhiễm môi trường như đã nêu trong Báo cáo. Thực hiện các biện pháp, quy định chung về bảo vệ môi trường có liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện dự án.

- Trong giai đoạn thi công xây dựng và khi dự án đi vào hoạt động nếu các biện pháp xử lý và giảm thiểu ô nhiễm không đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường hiện hành thì Chủ đầu tư phải có biện pháp khắc phục kịp thời.
- Cam kết thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chương trình quan trắc giám sát môi trường hàng năm và tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường bắt buộc áp dụng về nước thải, chất thải rắn, không khí, tiếng ồn theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.
- Cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường bắt buộc áp dụng về không khí, tiếg ồn, nước thải.

- Trong quá trình triển khai và khi dự án đi vào hoạt động, Chủ đầu tư phải có báo cáo gửi UBND thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận về công tác bảo vệ môi trường theo quy định.

6.8.  Các kết luận 

Qua phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường, kinh tế xã hội và đánh giá tác động đến chúng khi thực hiện dự án, xin được đưa ra những kết luận sau:

1. 
Trong quá trình thực hiện dự án, còn có một số nhân tố gây ảnh hưởng đến kinh tế xã hội và môi trường như sau:

- Trong giai đoạn tiền thi công: việc lấy và đền bù đất canh tác và mặt nước nuôi trồng thủy sản trong khu vực dự án đã dẫn đến nhiều khó khăn cho các hộ nông dân ở đây do việc mất diện tích chăn nuôi trồng trọt, phải chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp.

- Khi thi công, vấn đề ô nhiễm bụi, rung, tiếng ồn, ô nhiễm nước trong khu vực phát sinh. Các tác động này tương đối nhỏ và sẽ được các đơn vị thi công hạn chế đến mức tối đa nếu có biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường cũng như biện pháp giám sát môi trường.

2. 
Các tác động trên chỉ mang tính tạm thời, cục bộ, còn xét về lâu dài, dự án có nhiều ý nghĩa tích cực về kinh tế, xã hội và môi trường như:

- Dự án góp phần to lớn vào việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trong vùng.

- Khi các hạng mục của cơ sở hạ tầng kỹ thuật và cơ sở xã hội hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi để hình thành và phát triển các khu ở, dịch vụ, vui chơi giải trí...

- Từng bước nâng cao điều kiện về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội cho khu vực dự án nói riêng và các khu vực xung quanh dự án nói chung. 

3. 
Trong giai đoạn vận hành của dự án cần lập ra một chương trình quan trắc môi trường để theo dõi sự thay đổi của môi trường mà dự án có thể ảnh hưởng đến, từ dó ta sẽ có những điều chỉnh phù hợp. 
KẾT LUẬN
Hiện nay, tiến độ đầu tư xây dựng dự án đang bước vào giai đoạn chuẩn bị rất gấp rút, việc điều chỉnh quy hoạch là rất cấp thiết.

Quy hoạch đã đáp ứng mục tiêu sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên, nhất là tài nguyên đất, thúc đẩy quá trình phát triển du lịch, mang tính chiến lược trong việc phát triển kinh tế của tỉnh Bình Thuận nói chung và của thị xã La Gi nói riêng.

Đồ án khi đi vào thực tế ngoài việc góp phần phát triển du lịch của tỉnh Bình Thuận còn phần nào giải quyết việc bố trí tái định cư cho các dự án đầu tư trong khu vực qua việc xây dựng khu dân cư phía Bắc đường Lê Minh Công.

Đồ án đã góp phần cải tạo điều kiện khí hậu và vi khí hậu của khu vực qua việc xây dựng một thảm cây xanh và diện mặt nước lớn. Đồng thời, khi đi vào thực tế “Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De LaGi” sẽ tiêu biểu cho việc phát triển bền vững trong vùng.

PHỤ LỤC
Phần bản vẽ:

	STT
	Tên bản vẽ
	Ký hiệu

	1
	Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất 
	QH-01

	2
	Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc, cảnh quan và đánh giá đất xây dựng
	QH-02

	3
	Bản đồ hiện trạng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường
	QH-03

	4
	Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
	QH-04

	5
	Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan
	QH-05

	6
	Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông
	QH-06

	7
	Bản đồ quy hoạch san nền và thoát nước mưa
	QH-07

	8
	Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước
	QH-08

	9
	Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện trung thế
	QH-9.1

	10
	Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện hạ thế
	QH-9.2

	11
	Bản đồ quy hoạch hệ thống chiếu sáng công cộng
	QH-9.3

	12
	Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc
	QH-10

	13
	Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải và quản lý chất rắn
	QH-11

	14
	Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật
	QH-12

	15
	Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược
	QH-13

	16
	Các bản vẽ thiết kế đô thị
	QH-14


Phần thuyết minh, tờ trình:

Thuyết minh đồ án quy hoạch, Tờ trình, dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch, dự thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết đô thị và các văn bản pháp lý có liên quan.
PHỤ LỤC BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH CÁC LÔ ĐẤT DỰ KIẾN

(KHU Ở TÁI ĐỊNH CƯ & KHU NGHỈ DƯỠNG RIÊNG LẺ)
	SỐ TT
	TÊN 
LÔ
	LOẠI 
LÔ
	SỐ LƯỢNG
(lô/căn)
	KÍCH 
THƯỚC
	DIỆN 
TÍCH 
(m²)
	DIỆN TÍCH
ĐẤT XD (m²)
	GHI CHÚ

	A
	TDC
	
	122
	 
	 
	 
	15.489,6 
	      9.293,76 
	Đất ở tái định cư

	1
	TDC.1
	
	11
	 
	 
	 
	1.405,4 
	         843,24 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	7,2
	x
	25,2
	168,34 
	        101,00 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	2
	Lô thường
	1
	5
	x
	25,1
	125,62 
	          75,37 
	Lô hình thang

	
	3
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,9
	124,87 
	          74,92 
	Lô hình thang

	
	4
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,8
	124,36 
	          74,62 
	Lô hình thang

	
	5
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,8
	123,95 
	          74,37 
	Lô hình thang

	
	6
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,7
	123,53 
	          74,12 
	Lô hình thang

	
	7
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,6
	123,20 
	          73,92 
	Lô hình thang

	
	8
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,6
	123,07 
	          73,84 
	Lô hình thang

	
	9
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,6
	122,95 
	          73,77 
	Lô hình thang

	
	10
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,6
	122,82 
	          73,69 
	Lô hình thang

	
	11
	Lô góc
	1
	5
	x
	24,5
	122,69 
	          73,61 
	Lô hình thang

	2
	TDC.2
	
	11
	 
	
	 
	1.358,8 
	         815,28 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	5
	x
	24,5
	122,43 
	          73,46 
	Lô hình thang

	
	2
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,5
	122,30 
	          73,38 
	Lô hình thang

	
	3
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,4
	122,17 
	          73,30 
	Lô hình thang

	
	4
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,4
	122,07 
	          73,24 
	Lô hình thang

	
	5
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,5
	122,16 
	          73,30 
	Lô hình thang

	
	6
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,5
	122,38 
	          73,43 
	Lô hình thang

	
	7
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,7
	122,88 
	          73,73 
	Lô hình thang

	
	8
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,8
	123,67 
	          74,20 
	Lô hình thang

	
	9
	Lô thường
	1
	5
	x
	25,1
	124,76 
	          74,86 
	Lô hình thang

	
	10
	Lô thường
	1
	5
	x
	25,4
	126,15 
	          75,69 
	Lô hình thang

	
	11
	Lô góc
	1
	5
	x
	25,7
	127,83 
	          76,70 
	Lô hình thang

	3
	TDC.3
	
	11
	 
	
	 
	1.614,9 
	         968,94 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	5
	x
	26,6
	131,63 
	          78,98 
	Lô hình thang

	
	2
	Lô thường
	1
	5
	x
	27,1
	134,00 
	          80,40 
	Lô hình thang

	
	3
	Lô thường
	1
	5
	x
	27,6
	136,64 
	          81,98 
	Lô hình thang

	
	4
	Lô thường
	1
	5
	x
	27,9
	138,80 
	          83,28 
	Lô hình thang

	
	5
	Lô thường
	1
	5,6-9,6
	x
	28,2
	212,44 
	        127,46 
	Lô hình rẻ quạt

	
	6
	Lô thường
	1
	5
	x
	28,5
	141,87 
	          85,12 
	Lô hình thang

	
	7
	Lô thường
	1
	5
	x
	28,7
	143,23 
	          85,94 
	Lô hình thang

	
	8
	Lô thường
	1
	5
	x
	28,7
	143,43 
	          86,06 
	Lô hình thang

	
	9
	Lô thường
	1
	5
	x
	28,8
	143,70 
	          86,22 
	Lô hình thang

	
	10
	Lô thường
	1
	5
	x
	28,9
	144,25 
	          86,55 
	Lô hình thang

	
	11
	Lô góc
	1
	5
	x
	28,9
	144,91 
	          86,95 
	Lô hình thang

	4
	TDC.4
	
	9
	 
	 
	 
	1.280,0 
	         768,00 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	5
	x
	28,8
	143,86 
	          86,32 
	Lô hình thang

	
	2
	Lô thường
	1
	5
	x
	28,8
	143,56 
	          86,14 
	Lô hình thang

	
	3
	Lô thường
	1
	5
	x
	28,6
	141,48 
	          84,89 
	Lô hình thang

	
	4
	Lô thường
	1
	5
	x
	28,1
	139,11 
	          83,47 
	Lô hình thang

	
	5
	Lô thường
	1
	5
	x
	27,6
	137,05 
	          82,23 
	Lô hình thang

	
	6
	Lô thường
	1
	5
	x
	27,2
	135,29 
	          81,17 
	Lô hình thang

	
	7
	Lô thường
	1
	5
	x
	26,9
	133,84 
	          80,30 
	Lô hình thang

	
	8
	Lô thường
	1
	5
	x
	26,6
	132,70 
	          79,62 
	Lô hình thang

	
	9
	Lô góc
	1
	5-8,2
	x
	26,4
	173,11 
	        103,87 
	Lô hình rẻ quạt

	5
	TDC.5
	
	11
	 
	 
	 
	1.511,1 
	         906,66 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	6,3-13,2
	x
	25,4
	248,66 
	        149,20 
	Lô hình rẻ quạt

	
	2
	Lô thường
	1
	5
	x
	25,4
	127,00 
	          76,20 
	Lô hình thang

	
	3
	Lô thường
	1
	5
	x
	25,4
	      126,83 
	          76,10 
	Lô hình thang

	
	4
	Lô thường
	1
	5
	x
	25,3
	126,66 
	          76,00 
	Lô hình thang

	
	5
	Lô thường
	1
	5
	x
	25,3
	126,49 
	          75,89 
	Lô hình thang

	
	6
	Lô thường
	1
	5
	x
	25,3
	126,33 
	          75,80 
	Lô hình thang

	
	7
	Lô thường
	1
	5
	x
	25,2
	126,16 
	          75,70 
	Lô hình thang

	
	8
	Lô thường
	1
	5
	x
	25,2
	125,99 
	          75,59 
	Lô hình thang

	
	9
	Lô thường
	1
	5
	x
	25,2
	125,82 
	          75,49 
	Lô hình thang

	
	10
	Lô thường
	1
	5
	x
	25,1
	125,66 
	          75,40 
	Lô hình thang

	
	11
	Lô góc
	1
	5
	x
	25,1
	125,50 
	          75,30 
	Lô hình thang

	6
	TDC.6
	
	11
	 
	 
	 
	1.363,5 
	         818,10 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	5
	x
	25
	125,13 
	          75,08 
	Lô hình thang

	
	2
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,9
	124,80 
	          74,88 
	Lô hình thang

	
	3
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,8
	124,28 
	          74,57 
	Lô hình thang

	
	4
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,7
	123,96 
	          74,38 
	Lô hình thang

	
	5
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,6
	123,35 
	          74,01 
	Lô hình thang

	
	6
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,4
	122,40 
	          73,44 
	Lô hình thang

	
	7
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,6
	122,32 
	          73,39 
	Lô hình thang

	
	8
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,8
	123,46 
	          74,08 
	Lô hình thang

	
	9
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,9
	124,26 
	          74,56 
	Lô hình thang

	
	10
	Lô thường
	1
	5
	x
	25
	124,71 
	          74,83 
	Lô hình thang

	
	11
	Lô góc
	1
	5
	x
	25
	124,83 
	          74,90 
	Lô hình thang

	7
	TDC.7
	
	4
	 
	 
	 
	565,0 
	         339,00 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	5
	x
	24,8
	123,93 
	          74,36 
	Lô hình thang

	
	2
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,8
	123,80 
	          74,28 
	Lô hình thang

	
	3
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,7
	123,33 
	          74,00 
	Lô hình thang

	
	4
	Lô góc
	1
	7,2-9,4
	x
	24,6
	193,94 
	        116,36 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	TDC.8
	
	10
	 
	 
	 
	1.094,3 
	         656,58 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	8,7
	x
	20,9
	164,84 
	          98,90 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	2
	Lô thường
	1
	5
	x
	20,8
	104,29 
	          62,57 
	Lô hình thang

	
	3
	Lô thường
	1
	5
	x
	20,7
	103,71 
	          62,23 
	Lô hình thang

	
	4
	Lô thường
	1
	5
	x
	20,8
	103,85 
	          62,31 
	Lô hình thang

	
	5
	Lô thường
	1
	5
	x
	20,8
	103,90 
	          62,34 
	Lô hình thang

	
	6
	Lô thường
	1
	5
	x
	20,7
	103,62 
	          62,17 
	Lô hình thang

	
	7
	Lô thường
	1
	5
	x
	20,5
	103,01 
	          61,81 
	Lô hình thang

	
	8
	Lô thường
	1
	5
	x
	20,3
	102,06 
	          61,24 
	Lô hình thang

	
	9
	Lô thường
	1
	5
	x
	20,5
	101,41 
	          60,85 
	Lô hình thang

	
	10
	Lô góc
	1
	5
	x
	21
	103,61 
	          62,17 
	Lô hình thang

	9
	TDC.9
	
	10
	 
	 
	 
	1.102,7 
	         661,62 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	5
	x
	21,6
	107,06 
	          64,24 
	Lô hình thang

	
	2
	Lô thường
	1
	5
	x
	21,9
	108,74 
	          65,24 
	Lô hình thang

	
	3
	Lô thường
	1
	5
	x
	22
	109,74 
	          65,84 
	Lô hình thang

	
	4
	Lô thường
	1
	5
	x
	22,1
	110,41 
	          66,25 
	Lô hình thang

	
	5
	Lô thường
	1
	5
	x
	22,2
	110,73 
	          66,44 
	Lô hình thang

	
	6
	Lô thường
	1
	5
	x
	22,1
	110,73 
	          66,44 
	Lô hình thang

	
	7
	Lô thường
	1
	5
	x
	22,1
	110,41 
	          66,25 
	Lô hình thang

	
	8
	Lô thường
	1
	5
	x
	22,2
	110,39 
	          66,23 
	Lô hình thang

	
	9
	Lô thường
	1
	5
	x
	22,5
	111,64 
	          66,98 
	Lô hình thang

	
	10
	Lô góc
	1
	5
	x
	22,7
	112,85 
	          67,71 
	Lô hình thang

	10
	TDC.10
	
	11
	 
	 
	 
	1.324,4 
	         794,64 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	5
	x
	23,3
	115,77 
	          69,46 
	Lô hình thang

	
	2
	Lô thường
	1
	5
	x
	23,5
	116,99 
	          70,19 
	Lô hình thang

	
	3
	Lô thường
	1
	5
	x
	23,7
	118,15 
	          70,89 
	Lô hình thang

	
	4
	Lô thường
	1
	5
	x
	23,9
	119,20 
	          71,52 
	Lô hình thang

	
	5
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,1
	120,13 
	          72,08 
	Lô hình thang

	
	6
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,3
	120,91 
	          72,55 
	Lô hình thang

	
	7
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,4
	121,56 
	          72,94 
	Lô hình thang

	
	8
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,5
	122,06 
	          73,24 
	Lô hình thang

	
	9
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,6
	122,48 
	          73,49 
	Lô hình thang

	
	10
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,7
	123,20 
	          73,92 
	Lô hình thang

	
	11
	Lô góc
	1
	5
	x
	24,9
	123,95 
	          74,37 
	Lô hình thang

	11
	TDC.11
	
	11
	 
	 
	 
	1.382,4 
	         829,44 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	5
	x
	25,1
	125,23 
	          75,14 
	Lô hình thang

	
	2
	Lô thường
	1
	5
	x
	25,2
	125,70 
	          75,42 
	Lô hình thang

	
	3
	Lô thường
	1
	5
	x
	25,2
	126,04 
	          75,62 
	Lô hình thang

	
	4
	Lô thường
	1
	5
	x
	25,3
	126,25 
	          75,75 
	Lô hình thang

	
	5
	Lô thường
	1
	5
	x
	25,3
	126,33 
	          75,80 
	Lô hình thang

	
	6
	Lô thường
	1
	5
	x
	25,3
	126,29 
	          75,77 
	Lô hình thang

	
	7
	Lô thường
	1
	5
	x
	25,2
	126,12 
	          75,67 
	Lô hình thang

	
	8
	Lô thường
	1
	5
	x
	25,1
	125,82 
	          75,49 
	Lô hình thang

	
	9
	Lô thường
	1
	5
	x
	25
	125,40 
	          75,24 
	Lô hình thang

	
	10
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,9
	124,87 
	          74,92 
	Lô hình thang

	
	11
	Lô góc
	1
	5
	x
	24,8
	124,35 
	          74,61 
	Lô hình thang

	12
	TDC.12
	
	12
	 
	 
	 
	1.487,1 
	         892,26 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	5
	x
	24,6
	123,31 
	          73,99 
	Lô hình thang

	
	2
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,5
	122,80 
	          73,68 
	Lô hình thang

	
	3
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,4
	122,28 
	          73,37 
	Lô hình thang

	
	4
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,3
	121,76 
	          73,06 
	Lô hình thang

	
	5
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,3
	121,50 
	          72,90 
	Lô hình thang

	
	6
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,3
	121,54 
	          72,92 
	Lô hình thang

	
	7
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,3
	121,57 
	          72,94 
	Lô hình thang

	
	8
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,3
	121,61 
	          72,97 
	Lô hình thang

	
	9
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,3
	121,64 
	          72,98 
	Lô hình thang

	
	10
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,4
	121,68 
	          73,01 
	Lô hình thang

	
	11
	Lô thường
	1
	5
	x
	24,4
	121,71 
	          73,03 
	Lô hình thang

	
	12
	Lô góc
	1
	5,4-6,6
	x
	24,4
	145,70 
	          87,42 
	Lô hình rẻ quạt

	B
	CHDL
	
	112
	 
	 
	 
	23.565,2 
	    14.139,12 
	Đất căn hộ du lịch liên kế

	1
	CHDL.1
	
	8
	 
	 
	 
	1.780,4 
	      1.068,24 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	12-18,05
	x
	25
	378,49 
	        227,09 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	2
	Lô thường
	1
	8
	x
	25
	200,00 
	        120,00 
	Lô hình thang

	
	3
	Lô thường
	1
	8
	x
	25
	200,09 
	        120,05 
	Lô hình thang

	
	4
	Lô thường
	1
	8
	x
	25
	200,17 
	        120,10 
	Lô hình thang

	
	5
	Lô thường
	1
	8
	x
	25
	200,27 
	        120,16 
	Lô hình thang

	
	6
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,1
	200,36 
	        120,22 
	Lô hình thang

	
	7
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,1
	200,46 
	        120,28 
	Lô hình thang

	
	8
	Lô góc
	1
	8
	x
	25,1
	200,56 
	        120,34 
	Lô hình thang

	2
	CHDL.2
	
	7
	 
	 
	 
	1.407,6 
	         844,56 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	8
	x
	25,1
	200,80 
	        120,48 
	Lô hình thang

	
	2
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,1
	200,90 
	        120,54 
	Lô hình thang

	
	3
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,1
	201,00 
	        120,60 
	Lô hình thang

	
	4
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,1
	201,09 
	        120,65 
	Lô hình thang

	
	5
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,2
	201,18 
	        120,71 
	Lô hình thang

	
	6
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,2
	201,27 
	        120,76 
	Lô hình thang

	
	7
	Lô góc
	1
	8
	x
	25,2
	201,36 
	        120,82 
	Lô hình thang

	3
	CHDL.3
	
	7
	 
	 
	 
	1.413,1 
	         847,86 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	8
	x
	25,2
	201,61 
	        120,97 
	Lô hình thang

	
	2
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,2
	201,70 
	        121,02 
	Lô hình thang

	
	3
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,2
	201,77 
	        121,06 
	Lô hình thang

	
	4
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,2
	201,87 
	        121,12 
	Lô hình thang

	
	5
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,3
	201,97 
	        121,18 
	Lô hình thang

	
	6
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,3
	202,04 
	        121,22 
	Lô hình thang

	
	7
	Lô góc
	1
	8
	x
	25,3
	202,14 
	        121,28 
	Lô hình thang

	4
	CHDL.4
	
	7
	 
	 
	 
	1.418,9 
	         851,34 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	8
	x
	25,3
	202,39 
	        121,43 
	Lô hình thang

	
	2
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,3
	202,50 
	        121,50 
	Lô hình thang

	
	3
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,3
	202,60 
	        121,56 
	Lô hình thang

	
	4
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,3
	202,70 
	        121,62 
	Lô hình thang

	
	5
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,4
	202,80 
	        121,68 
	Lô hình thang

	
	6
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,4
	202,91 
	        121,75 
	Lô hình thang

	
	7
	Lô góc
	1
	8
	x
	25,4
	203,00 
	        121,80 
	Lô hình thang

	5
	CHDL.5
	
	7
	 
	 
	 
	1.526,3 
	         915,78 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	8
	x
	25,4
	203,22 
	        121,93 
	Lô hình thang

	
	2
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,4
	203,32 
	        121,99 
	Lô hình thang

	
	3
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,4
	203,41 
	        122,05 
	Lô hình thang

	
	4
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,4
	203,50 
	        122,10 
	Lô hình thang

	
	5
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,4
	203,59 
	        122,15 
	Lô hình thang

	
	6
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,5
	203,68 
	        122,21 
	Lô hình thang

	
	7
	Lô góc
	1
	6,4-13
	x
	25,5
	305,58 
	        183,35 
	Lô đầu hồi vát góc

	6
	CHDL.6
	
	7
	 
	 
	 
	1.469,1 
	         881,46 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	4,5-9,8
	x
	25,5
	241,64 
	        144,98 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	2
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,6
	204,34 
	        122,60 
	Lô hình thang

	
	3
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,6
	204,43 
	        122,66 
	Lô hình thang

	
	4
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,6
	204,53 
	        122,72 
	Lô hình thang

	
	5
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,6
	204,62 
	        122,77 
	Lô hình thang

	
	6
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,6
	204,72 
	        122,83 
	Lô hình thang

	
	7
	Lô góc
	1
	8
	x
	25,6
	204,82 
	        122,89 
	Lô hình thang

	7
	CHDL.7
	
	7
	 
	 
	 
	1.460,4 
	         876,24 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	8
	x
	25,6
	205,05 
	        123,03 
	Lô hình thang

	
	2
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,6
	205,15 
	        123,09 
	Lô hình thang

	
	3
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,7
	205,24 
	        123,14 
	Lô hình thang

	
	4
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,7
	205,32 
	        123,19 
	Lô hình thang

	
	5
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,7
	205,42 
	        123,25 
	Lô hình thang

	
	6
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,7
	205,52 
	        123,31 
	Lô hình thang

	
	7
	Lô góc
	1
	3,6-9,6
	x
	25,7
	228,70 
	        137,22 
	Lô đầu hồi vát góc

	8
	CHDL.8
	
	7
	 
	 
	 
	1.487,5 
	         892,50 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	4,4-10,4
	x
	25,8
	249,77 
	        149,86 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	2
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,8
	206,05 
	        123,63 
	Lô hình thang

	
	3
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,8
	206,14 
	        123,68 
	Lô hình thang

	
	4
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,8
	206,24 
	        123,74 
	Lô hình thang

	
	5
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,8
	206,34 
	        123,80 
	Lô hình thang

	
	6
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,8
	206,43 
	        123,86 
	Lô hình thang

	
	7
	Lô góc
	1
	8
	x
	25,8
	206,53 
	        123,92 
	Lô hình thang

	9
	CHDL.9
	
	7
	 
	 
	 
	1.449,5 
	         869,70 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	8
	x
	25,9
	206,78 
	        124,07 
	Lô hình thang

	
	2
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,9
	206,88 
	        124,13 
	Lô hình thang

	
	3
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,9
	206,98 
	        124,19 
	Lô hình thang

	
	4
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,9
	207,07 
	        124,24 
	Lô hình thang

	
	5
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,9
	207,17 
	        124,30 
	Lô hình thang

	
	6
	Lô thường
	1
	8
	x
	25,9
	207,26 
	        124,36 
	Lô hình thang

	
	7
	Lô góc
	1
	8
	x
	25,9
	207,36 
	        124,42 
	Lô hình thang

	10
	CHDL.10
	
	7
	 
	 
	 
	1.556,6 
	         933,96 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	8
	x
	25,9
	207,60 
	        124,56 
	Lô hình thang

	
	2
	Lô thường
	1
	8
	x
	26
	207,69 
	        124,61 
	Lô hình thang

	
	3
	Lô thường
	1
	8
	x
	26
	207,79 
	        124,67 
	Lô hình thang

	
	4
	Lô thường
	1
	8
	x
	26
	207,88 
	        124,73 
	Lô hình thang

	
	5
	Lô thường
	1
	8
	x
	26
	207,97 
	        124,78 
	Lô hình thang

	
	6
	Lô thường
	1
	8
	x
	26
	208,07 
	        124,84 
	Lô hình thang

	
	7
	Lô góc
	1
	6,3-12,9
	x
	26
	309,60 
	        185,76 
	Lô đầu hồi vát góc

	11
	CHDL.11
	
	6
	 
	 
	 
	1.297,9 
	         778,74 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	4,7-10,1
	x
	26,1
	253,31 
	        151,99 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	2
	Lô thường
	1
	8
	x
	26,1
	208,73 
	        125,24 
	Lô hình thang

	
	3
	Lô thường
	1
	8
	x
	26,1
	208,82 
	        125,29 
	Lô hình thang

	
	4
	Lô thường
	1
	8
	x
	26,1
	208,92 
	        125,35 
	Lô hình thang

	
	5
	Lô thường
	1
	8
	x
	26,1
	209,01 
	        125,41 
	Lô hình thang

	
	6
	Lô góc
	1
	8
	x
	26,1
	209,11 
	        125,47 
	Lô hình thang

	12
	CHDL.12
	
	7
	 
	 
	 
	1.467,4 
	         880,44 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	8
	x
	26,2
	209,34 
	        125,60 
	Lô hình thang

	
	2
	Lô thường
	1
	8
	x
	26,2
	209,44 
	        125,66 
	Lô hình thang

	
	3
	Lô thường
	1
	8
	x
	26,2
	209,53 
	        125,72 
	Lô hình thang

	
	4
	Lô thường
	1
	8
	x
	26,2
	209,63 
	        125,78 
	Lô hình thang

	
	5
	Lô thường
	1
	8
	x
	26,2
	209,72 
	        125,83 
	Lô hình thang

	
	6
	Lô thường
	1
	8
	x
	26,2
	209,82 
	        125,89 
	Lô hình thang

	
	7
	Lô góc
	1
	8
	x
	26,3
	209,92 
	        125,95 
	Lô hình thang

	13
	CHDL.13
	
	7
	 
	 
	 
	1.473,2 
	         883,92 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	8
	x
	26,3
	210,16 
	        126,10 
	Lô hình thang

	
	2
	Lô thường
	1
	8
	x
	26,3
	210,26 
	        126,16 
	Lô hình thang

	
	3
	Lô thường
	1
	8
	x
	26,3
	210,36 
	        126,22 
	Lô hình thang

	
	4
	Lô thường
	1
	8
	x
	26,3
	210,46 
	        126,28 
	Lô hình thang

	
	5
	Lô thường
	1
	8
	x
	26,3
	210,56 
	        126,34 
	Lô hình thang

	
	6
	Lô thường
	1
	8
	x
	26,3
	210,66 
	        126,40 
	Lô hình thang

	
	7
	Lô góc
	1
	8
	x
	26,4
	210,74 
	        126,44 
	Lô hình thang

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	CHDL.14
	
	7
	 
	 
	 
	1.688,7 
	      1.013,22 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	8
	x
	26,4
	210,97 
	        126,58 
	Lô hình thang

	
	2
	Lô thường
	1
	8
	x
	26,4
	211,05 
	        126,63 
	Lô hình thang

	
	3
	Lô thường
	1
	8
	x
	26,4
	211,13 
	        126,68 
	Lô hình thang

	
	4
	Lô thường
	1
	8
	x
	26,4
	211,27 
	        126,76 
	Lô hình thang

	
	5
	Lô góc
	1
	14,3-19,2
	x
	26,5
	512,12 
	        307,27 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	6
	Lô thường
	1
	8
	x
	20,8
	165,92 
	          99,55 
	Lô hình thang

	
	7
	Lô góc
	1
	8
	x
	20,8
	166,24 
	          99,74 
	Lô hình thang

	15
	CHDL.15
	
	7
	 
	 
	 
	     1.194,8 
	         716,88 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	8
	x
	20,9
	        167,28 
	        100,37 
	Lô hình thang

	
	2
	Lô thường
	1
	8
	x
	21
	        167,74 
	        100,64 
	Lô hình thang

	
	3
	Lô thường
	1
	8
	x
	21,1
	        168,22 
	        100,93 
	Lô hình thang

	
	4
	Lô thường
	1
	8
	x
	21,3
	        169,10 
	        101,46 
	Lô hình thang

	
	5
	Lô thường
	1
	8
	x
	21,6
	        171,50 
	        102,90 
	Lô hình thang

	
	6
	Lô thường
	1
	8
	x
	21,9
	        174,12 
	        104,47 
	Lô hình thang

	
	7
	Lô góc
	1
	8
	x
	22,3
	        176,84 
	        106,10 
	Lô hình thang

	16
	CHDL.16
	
	7
	 
	 
	 
	     1.473,8 
	         884,28 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	8
	x
	22,8
	        183,79 
	        110,27 
	Lô hình thang

	
	2
	Lô thường
	1
	8
	x
	23,2
	        186,64 
	        111,98 
	Lô hình thang

	
	3
	Lô thường
	1
	8
	x
	23,5
	        187,27 
	        112,36 
	Lô hình thang

	
	4
	Lô thường
	1
	8
	x
	23,4
	        186,37 
	        111,82 
	Lô hình thang

	
	5
	Lô thường
	1
	8
	x
	23,2
	        185,46 
	        111,28 
	Lô hình thang

	
	6
	Lô thường
	1
	8
	x
	23,1
	        184,56 
	        110,74 
	Lô hình thang

	
	7
	Lô góc
	1
	9,1-17,9
	x
	23
	        359,71 
	        215,83 
	Lô đầu hồi vát góc

	C
	BTDL
	
	604
	 
	 
	 
	208.782,2 
	  114.830,21 
	Đất biệt thự du lịch

	1
	BTDL.1
	
	13
	 
	 
	 
	     3.576,9 
	      1.967,30 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	12,5
	x
	22
	        275,18 
	        151,35 
	Lô hình thang

	
	2
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,01 
	        151,26 
	Lô hình thang

	
	3~10
	Lô thường
	8
	12,5
	x
	22
	     2.200,00 
	     1.210,00 
	Lô hình chữ nhật 275 m²

	
	11
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,08 
	        151,29 
	Lô hình thang

	
	12
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,45 
	        151,50 
	Lô hình thang

	
	13
	Lô góc
	1
	12,5
	x
	22
	        276,18 
	        151,90 
	Lô hình thang

	2
	BTDL.2
	
	13
	 
	 
	 
	3.577,2 
	      1.967,46 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	12,5
	x
	22
	        275,18 
	        151,35 
	Lô hình thang

	
	2
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,01 
	        151,26 
	Lô hình thang

	
	3~10
	Lô thường
	8
	12,5
	x
	22
	     2.200,00 
	     1.210,00 
	Lô hình chữ nhật 275 m²

	
	11
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,09 
	        151,30 
	Lô hình thang

	
	12
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,54 
	        151,55 
	Lô hình thang

	
	13
	Lô góc
	1
	12,5
	x
	22
	        276,38 
	        152,01 
	Lô hình thang

	3
	BTDL.3
	
	22
	 
	 
	 
	     6.257,0 
	      3.441,35 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	12,5
	x
	22
	        276,21 
	        151,92 
	Lô hình thang

	
	2
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,48 
	        151,51 
	Lô hình thang

	
	3
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,09 
	        151,30 
	Lô hình thang

	
	4
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,03 
	        151,27 
	Lô hình thang

	
	5
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,32 
	        151,43 
	Lô hình thang

	
	6
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,85 
	        151,72 
	Lô hình thang

	
	7~14
	Lô thường
	8
	12,5
	x
	22
	     2.207,68 
	     1.214,22 
	Lô hình thang 275,96 m²

	
	15
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,81 
	        151,70 
	Lô hình thang

	
	16
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,34 
	        151,44 
	Lô hình thang

	
	17
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,07 
	        151,29 
	Lô hình thang

	
	18
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,02 
	        151,26 
	Lô hình thang

	
	19
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,19 
	        151,35 
	Lô hình thang

	
	20
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,58 
	        151,57 
	Lô hình thang

	
	21
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        276,19 
	        151,90 
	Lô hình thang

	
	22
	Lô góc
	1
	16,1-23,9
	x
	22
	        468,14 
	        257,48 
	Lô đầu hồi vát góc

	4
	BTDL.4
	
	23
	 
	 
	 
	     6.388,8 
	      3.513,84 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	12,5
	x
	22
	        276,43 
	        152,04 
	Lô hình thang

	
	2
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,56 
	        151,56 
	Lô hình thang

	
	3
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,10 
	        151,31 
	Lô hình thang

	
	4
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,04 
	        151,27 
	Lô hình thang

	
	5
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,37 
	        151,45 
	Lô hình thang

	
	6
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,90 
	        151,75 
	Lô hình thang

	
	7~14
	Lô thường
	8
	12,5
	x
	22
	     2.207,68 
	     1.214,22 
	Lô hình thang 275,96 m²

	
	15
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,73 
	        151,65 
	Lô hình thang

	
	16
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,30 
	        151,42 
	Lô hình thang

	
	17
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,06 
	        151,28 
	Lô hình thang

	
	18
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,02 
	        151,26 
	Lô hình thang

	
	19
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,16 
	        151,34 
	Lô hình thang

	
	20
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,51 
	        151,53 
	Lô hình thang

	
	21
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        276,05 
	        151,83 
	Lô hình thang

	
	22
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        276,79 
	        152,23 
	Lô hình thang

	
	23
	Lô góc
	1
	12,6-13,5
	x
	22
	        323,10 
	        177,71 
	Lô đầu hồi vát góc

	5
	BTDL.5
	
	8
	 
	 
	 
	     2.228,7 
	      1.225,79 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	9,8-14,9
	x
	22
	        300,44 
	        165,24 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	2
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        276,27 
	        151,95 
	Lô hình thang

	
	3
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,63 
	        151,60 
	Lô hình thang

	
	4
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,22 
	        151,37 
	Lô hình thang

	
	5
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,02 
	        151,26 
	Lô hình thang

	
	6
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,05 
	        151,28 
	Lô hình thang

	
	7
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,30 
	        151,42 
	Lô hình thang

	
	8
	Lô góc
	1
	12,5
	x
	22
	        275,77 
	        151,67 
	Lô hình thang

	6
	BTDL.6
	
	8
	 
	 
	 
	     2.286,1 
	      1.257,36 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	13,7-15,6
	x
	22
	        358,20 
	        197,01 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	2
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        276,13 
	        151,87 
	Lô hình thang

	
	3
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,56 
	        151,56 
	Lô hình thang

	
	4
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,19 
	        151,35 
	Lô hình thang

	
	5
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,02 
	        151,26 
	Lô hình thang

	
	6
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,05 
	        151,28 
	Lô hình thang

	
	7
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,27 
	        151,40 
	Lô hình thang

	
	8
	Lô góc
	1
	12,5
	x
	22
	        275,68 
	        151,62 
	Lô hình thang

	7
	BTDL.7
	
	16
	 
	 
	 
	     4.469,5 
	      2.458,23 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	12,5
	x
	22
	        276,48 
	        152,06 
	Lô hình thang

	
	2
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        276,32 
	        151,98 
	Lô hình thang

	
	3
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        276,30 
	        151,97 
	Lô hình thang

	
	4
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        276,04 
	        151,82 
	Lô hình thang

	
	5
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,77 
	        151,67 
	Lô hình thang

	
	6
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,54 
	        151,55 
	Lô hình thang

	
	7
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,35 
	        151,44 
	Lô hình thang

	
	8
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,21 
	        151,37 
	Lô hình thang

	
	9
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,10 
	        151,31 
	Lô hình thang

	
	10
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,03 
	        151,27 
	Lô hình thang

	
	11~15
	Lô thường
	5
	12,5
	x
	22
	     1.375,00 
	        756,25 
	Lô hình chữ nhật 275 m²

	
	16
	Lô góc
	1
	13-14,4
	x
	22
	        337,36 
	        185,55 
	Lô đầu hồi vát góc

	8
	BTDL.8
	
	16
	 
	 
	 
	     4.394,7 
	      2.417,09 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	12,5
	x
	22
	        276,38 
	        152,01 
	Lô hình thang

	
	2
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        276,32 
	        151,98 
	Lô hình thang

	
	3
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        276,25 
	        151,94 
	Lô hình thang

	
	4
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,98 
	        151,79 
	Lô hình thang

	
	5
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,73 
	        151,65 
	Lô hình thang

	
	6
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,51 
	        151,53 
	Lô hình thang

	
	7
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,33 
	        151,43 
	Lô hình thang

	
	8
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,20 
	        151,36 
	Lô hình thang

	
	9
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,09 
	        151,30 
	Lô hình thang

	
	10
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,03 
	        151,27 
	Lô hình thang

	
	11~15
	Lô thường
	5
	12,5
	x
	22
	     1.375,00 
	        756,25 
	Lô hình chữ nhật 275 m²

	
	16
	Lô góc
	1
	7-13,6
	x
	22
	        262,88 
	        144,58 
	Lô đầu hồi vát góc

	9
	BTDL.9
	
	18
	 
	 
	 
	     5.681,1 
	      3.124,61 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	10,9-14,9
	x
	25
	        364,36 
	        200,40 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	2
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	25
	        312,63 
	        171,95 
	Lô hình thang

	
	3
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	25
	        312,55 
	        171,90 
	Lô hình thang

	
	4
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	25
	        312,50 
	        171,88 
	Lô hình thang

	
	5
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	25
	        312,50 
	        171,88 
	Lô hình thang

	
	6
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	25
	        312,53 
	        171,89 
	Lô hình thang

	
	7
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	25
	        312,83 
	        172,06 
	Lô hình thang

	
	8~15
	Lô thường
	8
	12,5
	x
	25
	     2.502,96 
	     1.376,63 
	Lô hình thang 312,87 m²

	
	9
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	25
	        312,63 
	        171,95 
	Lô hình thang

	
	10
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	25
	        312,56 
	        171,91 
	Lô hình thang

	
	11
	Lô góc
	1
	12,5
	x
	25
	        313,05 
	        172,18 
	Lô hình thang

	10
	BTDL.10
	
	25
	 
	 
	 
	     8.155,4 
	      4.485,47 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	12,5
	x
	25
	        315,06 
	        173,28 
	Lô hình thang

	
	2
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	25
	        313,63 
	        172,50 
	Lô hình thang

	
	3
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	25
	        312,78 
	        172,03 
	Lô hình thang

	
	4
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	25
	        312,52 
	        171,89 
	Lô hình thang

	
	5
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	25
	        312,74 
	        172,01 
	Lô hình thang

	
	6~13
	Lô thường
	8
	12,5
	x
	25
	     2.502,40 
	     1.376,32 
	Lô hình thang 312,8 m²

	
	14
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	25
	        312,71 
	        171,99 
	Lô hình thang

	
	15
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	25
	        312,53 
	        171,89 
	Lô hình thang

	
	16
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	25
	        312,53 
	        171,89 
	Lô hình thang

	
	17
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	25
	        312,72 
	        172,00 
	Lô hình thang

	
	18
	Lô thường
	1
	12,5-15,8
	x
	25
	        355,62 
	        195,59 
	Lô hình rẻ quạt

	
	19
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	25
	        312,72 
	        172,00 
	Lô hình thang

	
	20
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	25
	        312,53 
	        171,89 
	Lô hình thang

	
	21
	Lô thường
	1
	12,5-15,8
	x
	25
	        354,11 
	        194,76 
	Lô hình rẻ quạt

	
	22
	Lô góc
	1
	18,8-25,1
	x
	25
	        586,57 
	        322,61 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	23~24
	Lô thường
	2
	12,5
	x
	25
	        625,00 
	        343,75 
	Lô hình chữ nhật 312,5 m²

	
	25
	Lô góc
	1
	7,9-11,9
	x
	25
	        289,23 
	        159,08 
	Lô đầu hồi vát góc

	11
	BTDL.11
	
	20
	 
	 
	 
	     5.640,4 
	      3.102,22 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	10-14
	x
	22
	        301,86 
	        166,02 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	2
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,01 
	        151,26 
	Lô hình thang

	
	3
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,11 
	        151,31 
	Lô hình thang

	
	4
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,39 
	        151,46 
	Lô hình thang

	
	5
	Lô thường
	1
	12,6-16,4
	x
	22
	        319,07 
	        175,49 
	Lô hình rẻ quạt

	
	6
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,60 
	        151,58 
	Lô hình thang

	
	7
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,24 
	        151,38 
	Lô hình thang

	
	8
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,04 
	        151,27 
	Lô hình thang

	
	9
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,02 
	        151,26 
	Lô hình thang

	
	10
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,16 
	        151,34 
	Lô hình thang

	
	11
	Lô thường
	1
	12,5-14,3
	x
	22
	        295,77 
	        162,67 
	Lô hình rẻ quạt

	
	12
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,11 
	        151,31 
	Lô hình thang

	
	13
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,09 
	        151,30 
	Lô hình thang

	
	14
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,03 
	        151,27 
	Lô hình thang

	
	15
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,00 
	        151,25 
	Lô hình thang

	
	16
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,01 
	        151,26 
	Lô hình thang

	
	17
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,06 
	        151,28 
	Lô hình thang

	
	18
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,13 
	        151,32 
	Lô hình thang

	
	19
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	22
	        275,25 
	        151,39 
	Lô hình thang

	
	20
	Lô góc
	1
	11,7-14,3
	x
	22
	        321,45 
	        176,80 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	BTDL.12
	
	21
	 
	 
	 
	     5.862,8 
	      3.224,54 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	15
	x
	22
	        322,00 
	        177,10 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	2~20
	Lô thường
	19
	12,5
	x
	22
	     5.225,00 
	     2.873,75 
	Lô hình chữ nhật 275 m²

	
	21
	Lô góc
	1
	12,8-16,1
	x
	22
	        315,80 
	        173,69 
	Lô đầu hồi vát góc

	13
	BTDL.13
	
	25
	 
	 
	 
	     7.871,3 
	      4.329,22 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	15
	x
	25
	        375,00 
	        206,25 
	Lô hình chữ nhật

	
	2~24
	Lô thường
	23
	12,5
	x
	25
	     7.187,50 
	     3.953,13 
	Lô hình chữ nhật 312,5 m²

	
	25
	Lô góc
	1
	11,2-14,1
	x
	25
	        308,80 
	        169,84 
	Lô đầu hồi vát góc

	14
	BTDL.14
	
	34
	 
	 
	 
	   10.827,7 
	      5.955,24 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	18,4
	x
	25
	        452,70 
	        248,99 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	2~33
	Lô thường
	32
	12,5
	x
	25
	   10.000,00 
	     5.500,00 
	Lô hình chữ nhật 312,5 m²

	
	34
	Lô góc
	1
	15
	x
	25
	        375,00 
	        206,25 
	Lô hình chữ nhật

	15
	BTDL.15
	
	26
	 
	 
	 
	     8.234,0 
	      4.528,70 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	14
	x
	25
	        342,00 
	        188,10 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	2~25
	Lô thường
	24
	12,5
	x
	25
	     7.500,00 
	     4.125,00 
	Lô hình chữ nhật 312,5 m²

	
	26
	Lô góc
	1
	16
	x
	25
	        392,00 
	        215,60 
	Lô đầu hồi vát góc

	16
	BTDL.16
	
	26
	 
	 
	 
	     8.234,0 
	      4.528,70 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	14
	x
	25
	        342,00 
	        188,10 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	2~25
	Lô thường
	24
	12,5
	x
	25
	     7.500,00 
	     4.125,00 
	Lô hình chữ nhật 312,5 m²

	
	26
	Lô góc
	1
	16
	x
	25
	        392,00 
	        215,60 
	Lô đầu hồi vát góc

	17
	BTDL.17
	
	4
	 
	 
	 
	     3.058,8 
	      1.682,34 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	17-22,9
	x
	40
	        901,20 
	        495,66 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	2
	Lô thường
	1
	18
	x
	40
	        722,64 
	        397,45 
	Lô hình bình hành

	
	3
	Lô thường
	1
	18
	x
	40
	        722,64 
	        397,45 
	Lô hình bình hành

	
	4
	Lô góc
	1
	13,3-18
	x
	40
	        712,32 
	        391,78 
	Lô đầu hồi vát góc

	18
	BTDL.18
	
	20
	 
	 
	 
	     6.235,8 
	      3.429,69 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	12,9
	x
	25
	        325,15 
	        178,83 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	2~9
	Lô thường
	8
	12,5
	x
	25
	     2.500,00 
	     1.375,00 
	Lô hình chữ nhật 312,5 m²

	
	10
	Lô góc
	1
	12,5
	x
	25
	        304,50 
	        167,48 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	11
	Lô góc
	1
	12,5
	x
	25
	        304,50 
	        167,48 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	12~19
	Lô thường
	8
	12,5
	x
	25
	     2.500,00 
	     1.375,00 
	Lô hình chữ nhật 312,5 m²

	
	20
	Lô góc
	1
	12,9
	x
	25
	        301,65 
	        165,91 
	Lô đầu hồi vát góc

	19
	BTDL.19
	
	5
	 
	 
	 
	     1.799,0 
	         989,45 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	17,7
	x
	25
	        433,59 
	        238,47 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	2
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	24,9
	        311,02 
	        171,06 
	Lô hình thang

	
	3
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	24,9
	        310,79 
	        170,93 
	Lô hình thang

	
	4
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	24,8
	        310,56 
	        170,81 
	Lô hình thang

	
	5
	Lô góc
	1
	17,8
	x
	24,8
	        433,04 
	        238,17 
	Lô đầu hồi vát góc

	20
	BTDL.20
	
	14
	 
	 
	 
	     4.542,0 
	      2.498,10 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	16
	x
	25
	        392,46 
	        215,85 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	2~13
	Lô thường
	12
	12,5
	x
	25
	     3.750,00 
	     2.062,50 
	Lô hình chữ nhật 312,5 m²

	
	14
	Lô góc
	1
	16
	x
	25
	        399,54 
	        219,75 
	Lô hình chữ nhật

	21
	BTDL.21
	
	14
	 
	 
	 
	     4.542,0 
	      2.498,10 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	16
	x
	25
	        390,68 
	        214,87 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	2~13
	Lô thường
	12
	12,5
	x
	25
	     3.750,00 
	     2.062,50 
	Lô hình chữ nhật 312,5 m²

	
	14
	Lô góc
	1
	16
	x
	25
	        401,32 
	        220,73 
	Lô hình chữ nhật

	22
	BTDL.22
	
	17
	 
	 
	 
	     5.421,5 
	      2.981,83 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	15
	x
	25
	        367,46 
	        202,10 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	2~16
	Lô thường
	15
	12,5
	x
	25
	     4.687,50 
	     2.578,13 
	Lô hình chữ nhật 312,5 m²

	
	17
	Lô góc
	1
	15
	x
	25
	        366,54 
	        201,60 
	Lô đầu hồi vát góc

	23
	BTDL.23
	
	17
	 
	 
	 
	     5.421,5 
	      2.981,83 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	15
	x
	25
	        365,68 
	        201,12 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	2~16
	Lô thường
	15
	12,5
	x
	25
	     4.687,50 
	     2.578,13 
	Lô hình chữ nhật 312,5 m²

	
	17
	Lô góc
	1
	15
	x
	25
	        368,32 
	        202,58 
	Lô đầu hồi vát góc

	24
	BTDL.24
	
	5
	 
	 
	 
	     2.019,8 
	      1.110,89 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	16,8
	x
	24
	        403,78 
	        222,08 
	Lô hình chữ nhật

	
	2
	Lô góc
	1
	16,8
	x
	24
	        395,82 
	        217,70 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	3
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	33,6
	        395,24 
	        217,38 
	Lô hình thang

	
	4
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	29,6
	        344,44 
	        189,44 
	Lô hình thang

	
	5
	Lô góc
	1
	12,5
	x
	25,6
	        480,52 
	        264,29 
	Lô đầu hồi vát góc

	25
	BTDL.25
	
	17
	 
	 
	 
	     5.614,8 
	      3.088,14 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	12,5
	x
	25
	        312,50 
	        171,88 
	Lô hình chữ nhật 312,5 m²

	
	2~4
	Lô thường
	3
	12,5
	x
	25
	        937,50 
	        515,63 
	Lô hình chữ nhật 312,5 m²

	
	5
	Lô góc
	1
	25,2
	x
	25
	        580,60 
	        319,33 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	6
	Lô thường
	1
	12,5-15,8
	x
	25
	        353,85 
	        194,62 
	Lô hình rẻ quạt

	
	7~16
	Lô thường
	10
	12,5
	x
	25
	     3.125,00 
	     1.718,75 
	Lô hình chữ nhật 312,5 m²

	
	17
	Lô góc
	1
	5,9-12,5
	x
	25
	        305,35 
	        167,94 
	Lô hình thang vát góc

	26
	BTDL.26
	
	30
	 
	 
	 
	   12.727,9 
	      7.000,35 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	7,6-37,8
	x
	27,8
	        593,35 
	        326,34 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	2~13
	Lô thường
	12
	25-37,5
	x
	12,5
	     4.690,32 
	     2.579,68 
	Lô hình thang 390,86 m²

	
	14
	Lô góc
	1
	20,6-25
	x
	27,5
	        806,09 
	        443,35 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	15~16
	Lô thường
	2
	12,5
	x
	25
	        625,00 
	        343,75 
	Lô hình chữ nhật 312,5 m²

	
	17
	Lô góc
	1
	14,9-25
	x
	29,5
	        773,23 
	        425,28 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	18~29
	Lô thường
	12
	25-37,5
	x
	12,5
	     4.684,68 
	     2.576,57 
	Lô hình thang 390,39 m²

	
	30
	Lô góc
	1
	10-32,9
	x
	25,4
	        555,23 
	        305,38 
	Lô đầu hồi vát góc

	27
	BTDL.27
	
	28
	 
	 
	 
	   12.196,4 
	      6.708,02 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	7,6-37,8
	x
	27,8
	        593,35 
	        326,34 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	2~12
	Lô thường
	11
	25-37,5
	x
	12,5
	     4.299,46 
	     2.364,70 
	Lô hình thang 390,86 m²

	
	13
	Lô góc
	1
	25,4-28
	x
	25,5
	        832,09 
	        457,65 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	14~15
	Lô thường
	2
	15
	x
	28
	        840,00 
	        462,00 
	Lô hình chữ nhật 420 m²

	
	16
	Lô góc
	1
	19,6-28
	x
	26,5
	        781,98 
	        430,09 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	17~27
	Lô thường
	11
	25-37,5
	x
	12,5
	     4.294,29 
	     2.361,86 
	Lô hình thang 390,39 m²

	
	28
	Lô góc
	1
	10-32,9
	x
	25,4
	        555,23 
	        305,38 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	BTDL.28
	
	27
	 
	 
	 
	   11.553,8 
	      6.354,59 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	7,6-37,8
	x
	27,8
	        593,35 
	        326,34 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	2~12
	Lô thường
	11
	25-37,5
	x
	12,5
	     4.299,46 
	     2.364,70 
	Lô hình thang 390,86 m²

	
	13
	Lô góc
	1
	12,4-25
	x
	30,5
	        756,81 
	        416,25 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	14~15
	Lô thường
	2
	12,5
	x
	25
	        625,00 
	        343,75 
	Lô hình chữ nhật 312,5 m²

	
	16
	Lô góc
	1
	24,3-25
	x
	26,5
	        820,05 
	        451,03 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	17~26
	Lô thường
	10
	25-37,5
	x
	12,5
	     3.903,90 
	     2.147,15 
	Lô hình thang 390,39 m²

	
	27
	Lô góc
	1
	10-32,9
	x
	25,4
	        555,23 
	        305,38 
	Lô đầu hồi vát góc

	29
	BTDL.29
	
	26
	 
	 
	 
	   11.031,6 
	      6.067,38 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	7,6-37,8
	x
	27,8
	        593,35 
	        326,34 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	2~11
	Lô thường
	10
	25-37,5
	x
	12,5
	     3.908,60 
	     2.149,73 
	Lô hình thang 390,86 m²

	
	12
	Lô góc
	1
	17,2-25
	x
	27,5
	        746,64 
	        410,65 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	13~14
	Lô thường
	2
	12,5
	x
	25
	        625,00 
	        343,75 
	Lô hình chữ nhật 312,5 m²

	
	15
	Lô góc
	1
	11,4-25
	x
	29,5
	        698,88 
	        384,38 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	16~25
	Lô thường
	10
	25-37,5
	x
	12,5
	     3.903,90 
	     2.147,15 
	Lô hình thang 390,39 m²

	
	26
	Lô góc
	1
	10-32,9
	x
	25,4
	        555,23 
	        305,38 
	Lô đầu hồi vát góc

	30
	BTDL.30
	
	24
	 
	 
	 
	   10.562,8 
	      5.809,54 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	7,6-37,8
	x
	27,8
	        593,35 
	        326,34 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	2~10
	Lô thường
	9
	25-37,5
	x
	12,5
	     3.517,74 
	     1.934,76 
	Lô hình thang 390,86 m²

	
	11
	Lô góc
	1
	21,9-25
	x
	27,5
	        859,47 
	        472,71 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	12~13
	Lô thường
	2
	12,5
	x
	28
	        700,00 
	        385,00 
	Lô hình chữ nhật 350 m²

	
	14
	Lô góc
	1
	16,1-25
	x
	29,5
	        823,50 
	        452,93 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	15~23
	Lô thường
	9
	25-37,5
	x
	12,5
	     3.513,51 
	     1.932,43 
	Lô hình thang 390,39 m²

	
	24
	Lô góc
	1
	10-32,9
	x
	25,4
	        555,23 
	        305,38 
	Lô đầu hồi vát góc

	31
	BTDL.31
	
	16
	 
	 
	 
	     5.010,4 
	      2.755,72 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	15,6
	x
	24,8
	        371,23 
	        204,18 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	2
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	24,8
	        309,46 
	        170,20 
	Lô hình thang

	
	3
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	24,7
	        309,22 
	        170,07 
	Lô hình thang

	
	4
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	24,7
	        308,99 
	        169,94 
	Lô hình thang

	
	5
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	24,7
	        308,76 
	        169,82 
	Lô hình thang

	
	6
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	24,7
	        308,52 
	        169,69 
	Lô hình thang

	
	7
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	24,7
	        308,29 
	        169,56 
	Lô hình thang

	
	8
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	24,6
	        308,06 
	        169,43 
	Lô hình thang

	
	9
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	24,6
	        307,83 
	        169,31 
	Lô hình thang

	
	10
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	24,6
	        307,59 
	        169,17 
	Lô hình thang

	
	11
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	24,6
	        307,36 
	        169,05 
	Lô hình thang

	
	12
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	24,6
	        307,13 
	        168,92 
	Lô hình thang

	
	13
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	24,5
	        306,90 
	        168,80 
	Lô hình thang

	
	14
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	24,5
	        306,66 
	        168,66 
	Lô hình thang

	
	15
	Lô thường
	1
	12,5
	x
	24,5
	        306,43 
	        168,54 
	Lô hình thang

	
	16
	Lô góc
	1
	15,2
	x
	24,5
	        327,97 
	        180,38 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	BTDL.32
	
	4
	 
	 
	 
	     2.050,2 
	      1.127,61 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	11,2-16,1
	x
	40
	        550,20 
	        302,61 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	2~3
	Lô thường
	2
	12,5
	x
	40
	     1.000,00 
	        550,00 
	Lô hình chữ nhật 500 m²

	
	4
	Lô góc
	1
	12,5
	x
	40
	        500,00 
	        275,00 
	Lô hình chữ nhật 500 m²

	33
	BTDL.33
	
	4
	 
	 
	 
	     2.000,0 
	      1.100,00 
	 

	
	1~4
	Lô góc
	2
	12,5
	x
	40
	     1.000,00 
	        550,00 
	Lô hình chữ nhật 500 m²

	
	2~3
	Lô thường
	2
	12,5
	x
	40
	     1.000,00 
	        550,00 
	Lô hình chữ nhật 500 m²

	34
	BTDL.34
	
	4
	 
	 
	 
	     2.000,0 
	      1.100,00 
	 

	
	1~4
	Lô góc
	2
	12,5
	x
	40
	     1.000,00 
	        550,00 
	Lô hình chữ nhật 500 m²

	
	2~3
	Lô thường
	2
	12,5
	x
	40
	     1.000,00 
	        550,00 
	Lô hình chữ nhật 500 m²

	35
	BTDL.35
	
	4
	 
	 
	 
	     2.000,0 
	      1.100,00 
	 

	
	1~4
	Lô góc
	2
	12,5
	x
	40
	     1.000,00 
	        550,00 
	Lô hình chữ nhật 500 m²

	
	2~3
	Lô thường
	2
	12,5
	x
	40
	     1.000,00 
	        550,00 
	Lô hình chữ nhật 500 m²

	36
	BTDL.36
	
	10
	 
	 
	 
	     5.308,3 
	      2.919,57 
	 

	
	1
	Lô góc
	1
	12,5-30
	x
	40
	        808,30 
	        444,57 
	Lô đầu hồi vát góc

	
	2~9
	Lô thường
	8
	12,5
	x
	40
	     4.000,00 
	     2.200,00 
	Lô hình chữ nhật 500 m²

	
	1
	Lô góc
	1
	12,5
	x
	40
	        500,00 
	        275,00 
	Lô hình chữ nhật 500 m²

	D
	CHDLCT
	
	144
	 
	 
	 
	39.944,1 
	    15.977,64 
	Đất căn hộ du lịch

	
	Khối 1
	Giáp D13
	12
	56
	x
	32,8
	     1.836,80 
	     1.331,49 
	 

	
	Khối 2
	Khối giữa
	18
	84
	x
	32,8
	     2.755,20 
	     1.997,21 
	 

	
	Khối 3
	Khối giữa
	18
	84
	x
	32,8
	     2.755,20 
	     1.997,21 
	 

	
	Khối 4
	Khối giữa
	18
	84
	x
	32,8
	     2.755,20 
	     1.997,21 
	 

	
	Khối 5
	Khối giữa
	18
	84
	x
	32,8
	     2.755,20 
	     1.997,21 
	 

	
	Khối 6
	Khối giữa
	18
	84
	x
	32,8
	     2.755,20 
	     1.997,21 
	 

	
	Khối 7
	Khối giữa
	18
	84
	x
	32,8
	     2.755,20 
	     1.997,21 
	 

	
	Khối 8
	Giáp D14
	24
	112
	x
	32,8
	     3.673,60 
	     2.662,89 
	 


Ngôn ngữ ðặc trưng 


Khu du lịch ven biển





Kiến trúc khu bungalow








Lắng 2





Lắng 1





A ê rô ten





Khử    trùng





Bùn dư đưa vào máy ép bùn





  Bùn tuần hoàn








 Nén cặn





Nước tuần hoàn





RÁC SINH HOẠT








THU GOM, 


PHÂN LOẠI





CÁC THÙNG CHỨA CỦA KHU





ĐƯA ĐI XỬ LÝ





PHƯƠNG TIỆN


THU GOM CÔNG TY MÔI TRƯỜNG 





BÃI RÁC TẬP TRUNG
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